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Chương 1. Mở đầu
1-1. Sự cần thiết lập Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên
1-2. Các căn cứ lập Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên
1-3. Phạm vi và ranh giới nghiên cứu Quy hoạch 
1-4. Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ lập Quy hoạch 
1-1. Sự cần thiết phải lập Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên

Thị trấn Hưng Nguyên là trung tâm văn hóa chính trị, kinh tế xã hội của huyện Hưng Nguyên, tuy nhiên cho đến nay, công tác lập quy hoạch mới chỉ có Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Hưng Nguyên (đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 2808/QĐ-UBND-CN ngày 02/8/2006 với diện tích quy hoạch là 253,81ha), chưa có quy hoạch chung cho toàn bộ thị trấn Hưng Nguyên dẫn tới công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch còn nhiều bất cập, thiếu tính định hướng phát triển bền vững trong tương lai.

- Mặt khác, đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015. Cấu trúc không gian tổng thể của khu quy hoạch là “Đô thị đa cực sinh thái phi tập trung, nhất thể hóa giữa đô thị với nông thôn và tự nhiên”; Phát triển độc lập nhưng kết nối đồng bộ 3 khu vực đô thị: Vinh-Hưng Nguyên; Cửa Lò; Quán Hành-Khu kinh tế Đông Nam, trong đó khu vực Vinh – Hưng Nguyên gồm thành phố Vinh hiện hữu và mở rộng về phía Tây thuộc huyện Hưng Nguyên theo QL46. Có chức năng là trung tâm hành chính-chính trị, kinh tế, văn hóa, đầu mối về thương mại, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo, công nghiệp sạch -công nghiệp công nghệ cao và các khu đô thị mới. Đây là cơ hội cũng như điều kiện để cho việc phát triển kinh tế, văn hóa- hã hội huyện Hưng Nguyên và thị trấn Hưng Nguyên nói riêng.

Để phát triển bền vững và toàn diện trên mọi mặt thì việc quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên là rất quan trọng, nhằm kết nối đô thị Vinh – Hưng Nguyên theo các định hướng của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh một cách hợp lý, quy hoạch phân định sử dụng đất, bố trí dân cư, xây dựng hạ tầng xã hội đông bộ kết nối với khu vực lân cận, cập nhật các dự án liên quan đã được phê duyệt để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý quy hoạch, phân bố các khu chức năng đúng theo yêu cầu giai đoạn phát triển kinh tế xã hội hiện nay.
1-2. Các căn cứ lập Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên

1.2.1. Các căn cứ pháp lý.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ V;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị;
- Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng V/v ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Quyết định số 620/2015/QĐ-TTg ngày 12/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020;

- Quyết định số 4566/QĐ.UBND-CN ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 2727/QĐ-UBND.ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

- Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của UBND tỉnh Nghệ An V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Hưng Nguyên.

- Quyết định số 4125/QĐ-UBND-XD ngày 26/8 của UBND tỉnh Nghệ An V/v phê duyệt QH CTXD bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh tại huyện Hưng Nguyên;
- Quyết định số 3917/QĐ-UBND.XD ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Nghệ An V/v cho phép UBND huyện Hưng Nguyên khảo sát lập Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

- Quyết định số 597/UBND-XD ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Nghệ An V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

1.2.2. Những quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – quy hoạc                                          h xây dựng  QCXDVN 01:2008/BXD.
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 07:2010/BXD .
1.2.2. Các quy hoạch đã phê duyệt liên quan.
- Chiến lược phát triển KT-XH của cả nước, vùng Bắc Trung bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Đề án Điều chỉnh địa giới khu kinh tế Đông Nam.

- Đồ án Điều chỉnh QH Chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An ;

- Đồ án QH CTXD bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh; 

- Đồ án Điều chỉnh QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu công viên thanh thiếu niên thuộc QHCTXD quần thể lưu niệm cố tổng bí thư Lê Hồng Phong tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

- Đồ án QH CTXD dọc 2 bên QL1A tránh thành phố Vinh ;
- Quy hoạch phát triển điện lực Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020 do Viện Năng lượng - Bộ Công thương lập;

- Nguồn số liệu, tài liệu do UBND huyện Hưng Nguyên; UBND thị trấn Hưng Nguyên cung cấp.

1.2.4. Cơ sở bản đồ, dữ liệu.

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/5.000 do Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An khảo sát tháng 6 năm 2016.

- Các nguồn số liệu điều tra từ Chi cục thống kê Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên, UBND thị trấn Hưng Nguyên.
1-3. Mục tiêu và nhiệm vụ lập Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên.

1.3.1  Mục tiêu chung phát triển thị trấn Hưng Nguyên.
- Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên. 

- Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên phải được đặt trong mối quan hệ với điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vinh, định hướng phát triển ngành công nghiệp, quy hoạch khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ VSIP. Lồng ghép phù hợp với các dự án lập quy hoạch xây dựng trong khu vực

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan vừa phải tôn trọng hiện trạng vừa phát huy được thế mạnh của các yếu tố cảnh quan thiên nhiên về hình dáng, màu sắc, hình thái làng xóm và mặt nước để tăng sức hấp dẫn.

1.3.2  Mục tiêu cụ thể.
- Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết Định số 4566/QĐ-UBND.CN ngày 12/11/2007.

- Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh QH Chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015. 

- Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập các dự án đầu tư xây dựng;

- Lập quy hoạch xây dựng để đầu tư cơ sở vật chất hoàn chỉnh, đồng bộ, thành một khu vực hiện đại. Hình thành một trung tâm kinh tế văn hóa xã hội tập trung điển hình, nơi giao lưu hàng hóa, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, làm đòn bẩy thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước thực hiện đường lối công nghiệp hóa- hiện đại hóa, chính sách xây dựng của Đảng và nhà nước. 

1.3.3  Nhiệm vụ.
- Điều tra tổng hợp thực trạng kinh tế- xã hội huyện Hưng Nguyên và thị trấn Hưng Nguyên nhằm chọn các phương án giải pháp để quy hoạch  tạo tiền đề phát triển cho đô thị.

- Xác định quy mô dân số, quy  mô đất xây dựng đô thị, xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc thù, tính toán nhu cầu và cơ cấu sử dụng đất đai, phù hợp với định hướng phát triển đô thị loại V và của quy hoạch chung thành phố Vinh, quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP đã được phê duyệt.

- Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại đảm bảo tính kế thừa các quy hoạch đã có, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Lập quy hoạch phân khu chức năng từng khu vực và có kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất. Xác định giai đoạn đầu tư xây dựng, làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư để huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất.

- Phân tích đánh giá tổng hợp các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội,... của Huyện Hưng Nguyên.

- Phân tích các động lực tác động tới sự phát triển đô thị và xác định tính chất, quy mô dân số, quy mô đất đai, cơ sở kinh tế kỹ thuật của Thị trấn.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện …) phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy phạm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn khu vực.

- Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, xác định các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực có nguy cơ ô nhiễm và suy thoái môi trường và từ đó đề ra các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
1-4. Phạm vi và ranh giới nghiên cứu Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên

1.4.1 Phạm vi nghiên cứu liên vùng

Nghiên cứu vai trò của đô thị trấn trong huyện Hưng Nguyên, mối quan hệ với đô thị Vinh, khu kinh tế Đông Nam - VSIP và các huyện khu vực phía Tây.
1.4.2  Phạm vi nghiên cứu trực tiếp

Căn cứ Quyết định số 3917/QĐ-UBND.XD ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Nghệ An V/v cho phép UBND huyện Hưng Nguyên khảo sát lập Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, khu đất nghiên cứu xây dựng thị trấn Hưng Nguyên có diện tích tự nhiên là 758,10ha và dân số là 9140 người.(theo số liệu điều tra đến 6/2016).

Thị trấn Hưng Nguyên cách thành phố Vinh 5km về phía Tây, cách trị trấn Nam Đàn 15km về phía Đông và cách thị trấn Quán Hành 15km về phía Nam; Giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên;

- Phía Nam giáp: xã Hưng Tân, Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên;.

- Phía Đông giáp: Thành phố Vinh;

- Phía Tây giáp: xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên;

* Thời hạn nghiên cứu thực hiện quy hoạch: Giai đoạn 2016 - 2035.
1.4.3  Giai đoạn lập quy hoạch:

+ Định hướng quy hoạch chung đến năm 2035.

+ Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2025.
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2-1. Khái quát về thị trấn Hưng Nguyên

Thị trấn Hưng Nguyên nằm về phía Đông của huyện Hưng Nguyên và là cửa ngõ phía Tây của thành phố Vinh, cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 7,0km. Lịch sử hình thành và phát triển thị trấn bao gồm các giai đoạn như sau:

- Năm 1986 thị trấn Thái Lão (thị trấn Hưng Nguyên ngày nay) được thành lập tại quyết định số 139-HĐBT ngày 13/11/1986 có tổng diện tích 209ha với dân số 4.089 người.

- Năm 1998 thành lập thị trấn Hưng Nguyên thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tại “Nghị Định số 73/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của chính phủ” trên cơ sở toàn bộ diện tích xã Hưng Thái và một phần xã Hưng đạo có tổng diện tích 702,77ha diện tích tự nhiên và dân số 6.735 người.

2-2 Điều kiện tự nhiên
(1) Địa hình, địa chất

Thị trấn Hưng Nguyên là vùng đất có địa hình, cảnh quan đẹp và phong phú, có sông Đào chảy qua trung tâm, tạo ra một vùng không gian thoáng đãng và mát mẻ, từ đó hình thành sự thuần nhất về thổ âm, đa dạng về văn hóa của vùng quy hoạch.

Địa hình tổng thể nghiêng theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Toàn khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ từ 2,5m đến 5,0m, chủ yếu là diện tích sản xuất nông nghiệp và khu dân cư. Khu vực không bị ngập lụt nhưng bị ngập úng cục bộ khi có mưa to.

Trong khu vực dự kiến xây dựng có địa tầng, địa chất tương đối đồng nhất. Cấu trúc địa tầng và chỉ tiêu cơ lý cơ bản của các lớp đất như sau:

- Lớp 1: Cát hạt nhỏ màu đen bão hoà nước. Diện tích phân bố rộng khắp, chiều dày lớp thay đổi nhiều từ 0,8 - 3,3m;

- Lớp 2: Sét màu nâu đỏ trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng nửa cứng. Diện tích phân bố rộng khắp, chiều dày thay dổi nhiều từ: 2,6 - 13m;

- Lớp 3: Cát hạt thô màu vàng bão hòa nước, kết cấu chặt chẽ. Diện tích phân bố rộng khắp, chiều dày thay đổi từ: 3,2 - 5,8m;

- Lớp 4: Đá sa thạch màu vàng nhạt, vàng trắng đốm đỏ, phong hóa nặng không đồng đều. Diện tích phân bố rộng khắp và nằm ngay dưới lớp 3.

Trữ lượng nước ngọt ngầm khu vực thị trấn Hưng Nguyên chưa được nghiên cứu đánh giá một cách cụ thể và đầy đủ. Qua một số công trình khoan để lấy nước ngầm phục vụ cho sản xuất (không nhằm mục đích nghiên cứu), các giếng đào để lấy nước ăn uống, sinh hoạt của dân cư có thể nhận xét chung mang tính chất định tính như sau: nước ngầm mạch nông xuất hiện ở độ sâu 7 - 10m (giếng đào và giếng khoan), hiện tại đáp ứng đủ cho nhu cầu sinh hoạt.
(2) Khí hậu 

Khu vực thị trấn Hưng Nguyên chịu ảnh hưởng chung của dải Miền Trung là chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm; thời tiết mùa đông lạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, mùa hè khô - nắng nóng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.

a) Nhiệt độ:

- Nhiệt độ trung bình hàng năm: 



 + 23,80C;

- Nhiệt độ cao nhất là: 




 + 38,30C;

- Nhiệt độ thấp nhất là: 




 +7,80C;

- Nhiệt độ trung bình các tháng nóng nhất (tháng 6 và 7): + 330C;

- Nhiệt độ trung bình các tháng lạnh nhất (tháng 12; 1; 2): + 190C;

b) Chế độ mưa:

- Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.900 - 2.100mm và phân bố không đều theo thời gian.

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 (năm sau) lượng mưa chỉ chiếm 15 - 20%, tháng khô hạn nhất là tháng 1, 2 lượng mưa chỉ đạt 7 - 60mm/tháng;

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 lượng mưa chiếm 80 - 85% lượng mưa cả năm; các tháng mưa nhiều nhất là tháng 8, 9 có lượng mưa từ 220 - 540mm/tháng;

Đặc điểm khí hậu: Đầu vụ Đông Xuân, nhiệt độ ấm hơn so với các vùng khác trong tỉnh và thường có mưa phùn. Song do mùa mưa đến muộn (6 tháng mới có lượng mưa trên 100mm) nên gây hạn vào cuối vụ Đông. 

c) Độ ẩm:

- Độ ẩm không khí tương đối trung bình trong năm: 
85%;

- Độ ẩm không khí tương đối cao nhất: 


100%;

- Độ ẩm không khí tương đối thấp nhất: 


28%; 

d) Gió, bão:

- Hướng gió thịnh hành từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau là gió Bắc và gió Đông Bắc, tốc độ trung bình 3 - 5m/s.

- Trong các tháng 3, 4, hướng gió thịnh hành là Đông và Đông Bắc tốc độ trung bình 3,5m/s.

- Tháng 5, 6 là giai đoạn chuyển tiếp nên gió Đông thịnh hành, ngoài ra có gió Tây Nam, tốc độ trung bình 3 - 5m/s.

- Trong các tháng 7, 8, 9 hướng gió thịnh hành là gió Lào (gió Foehn hay gió Tây Nam) khô nóng. Mùa gió Lào bắt đầu từ hạ tuần tháng 4 đến trung tuần tháng 9; trong đó, thổi nhiều nhất vào tháng 6, 7, mỗi tháng trung bình 7- 10 ngày và 2- 3 ngày là gió thổi mạnh. Gió Lào thường thổi thành từng đợt, đợt ngắn thì 2- 3 ngày, có đợt từ 10 đến 15 ngày, có đợt kéo dài 20-21 ngày.

- Là vùng chịu ảnh hưởng của bão. Bão thường xẩy ra vào các tháng 5 đến tháng 10.

e) Chế độ nắng:

- Thị trấn Hưng Nguyên là vùng nắng lắm mưa nhiều, thời gian nắng tập trung vào các tháng 6 đến tháng 9. Số ngày nắng chiếm 25 - 28 ngày trong tháng. Số giờ nắng bình quân trong ngày từ 9 - 10 giờ, có ngày lên tới 13 giờ.

- Số ngày có sương mù trong năm tập trung chủ yếu vào các tháng 2 đến tháng 4. Trung bình năm có khoảng 3 - 6 ngày có sương mù.

- Trung bình năm có khoảng 19 - 29 ngày có tầm nhìn ngang nhỏ hơn cấp 7 (tầm nhìn xa dưới 10km).
(3) Thủy văn 

Thị trấn có sông Đào chảy qua, Chủ yếu để phục vụ tưới tiêu và thoát nước cho vùng thị trấn. Cao độ ngập lụt  P=20% là 3,5m. Cao độ ngập lụt lịch sử năm 1986: 3,8 m.
2-3 Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch

Căn cứ Quyết định số 3917/QĐ-UBND.XD ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Nghệ An V/v cho phép UBND huyện Hưng Nguyên khảo sát lập Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, khu đất nghiên cứu xây dựng thị trấn Hưng Nguyên có diện tích tự nhiên là 758,10ha và dân số là 9140 người.(theo số liệu điều tra đến 6/2016).

Thị trấn Hưng Nguyên cách thành phố Vinh 5km về phía Tây, cách trị trấn Nam Đàn 15km về phía Đông và cách thị trấn Quán Hành 15km về phía Nam; Giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên;

- Phía Nam giáp: xã Hưng Tân, Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên;.

- Phía Đông giáp: Thành phố Vinh;

- Phía Tây giáp: xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên;

* Thời hạn nghiên cứu thực hiện quy hoạch: Giai đoạn 2016 - 2035.

2-4 Hiện trạng đất đai, dân số & lao động
(1)Hiện trạng sử dụng đất:
Thị trấn Hưng Nguyên có diện tích tự nhiên tương đối lớn (758,10ha), nhiều chức năng sử dụng khác nhau như đất dân cư đô thị, đất sản xuất nông nghiệp, đất di tích văn hóa lịch sử, đất xây dựng nhà máy xí nghiệp, đất sông hồ, mặt nước nuôi trồng thủy sản và một số loại đất khác,... Trong đó, các loại đất chiếm tỷ lệ lớn là:

- Đất sản xuất nông nghiệp: 


450,80ha, chiếm 59,50%;

- Đất mặt nước + đất nuôi trồng thủy sản: 
91,90ha, chiếm 12,10%;

- Đất ở 121,80ha, chiếm 16,10% (bao gồm đất xây dựng nhà ở và đất vườn sản xuất trong dân cư); tuy chiếm tỷ lệ không lớn nhưng hình thành phân tán trong toàn bộ khu vực. Vì vậy, việc lấy xây dựng các khu chức năng mới sẽ gặp không ít khó khăn do phải di dời một số dân cư, thôn xóm.
	 Tổng hợp cân bằng hiện trạng sử dụng đất

	TT
	Thành phần đất
	Hiện trạng năm 2015

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ

	
	
	(ha)
	(%)

	 
	Diện tích đất tự nhiên
	758,10
	100,00

	A.
	Đất dân dụng
	168,10
	22,17

	1.
	Đất thương mại dịch vụ
	4,40
	0,58


	2.
	Đất ở đô thị
	111,80
	14,75

	3.
	Đất công cộng thị trấn
	10,30
	1,36

	4.
	Đất cây xanh, TDTT
	11,30
	1,49

	5.
	Đất giao thông đối nội
	3,30
	4,00

	B.
	Đất ngoài dân dụng
	590,00
	77,83

	6.
	Đất trung tâm trụ sở cấp huyện
	7,30
	0,96

	7.
	Đất giáo dục
	4,80
	0,63

	8.
	Đất tôn giáo, di tích lịch sử
	0,20
	0,03

	9.
	Đất mặt nước
	91,90
	12,12

	10.
	Đất nông nghiệp
	450,8
	59,46

	11.
	Đất an ninh quốc phòng
	0,80
	0,11

	12.
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	1,00
	0,13

	13.
	Đất nghĩa trang
	10,60
	1,40

	14.
	Đất chưa sử dụng
	13,70
	1,81

	15.
	Đất giao thông đối ngoại
	8,90
	1,17


Ghi chú: Đất công cộng thị trấn bao gồm đất trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Đất giáo dục bao gồm đất trường Phổ thông trung học, trường dạy nghề, trung tâm đào tạo, ...

(*) Nguồn: Niên giám Thống kê huyện Hưng Nguyên năm 2015
Nhận xét: Qua đánh giá hiện trạng sử dụng đất đã cho thấy: Thị trấn Hưng Nguyên có quỹ đất dồi dào, thuận lợi để phát triển đô thị.
+ Khu vực quanh chợ Phủ, dọc các tuyến giao thông chính có nhiều khu vực nhà ở tập trung mật độ cao, thiếu tiện nghi.

+ Tính tiếp cận với trung tâm huyện Hưng Nguyên còn thấp.

+ Các khu công nghiệp quy mô lớn đang được xây dựng nhưng có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường.

+ Có nhiều sông hồ và đất trũng, đô thị được mở rộng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng chống lũ lụt.
(2)Hiện trạng dân số - lao động:

- Tổng dân số thị trấn Hưng Nguyên: 9140 người, chiếm 7,6% dân số toàn huyện.

- Mật độ dân cư đô thị khoảng 1206 người/km2.
 Thống kê dân số thị trấn Hưng nguyên năm 2015

	T.T
	Tên khối
	Số người
	Số hộ

	1
	Khối 1
	330
	83

	2
	Khối 2
	400
	104

	3
	Khối 3
	600
	126

	4
	Khối 4
	420
	110

	5
	Khối 5
	560
	150

	6
	Khối 6
	150
	40

	7
	Khối 7
	       1110
	296

	8
	Khối 8
	375
	145

	9
	Khối 9
	408
	105

	10
	Khối 10
	535
	145

	11
	Khối 11
	820
	198

	12
	Khối 12
	690
	170

	13
	Khối 13
	670
	145

	14
	Khối 14
	440
	94

	15
	Khối 15
	800
	203

	16
	Khối 16
	536
	137

	17
	Khối 17
	296
	71

	Tổng
	
	9140
	2322


	Tình hình dân cư, lao động qua các năm

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	2012
	2013
	2014
	2015

	1.
	Dân số
	người
	8300
	8700
	9100
	9140

	
	. Tỷ lệ tăng dân số
	%
	2,5
	2,7
	2,8
	2,8

	2.
	Lao động
	người
	4050
	4100
	4150
	4150

	
	. Nông - lâm - ngư
	người
	3770
	3688
	3345
	3339

	
	. Công nghiệp & XD
	người
	170
	262
	520
	522

	
	. Dịch vụ
	người
	110
	150
	285
	289

	Ghi chú:  Nông - lâm - ngư (nông - lâm nghiệp và thủy sản);

	Theo số liệu văn phòng UBND thị trấn Hưng Nguyên năm 2016.


2-5 Hiện trạng kinh tế - xã hội
(1) Hiện trạng kinh tế:

Nền kinh tế thị trấn Hưng Nguyên có xuất phát điểm thấp và khởi đầu đi lên từ nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ thấp. 

Từ khi thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, với lợi thế về vị trí địa lý có nhiều nút giao thông quan trọng, chính sách thông thoáng, tích cực thu hút đầu tư. Cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch sang hướng công nghiệp – dịch vụ tuy chưa thật sự mạnh mẽ. So với mặt bằng chung của cả tỉnh, tuy tiềm năng phát triển của thị trấn Hưng Nguyên là có ưu thế, nhưng hiện trạng kinh tế vẫn chỉ ở trên mức trung bình. Hiện nay, thị trấn đang trên đà phát triển, thu nhập bình quân đầu người cũng như trình độ dân trí ngày càng cao; kết quả là đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Theo số liệu tổng hợp đến 31/6/2016 như sau:

	Đánh giá quá trình phát triển kinh tế qua các năm.

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	2012
	2013
	2014
	2015

	1.
	Tổng giá trị sản xuất
	tỷ đồng
	146,3
	173,9
	181,5
	296,2

	2.
	Thu nhập BQ/người
	triệu đồng
	16
	18
	20
	30

	3.
	Tăng trưởng kinh tế
	%
	11,1
	6,5
	7,8
	8

	4.
	Cơ cấu kinh tế
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	. Công nghiệp - XD
	%
	21,2
	36.6
	36,6
	51.4

	
	. Nông - lâm - ngư
	%
	26,2
	16,2
	18,0
	14,3

	
	. Dịch vụ
	%
	52,6
	47,2
	45.4
	34,3

	Nguồn số liệu: Theo số liệu văn phòng UBND thị trấn Hưng Nguyên năm 2016.


(2). Hiện trạng hạ tầng xã hội:

a.Thực trạng hạ tầng xã hội:

1) Giáo dục.

Thị trấn Hưng Nguyên có hệ thống giáo dục - đào tạo khá hoàn chỉnh, đặc biệt là giáo dục phổ thông. Đây là cơ sở nền tảng để huyện nhanh chóng cải thiện chất lượng nguồn nhân lự. Năm 2016 ngành giáo dục - đào tạo phát triển cả về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất. Mạng lưới trường, lớp, đội ngũ giáo viên được củng cố và dần ổn định. Có 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia; 4/4 trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc. Tổng số học sinh là 1990 em, (so với năm học 2013 -  2014 tăng 79 em) với 58 lớp học (so với năm học 2013 -  2014 tăng 2 lớp) đang học từ bậc Mầm non đến bậc THCS,  trong đó đạt:  Học sinh giỏi cấp Quốc gia: 3 em, đạt 0,15 %; Học sinh giỏi cấp Tỉnh: 28 em, đạt 1,4 %. Học sinh giỏi cấp Huyện: 146 em, đạt 7,3 %; Học sinh giỏi cấp Trường: 1174 em, đạt 58,9 %. Tỷ lệ hoc sinh hoàn thành chương trình mầm non và tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiêp THCS: đạt 98.85%.  Tổng số giáo viên, CNV ở các trường là : 126 người, trong đó có 1 giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia, 15 giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 19 giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, 93 giáo viên dạy giỏi cấp trường và 17 chiến sỹ thi đua các cấp.
   2) Y tế

Công tác y tế trong năm được thực hiện một cách nghiêm túc, duy trì trực khám 24/24 và hoàn thành tốt các chương trình khám bệnh cho nhân dân: Số lượt người khám bệnh trong năm là 6692, tăng 1842 lượt so với năm 2014. Tổ chức tiêm chủng cho 146 cháu, 2000 lượt trẻ dưới 6 tuổi được uống Vitamin A. Số bệnh nhân điều trị Đông y tại trạm y tế là 223 ca, giảm 182 ca so với năm 2014. Công tác vệ sinh ATTP được thực hiện thường xuyên, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các nhà hàng, quán ăn, quán tạp hóa đóng trên địa bàn. Phấn đấu đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế và được tỉnh công nhận trong năm 2015. Tuy nhiên, ngành Y tế thị trấn ưng Nguyên vẫn còn nhiều bất cập và yếu kém nếu không có sự đổi mới toàn diện sẽ không đáp ứng được nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. 
3) Văn hoá, thể thao, du lịch

Trên địa bàn thị trấn có 1 thư viện - nhà văn hoá. Hệ thống phát thanh, truyền hình cơ sở được thiết lập. 1 sân vận động thị trấn được đầu tư xây dựng, 100% số khối có nhà văn hóa dân cư.
Tuy nhiên, cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá thể thao còn nhiều bất cập. Hiện nay các công trình văn hoá thể dục thể thao có chất lượng chủ yếu tập trung ở các khu vực trung tâm. Khoảng 80% số khối có điểm vui chơi thể thao văn hoá nhưng hiệu quả khai thác chưa cao, chất lượng các công trình ở mức thấp.

Thị trấn Hưng Nguyên có 2 di tích lịch sử được xếp hạng, đó là di tích lịch sử cấp quốc gia Xô Viết Nghệ Tĩnh, găn liền với quảng trường Xô Viết và đền Ngọc Điền là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh. Hằng năm vẫn thu hút khách du lịch đến tham quan, lễ hội.
Tất cả những tiềm năng tự nhiên và nhân văn phong phú nêu trên là tiền đề để thị trấn khai thác phục vụ cho phát triển lĩnh vực du lịch - dịch vụ. Tuy nhiên, cho đến nay việc đầu tư khai thác nguồn tài nguyên này phục vụ cho phát triển kinh tế của thị trấn còn rất hạn chế. 

b. Hiện trạng hệ thống công trình nhà ở & hạ tầng xã hội:

1) Nhà ở

Chưa có số liệu thống kê chính thức về nhà ở trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Nhìn chung nhà ở chia thành 2 dạng chính: Nhà ở phố, nhà ở vườn. 

Nhà ở phố phổ biến ở khu trung tâm, dọc các tuyến đường chính, chủ yếu là nhà ở riêng lẻ liền kề cao 1-4 tầng.

Nhà ở vườn chủ yếu là dạng nhà 1-2 tầng, có vườn riêng kết hợp sản xuất.

2) Công trình công cộng

a) Công trình y tế 

- Hệ thống y tế tuyến huyện: có 1 bệnh viện huyện, với tổng số 100 giường bệnh, đã và đang đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, bán kính phục vụ cho người dân.
- Trong phạm vi khu vực lập quy hoạch có 3 cơ sở y tế:

	STT
	Tên cơ sở
	Vị trí

	1
	Bệnh viện huyện Hưng Nguyên
	Khối 13, thị trấn Hưng Nguyên

	2
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Hưng Nguyên
	Khối 13, thị trấn Hưng Nguyên

	3
	Trạm y tế thị tấn Hưng Nguyên
	Khối 3, thị trấn Hưng Nguyên


b) Công trình giáo dục đào tạo

- Trường mầm non: Toàn thị trấn có 1 trường mầm non. Hiện tại cơ sở vật chất của ngành chưa đáp ứng nhu cầu dạy học để các cháu có điều kiện phát triển đầy đủ về thể chất khi còn nhỏ.

- Trường tiểu học: Trên địa bàn có 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Trường trung học cơ sở: Trên địa bàn có 2 trường trung học cơ sở, trong đó 1 trường đạt chuẩn quốc gia.
- Trường phổ thông trung học: Trên địa bàn có 1 trường phổ thông trung học đạt chuẩn quốc gia.

- Giáo dục chuyên nghiệp: trên địa bàn thị trấn có 1 trung tâm thực hành của trường đại học Vinh, 1 trường chính trị, 1 trường dạy nghề và 1 trung tâm hướng nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của thị trấn.
Danh mục trường học trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên

	Tên cơ sở đào tạo
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	Trường tiểu học thị trấn
	Khối 14
	Đạt chuẩn quốc gia

	
	Trường THCS Lê Hồng Phong
	Khối 11
	

	
	Trường THCS Quang Trung
	Khối 7
	Đạt chuẩn quốc gia

	
	Trường PTTH Thái Lão
	Khối 14
	Đạt chuẩn quốc gia

	
	Trung tâm thực hành trường Đại học vinh 
	Khối 2
	

	
	Trường bồi dưỡng chính trị
	Khối 11
	

	
	Trường dạy nghề 
	Khối 11
	

	
	Trung tâm hướng nghiệp
	Khối 14
	


 (*) Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Kinh tế xã hội thị trấn Hưng Nguyên năm 2015
c) Công trình thương mại, dịch vụ.

Hoạt động kinh doanh buôn bán hàng hoá có quy mô lớn ngày càng tăng, trên địa bàn có 440 hộ kinh doanh buôn bán vật liệu, nhà hàng, tạp hóa, cơ khí, toàn thị có 85 máy cày đa chức năng, 4 máy gặt liên hoàn và máy xay xát, đáp ứng được sức mua, sức bán của nhân dân trên địa bàn thị trấn. 

Thị trấn có Chợ Phủ là chợ trung tâm, vị trí tại khối 9, nằm trên tuyến ĐT 558.
d) Công trình văn hóa, thể thao, du lịch

+ Hệ thống công trình văn hóa gồm 1 trung tâm văn hóa – thông tin – thư viện, 1 quảng trường cấp huyện, 17 nhà văn hóa của các khối.
+ Công trình thể thao gồm có 1 sân vận động của thị trấn. Tuy nhiên hệ thống sân bãi luyện tập TDTT trong các khối còn thiếu, mới chỉ đạt 8/17 khối có sân vận động.

e) Cơ quan quản lý nhà nước.

Trung tâm hành chính cấp huyện được bố trí dọc theo QL 46 và ĐT542E. Các công trình trụ sở cao 3-5 tầng, một số được xây dựng mới, kiến trúc hiện đại và chất lượng còn tốt. Tuy nhiên những công trình hành chính quan trọng như trụ sở UBND huyện, Huyện Uỷ được chỉnh trang, cải tạo lại trên khu đất hiện nay nên cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nh cầu phát triển trong tương lai.
Trụ sở cơ quan hành chính thị trấn cũng được xây mới trong những năm gần đây, chất lượng tốt, cao 3 tầng.
f) Công viên, cây xanh.

Hiện nay các công viên cây xanh chủ yếu là cây xanh tự nhiên. Các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho người dân kết hợp trong công viên cây xanh còn hạn chế. Khu Cây xanh quy mô lớn là: Quảng trường - Đài tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh.
(3) Di sản văn hóa lịch sử.

Các di tích lịch sử văn hoá là nguồn tài nguyên du lịch quan trọng thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

Các di tích được xếp hạng là Đài tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh và đền Ngọc Điền. 

Thông tin và hình ảnh các di tích trong thị trấn Hưng Nguyên

	Tên di tích
	Hình ảnh
	Ghi Chú

	Di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh 
	[image: image20.png]



	Là di tích lịch sử cấp quốc gia. Là nơi tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trong phong trào Xô viết những năm 1930. Hiện nay đang thực hiện xây dựng để trở thành Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh, là nơi sinh hoạt văn hóa cho người dân trong huyện.

	Di tích lịch sử đền Ngọc Điền
	[image: image21.png]



	Đền Ngọc Điền được nhân dân xây dựng ngay trung tâm của làng Ngọc Điền xưa, nay thuộc khối 4, thị trấn Hưng Nguyên. Đền được xây dựng từ thời Tiền Lê. Trải qua các thời kỳ lịch sử địa danh đã thay đổi nhưng di tích vẫn ở vị trí ban đầu. Đền Ngọc Điền là nơi thờ Thành hoàng Cao Sơn, Cao Các và Thánh mẫu Liễu Hạnh, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân làng Ngọc Điền ở Thị trấn Hưng Nguyên và các vùng lân cận. 


2-6 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

(1) Giao thông
a) Giao thông đối ngoại: 

- Tuyến đường tránh quốc lộ 1A, với tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng; Quy mô nền đường rộng 12,0m, trong đó: mặt đường 11,0m, lề đường mỗi bên 0,5m; Kết cấu mặt đường: bê tông nhựa; Chiều dài đoạn qua khu quy hoạch 2,5km.

- Tuyến đường quốc lộ 46 với quy mô nền đường rộng 25,0m, trong đó: mặt đường 2x7,0m, vỉa hè mỗi bên 5,0m, dải phân cách 1,0m; Kết cấu mặt đường: bê tông nhựa; Chiều dài đoạn qua khu quy hoạch 2,2km.

- Tuyến ĐT542C, với tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng; Quy mô nền đường rộng 13,5m, trong đó: mặt đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3,0m; Kết cấu mặt đường: bê tông nhựa; Chiều dài đoạn qua khu quy hoạch 2,3km.
- Tuyến ĐT542E (Đường Nguyễn Văn Trỗi), với quy mô nền đường rộng 9,5m, trong đó: mặt đường 5,5m, vỉa hè mỗi bên 2,0m; Kết cấu mặt đường: bê tông nhựa; Chiều dài đoạn qua khu quy hoạch 2,8km.

- Tuyến đường trục trung tâm Vinh – Hưng Tây với quy mô theo quy hoạch: nền đường rộng 72,0m, trong đó: mặt đường 2x16,0m, vỉa hè mỗi bên 10,0m, dải phân cách 20,0m; 

b) Giao thông nội khu:
- Các tuyến đường bê tông, nền đường rộng 3,0- 7,0m, mặt đường rộng 2-5m, lề đường mỗi bên 0, 5- 1,0m. Kết cấu mặt đường bê tông. Tổng chiều dài các tuyến trong khu quy hoạch 64km.

- Các tuyến đường cấp phối, đường đất có nền đường rộng 3,0- 5,0m, tổng chiều dài các tuyến trong khu quy hoạch 21km.

Bảng tổng hợp khối lượng hiện trạng giao thông
	STT
	Mc
	ChØ giíi §​uêng ®á (m)
	ChiÒu
 dµi (m)
	DIỆN TÍCH (m2)
	Ghi chó

	
	
	mÆt
	v.hÌ(lÒ)
	Bulva
	NÒn 
	
	
	

	1
	A - A
	14.00
	10.00
	1.00
	25.00
	2210
	55250.00
	QuèC Lé 46

	2
	B - b
	7.50
	6.00
	0.00
	13.50
	2316
	31266.00
	§ư​êng tØnh 542C

	3
	C - C
	11.00
	1.00
	0.00
	12.00
	2446
	29352.00
	®Ưêng tr¸nh ql 1A

	4
	D - D
	5.50
	4.00
	0.00
	9.50
	2947
	27996.50
	§Ư​êng tØnh 542E

	5
	E - E
	3-7
	0.00
	0.00
	3-7
	12950
	212180.00
	®​Ưêng bª t«ng

	6
	F - F
	3-5
	0.00
	0.00
	3-5
	20850
	169736.00
	®​Ưêng ®Êt


- Tổng diện tích đất giao thông hiện trạng: S=52,58ha, chiếm 7%  tổng diện tích đất quy hoạch (chưa đạt so với tiêu chuẩn quy hoạch tối thiểu 13%).
c) Giao thông đường thủy:

Sông đào có chiều rộng từ 20 – 30m, chiều dài đoạn qua khu quy hoạch 2,8km. Sông bắt đầu từ bara Nam Đàn, chảy qua Hưng Nguyên, tp Vinh và đổ ra sông Lam tại vị trí phía Bắc cầu Bến Thủy 2. Sông có chiều sâu 1,8 đến 3m, tỉnh không đảm bảo an toàn cho phương tiện từ 20 – 30 tấn đi lại dễ dàng.

d) Hiện trạng quy hoạch:

- Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Hướng tuyến trục đường sắt, đường bộ cao tốc Hà Nội - Sài Gòn;

- Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Hưng Nguyên;

- Quy hoạch khu công nghiệp VSIP;

- Quy hoạch nông thôn mới các xã trong thị xã;

- Các quy hoạch liên quan khác.

f) Nhận xét chung:
Hưng Nguyên có trục giao thông huyết mạch của cả nước QL1A, quốc lộ 46 đi qua, trục đường kết nối Hưng Nguyên - Vinh – Cửa Lò đang được đầu tư xây dựng; Theo quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, đường bộ, đường sắt, ga đường sắt cao tốc Hà Nội - Sài Gòn (theo tài liệu Bộ Giao thông vận tải) nằm ở phía Tây thị trấn Hưng Nguyên, đồng thời xác định Hưng Nguyên là cửa ngõ phía Tây của thành phố. Vì vậy, có thể nói khu vực quy hoạch thị trấn Hưng Nguyên có lợi thế lớn về hệ thống giao thông, vị trí địa lý đó chính là động lực thu hút đầu tư các khu công nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ…, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

(2)Chuẩn bị kỹ thuật:

a. San nền:


Địa hình thị trấn Hưng Nguyên khá bằng phẳng, cao độ dao động từ 2,5 đến 5,0m, thấp dần theo hương Tây Bắc – Đông Nam và được chia thành các khu vực sau:

- Phía Bắc quốc lộ 46:


+ Khu vực đất dân cư, quảng trường 12/9 cao độ dao động từ +3,2m đến +3,8m

+ Khu vực đồng ruộng: Cao độ dao động từ + 1,5m đến + 2,8m

- Phía Nam quốc lộ 46 và phía Bắc đường tránh quốc lộ 1A


+ Khu vực đất dân cư cao độ dao động từ +2,8m đến +3,6m

+ Khu vực đồng ruộng: Cao độ dao động từ + 1,0m đến + 2,4m

- Phía Nam đường tránh quốc lộ 1A


+ Khu vực đất dân cư cao độ dao động từ +2,5m đến +3,6m

+ Khu vực đồng ruộng: Cao độ dao động từ + 1,0m đến + 2,2m

- Vùng trũng, ao hồ: Cao độ dao động từ -4,1 đến -0,2m

- Trục quốc lộ 46: Cao độ dao động từ + 3,4m đến + 4,24m

- Trục đường tránh quốc lộ 1A: Cao độ dao động từ + 4,87m đến + 7,64m

b. Đánh giá công tác chuẩn bị kỹ thuật và đất xây dựng. 

- Các vùng dân cư hiện trạng có cao độ (>3.50m), là những khu vực có địa hình tương đối cao, không bị ngập lụt và ít chịu ảnh hưởng của mưa lũ. 
- Các khu vực dân cư có cao độ thấp hơn 3,5m, có hiện tượng ngập cục bộ khi vào mùa mưa lũ, cần có giải pháp tôn nền khi xây dựng.

- Các vùng đất sản xuất nông nghiệp thấp trũng nên vào mùa mưa hàng năm, diện tích vùng đất này thường xuyên bị ngập ngập úng .

- Sông Đào đã có hệ thống kè 2 bên nên hạn chế sạt lở cho các khu vực dân cư dọc 2 bên bờ sông.

- Hệ thống kênh thoát nước cho thị trấn: Kênh Nguyễn Văn Trổi, kênh qua cầu Ma, kênh qua khu vực quảng trường Xô Viết, kênh sát với trục đường tránh Vinh đã từ lâu không được nạo vét, khơi thông dòng chảy, đây là nguyên nhân khiến một số khu vực bị ngập cục bộ về mùa mưa do nước thoát không kịp.

- Theo điều tra số liệu thủy văn, cao độ ngập lụt, ứng với tần suất P=10% của khu vựu thị trấn Hưng Nguyên là 3.50m.

- Tổng hợp công tác đánh giá đất xây dựng:

+ Đất xây dựng thuận lợi, ít bị ảnh hưởng bởi lũ lụt: S=121,8ha, chiếm 16%

+ Đất ít xây dựng thuận lợi, bị ngập úng cục bộ khi có mưa lũ lớn,: S=549,1ha, chiếm 72%

+ Đất ao hồ, mặt nước thường xuyên bị ngập(đất xây dựng không thuận lợi): S=91,9ha, , chiếm 12%

c. Thoát nước mưa: 

- Khu vực quy hoạch có hệ thống sông và hệ thống các kênh rạch, mương thoát nước tự nhiên nên rất thuận lợi cho việc thoát nước mặt. Hiện tại, nước chảy theo độ dốc tự nhiên vào hệ thống kênh rạch, đổ vào sông Đào và thoát ra sông Lam.

- Trong khu vực thị trấn một số tuyến đường đã có hệ thống mương thoát nước, tuy nhiên do hệ thống thoát nước chưa được xây dựng đồng bộ vì vậy nhiệm vụ thoát nước cho toàn đô thị chưa được đảm bảo, đặc biệt là mùa mưa lũ. 
- Nước mưa thoát theo các lưu vực chính như sau:

+ Lưu vực phía Bắc sông Đào: Được chia thành 4 lưu vực (Lưu vực 1: S= 111,4 ha; Lưu vực 2: S= 161,1 ha; Lưu vực 3: S= 138,8 ha; Lưu vực 4: S= 378,6 ha), nước chảy theo độ dốc địa hình, chảy vào hệ thống kênh mương và thoát ra sông Đào.
+ Lưu vực phía Nam đường tránh quốc lộ 1A và phía Bắc kênh N7: Được chia thành 2 lưu vực (Lưu vực 5: S= 165,4 ha; Lưu vực 6: S= 93,6 ha), nước chảy theo độ dốc địa hình, chảy vào hệ thống kênh mương và thoát ra sông Đào.

+ Lưu vực phía Nam kênh N7: (Lưu vực 7: S= 128,1 ha), nước chảy theo độ dốc địa hình, chảy vào hệ thống kênh mương và thoát ra sông kênh thoát nước phía Nam.
- Các công trình khác:

+ Cầu cống : 2 cầu bắc qua sông Đào và một số cầu nhỏ.

(3) Hệ thống cấp nước:

- Khu vực này đã có hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt tập trung công suất 5.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước sông Đào.

- Nhân dân trong thị trấn chủ yếu sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước, một số hộ dân chưa sử dụng nước sạch từ nhà máy nước thì sử dụng giếng khơi thu nước ngầm mạch nông sâu từ 3m đến 6m hoặc nước giếng khoan UNICEF lấy nước ngầm sâu khoảng 25 đến 30m để sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt.

- Các khối 5 và 6 chưa có đường ống cấp 2 để cấp nước sạch cho nhân dân.

(4) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Cấp điện cho thị trấn Hưng nguyên từ trạm 110/35/22KV-2x125MVA Hưng Đông, 

- Lưới điện: Trên khu vực nghiên cứu quy hoạch có các hệ thống lưới điện:

+ Lưới điện cao thế 110KV nằm phía Đông Nam khu quy hoạch 

+ Lưới điên trung thế 35KV, và 10KV. Chủ yếu chỉ đường dây 35KV

+ Lưới điện hạ thế 0,4KV.

- Trên khu vực nghiên cưu có 9 trạm biến áp. Tổng công suất là 2370KVA,  hệ thống điện đã bàn giao cho ngành điện quản lý, 100% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ hệ thống điện quốc gia.

- Hệ thống điện chiếu sang:

Đã có hệ thống điện chiếu sang trên các trục đường 46, ĐT542E, và đường tỉnh lộ 558-8

Trên khu vực nghiên cứu có 11 trạm, trong đó có 7 trạm cấp điện sinh hoạt.

Bảng thống kê khối lượng hiện trạng hệ thống cấp điện“ Nguồn: Điều tra HT”

	Stt
	Tên vật tư thiết bị
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	I
	Đường dây cao thế
	M
	2390
	

	II
	Đường dây trung thế
	M
	15351
	

	1
	Đường dây trung thế 35KV
	M
	13232
	

	2
	Đường dây trung thế 35KV
	M
	2119
	

	III
	Đường dây hạ thế
	M
	25000
	

	IV
	Đường dây chiếu sáng
	M
	9500
	

	III
	Trạm biến áp
	
	
	2930kva

	1
	TBATam Tang 35/0.4KV-320KVA
	Trạm
	1
	

	2
	TBA Hưng thái T135/0.4KV-320KVA
	Trạm
	1
	

	3
	TBA Hưng Nguyên HNT2 35/0.4KV-320KVA
	Trạm
	1
	

	4
	TBA Hưng Nguyên HNT4 35/0.4KV-250KVA
	Trạm
	1
	

	5
	TBA Nhà máy nước 35/0.4KV-75KVA
	Trạm
	1
	

	6
	TBA Bưu Điện 35/0.4KV-50KVA
	Trạm
	1
	

	7
	TBA Thị trấn HNT3 35/0.4KV-400KVA
	Trạm
	1
	

	8
	TBA Hưng Nguyên HNT1 35/0.4KV-560KVA
	Trạm
	1
	

	9
	TBA Thị trấn Hưng Nguyên 35/0.4KV-320KVA
	Trạm
	1
	

	10
	TBA Chi cục thuế 35/0.4KV-100KVA
	Trạm
	1
	

	11
	TBA Công An 35/0.4KV-180KVA
	Trạm
	1
	


Đánh giá hiện trạng:


- Lưới điện:


 + Lưới điện trung thế đã được cải tạo nhưng chưa hoàn chỉnh, Vẫn đang dùng hệ thống lưới điện cũ 35KV, hoạc 10KV. 


 + Lưới điện hạ thế đã được cải tạo, tuy nhiên trên cột điện hạ thế đường dây rất lộn xộn, bào gồm nhiều loại đường dây.


- Trạm biến áp: 


 +Công suất các trạm hiện chỉ cung cấp được 80% nhu cầu sinh hoạt. Nhất là mùa nắng nóng, công suất sử dụng tăng, gây nên sự tụt áp.


- Hệ thống chiếu sáng:


 + Đã có hệ thống điện chiếu sáng nhưng chưa hoàn chỉnh

(5) Hệ thống thoát nước thải:

- Hiện tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải riêng biệt, nước thải thoát tự do theo nước mưa không qua xử lý. Lượng nước thải không nhiều và được nhân dân sử dụng vào việc tưới cho cây trồng trong vườn.

- Đa phần nhân dân trong xã sử dụng hố xí hợp vệ sinh, phân được người dân sử dụng để bón cho cây trồng nông nghiệp.

(6) Thu gom, quản lý chất thải rắn:

- Thị trấn đã có hệ thống thu gom rác thải đưa về xử lý tại bãi rác Nghi Yên.

(7) Nghĩa trang:

- Hiện tại trong ranh giới thị trấn có 12 nghĩa trang với tổng diện tích 10,6 ha. Nghĩa trang lớn nhất có diện tích 2,3ha, nghĩa trang nhỏ có diện tích 3-:-5.000 m2 và các nhóm mộ đã cát táng nằm rải rác trong thị trấn.

2-7 Hiện trạng về môi trường đô thị

(1) Môi trường sống

- Khu đất lập quy hoạch có địa hình bằng phẳng, chủ yếu là đất dân cư, đất trồng luá nên các tác động đến môi trường chủ yếu là do nước thải trong khu dân cư, hóa chất trong quá trình sản xuất nông nghiệp gây ra. Công tác đảm bảo, giữ dìn vệ sinh môi trường còn hạn chế.

(2) Cảnh quan


- Hiện nay các công viên cây xanh chủ yếu là cây xanh tự nhiên. Các khu vực cảnh quan đẹp dành cho hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho người dân kết hợp trong công viên cây xanh còn hạn chế. Khu Cây xanh quy mô lớn là: Quảng trường - Đài tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

- Khu vực đồng lúa phía Tây thị trấn nay đang dần được thay thế bằng khu công nghiệp VSIP nên ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị theo hướng đô thị hóa mạnh. Diện tích cây xanh ao hồ mặt nước giảm dần
(3) Không khí, tiếng ồn


- Môi trường không khí hiện nay tương đối trong lành do trong khu vực quy hoạch vẫn còn một diện tích lớn chủ yếu cây xanh quảng trường, đất trồng nông nghiệp, hồ nước.

 - Hệ thống đường đô thị, đặc biệt là các tuyến quốc lộ đi qua với lưu lượng lớn gây ô nhiểm không khi (khói , bụi..) và tiếng ồn. Đặc biệt hiện nay khu công nghiệp VSIP đang xây dựng và dần đi vào hoạt động trong 1 vài năm tới, các loại xe máy công trình, các nhà máy đã đang và sẻ hoạt động liên tục tạo ra nguồn ô nhiểm không khí, tiếng ồn rất lớn.
(4) Chất lượng nước

- Khu vực này đã có hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt tập trung công suất 5.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước sông Đào.

- Nhân dân trong thị trấn chủ yếu sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước, một số hộ dân chưa sử dụng nước sạch từ nhà máy nước thì sử dụng giếng khơi thu nước ngầm mạch nông sâu từ 3m đến 6m hoặc nước giếng khoan UNICEF lấy nước ngầm sâu khoảng 25 đến 30m để sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt.
- Nguồn nước ngầm đang ngày càng ô nhiểm, bởi sự tác động của thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước thải của các hộ gia đình chưa có hệ thống thu gom riêng nên chảy vào hệ thống kênh rãnh thoát nước mưa, thấm vào đất gây ô nhiểm nguồn nước
Việc sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng, tuy nhiên một số bộ phận dân cư khối 5 và 6 chưa có đường ống cấp 2 để cấp nước sạch, buộc người dân sử dụng nguồn nước ngầm không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như môi trường khu vực dân cư sinh sống.
(5) Chất thải rắn

- Thị trấn đã có hệ thống thu gom rác thải đưa về xử lý tại bãi rác Nghi Yên. Tuy nhiên việc người dân không thường xuyên thu gom rác, vứt bừa bãi xuống lòng đường, ao hồ... gây ô nhiễm cục bộ nguồn nước và không khí ở một số khu vực.
2-8. Các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư có liên quan
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(1) Quy hoạch bậc trên:
	Tên quy hoạch
	Quyết định phê duyệt
	Tóm tắt nội dung quy hoạch

	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Hưng Nguyên đến 2020.
	QĐ số 5464 ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An
	Mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đưa tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ đạt trên 80%
Cơ cấu kinh tế: Công nghiêp - Xây dựng 42,11%; Dịch vụ 39,67%; Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản 18,22%. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 12,35%/năm.

Tỷ lệ dân số đô thị là 25% và nông thôn là 75%.

Dân số trung bình đến năm 2020 đạt 115.200 người.



	Điều chỉnh Quy hoạch chung  Tp.Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	QĐ số 52/QĐTTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng chính phủ
	- Phạm vi điều chỉnh quy hoạch khoảng 250 km2. Gồm toàn bộ TP Vinh và TX Cửa Lò, một phần của huyện Nghi Lộc và huyện Hưng Nguyên. Tính chất và chức năng đô thị: là trung tâm chính trị, KT, VH - XH của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ. Quy mô dân số dự báo đến năm 2020 khoảng 667.000 người, đến năm 2030 khoảng 900.000 người. - - Đô thị Vinh phát triển theo mô hình “Đô thị đa cực sinh thái phi tập trung, nhất thể hóa giữa đô thị với nông thôn và tự nhiên”. Có sự kết nối đồng bộ 3 khu vực đô thị: Vinh - Hưng Nguyên, Cửa Lò và Quán Hành - KKT Đông Nam bằng các trục giao thông. Lấy Cửa Lò – Vinh – Hưng Nguyên làm trục đô thị chủ đạo.
- Hưng Nguyên là trung tâm hành chính của huyện Hưng Nguyên, thuộc 2 phân khu: 

+ PK đô thị mở rộng nam Hưng Nguyên

+ PK đô thị công nghiệp sạch công nghệ cao
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(2) Quy hoạch có liên quan:

	Tên quy hoạch
	Vị trí / Quy mô
	Tóm tắt nội dung quy hoạch
	Tiến độ thực hiện

	Khu Công Nghiệp- đô thị - dịch vụ VSIP
	Phía Bắc thị trấn Hưng Nguyên/ 750ha
	Là Khu công nghiệp kết hợp dịch vụ hỗn hợp, với trọng tâm phát triển các loại hình công nghiệp nhẹ, sạch và các ngành công nghiệp phụ trợ, trong đó:

· Đất xây dựng nhà máy: 258,40ha

· Đất xây dựng khu ở mới: 203,78ha

· Đất công cộng dịch vụ: 24,38ha

	Đang thực hiện xây dựng hạ tầng


	Quy hoạch CTXD trung tâm thị trấn Hưng Nguyên đến năm 2020 
	Khu trung tâm thị trấn Hưng nguyên/

253,8ha
	· Dân số đến năm 12000 người
· Là trung tâm hành chính, kinh tế, VH,KHKT và dịch vụ công cộng của huyện
· Là đầu mối giao thông cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Vinh.
· Đất ở 106,2ha, đất công cộng 30,3ha, đất cây xanh 30,8ha, đất giao thông 53,7ha.
· Khu hành chính cấp huyện quy hoạch mới hai bên ĐT 558, trước UBND thị trấn hiện nay.
· Khu dân cư: Cải tạo xen dắm dân cư hiện trạng, xây dựng các khu ở mới, khu hỗn hợp theo các tuyến giao thông chính
· Công viên TDTT: phía Bắc trung tâm tt, gắn liền với quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
· Khu TMDV bố trí trên ĐT558, đường tránh
	Đang thực hiện

	Quy hoạch CTXD dọc 2 bên Quốc lộ 1A tránh thành phố Vinh
	2 bên đường tránh QL1A/ Diện tích đoạn qua thị trấn 72,2ha
	· Bố trí công viên cây xanh, mặt nước dọc theo sông Đào và các ao hồ hiện trạng

· Bố trí thương mại dịch vụ dọc theo đường tránh

· Giữ nguyên hiện trạng đất nhà máy nước và đất ở cũ, phát triển thêm diện tích đất ở mới 
	Chưa thực hiện

	Điều chỉnh QHCT bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh
	Khối 10, thị trấn Hưng Nguyên/

11,4ha 
	Là Quảng trường văn hóa lịch sử gắn liền với di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, gồm các hạng mục chính:

- Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Quảng trường 

- Tượng đài Xô Viết

- Nhà văn hóa huyện Hưng nguyên


	Đang thi công một số tuyến đường, trồng cây xanh

	Điều chỉnh QHCT khu công viên thanh thiếu niên thuộc QHCTXD quần thể lưu niệm cố tổng bí thư Lê Hồng Phong 
	Khối 7, thị trấn Hưng Nguyên/

4,8ha
	Là khu công viên văn hóa, giải trí, gồm các hạng mục chính:

- Tượng đài
- Đồi cây, khu vui chơi 

- Sân thể thao
- hồ điều hòa
	Chưa thực hiện

	Điều chỉnh QHCT XD xưởng gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị và nhà hàng sinh thái
	Khối 6, thị trấn Hưng Nguyên/

1,8ha
	Là khu sản xuất kết hợp dịch vụ thương mại

	Đang thi công
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Quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm thị trấn Hưng nguyên
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Quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ VSIP
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Điều chỉnh QHCT bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh
 (3). Tình hình thực hiện quy hoạch hiện hữu
Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, hoạt động xây dựng và đầu tư vào các quy hoạch chi tiết trong phạm vi quy hoạch đã được triển khai. 

Các khu chức năng

- Đã triển khai xây dựng quảng trường trung tâm Xô Viết Nghệ Tĩnh.
- Đã xây dựng một số trụ sở công trình hành chính tại trục ĐT542E.
- Khu công nghiệp – đô thị VSIP đang xây dựng hạ tầng và các công trình phụ trợ như : Khu điiều hành, nhà máy xử lý nước thải,...

- Quy hoạch xưởng gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị và nhà hàng sinh thái của công ty 79.1 đã triển khai nghiên cứu lập dự án và từng bước xây dựng.
- Hệ thống khu công viên thanh thiếu niên thuộc QHCTXD quần thể lưu niệm cố tổng bí thư Lê Hồng Phong chưa hình thành.

- Quy hoạch khu trung tâm hành chính mới theo quy hoạch khu trung tâm chưa hình thành.

- Quy hoạch khu trung tâm TDTT, sân vận động theo quy hoạch khu trung tâm chưa hình thành.
Giao thông

- Làm mới một số tuyến đường giao thông trong quy hoạch quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Làm mới, nâng cấp một số tuyến đường như : ĐT 558, đường bê tông nội khối.

- Mạng lưới quy hoạch giao thông theo quy hoạch khu trung tâm thị trấn cơ bản chưa hình thành.
2-9. Đánh giá tổng hợp
(1) Điều kiện tự nhiên:

- Thị trấn Hưng Nguyên còn nhiều quỹ đất đai cho phát triển công nghiệp, xây dựng các khu công nghiệp tập trung phát triển đô thị trong tương lai… 

- Có nhiều tiềm năng về cảnh quan tự nhiên, vùng tiểu khí hậu, nhiều di tích lịch sử và văn hoá cấp Nhà nước và cấp Tỉnh, thuận lợi cho khai thác phát triển du lịch - dịch vụ.

- Tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tuy nhiên môi trường sinh thái của khu vực vẫn đảm bảo. Trong tương lai khi công nghiệp phát triển cần chú trọng tới vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
(2) Sử dụng đất :
- Cơ cấu sử dụng đất đang chuyển dịch theo hướng hợp lý hơn, phù hợp với điều kiện của thi trấn và dần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, chỉnh trang và xây dựng mới các khu đô thị, các điểm dân cư được quan tâm.

- Công tác đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất dần được quan tâm đúng mức nên việc quản lý và sử dụng đất có hiệu quả, nhờ đó, công việc thu hồi đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ… được thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp… được quản lý chặt chẽ.
 (3) Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: 

Hạ tầng kỹ thuật thị trấn Hưng Nguyên về cơ bản đã đáp ứng tối thiểu nhu cầu của người dân, tuy nhiên để đáp ứng theo yêu cầu về tiêu chuẩn của đô thị thì hạ tầng kỹ thuật thị trấn vấn đang còn các hạn chế nhất định:
· Hệ thống giao thông đối ngoại thuận lợi nhưng hệ thống đường đô thị chưa được chú trọng đầu tư xây dựng (Mặt cắt ngang nhỏ, hẹp) tỷ lệ và mật độ giao thông chưa đạt so với tiêu chuẩn đô thị. 

· Về mùa mưa khu vực thị trấn vẫn thường xuyên xảy ra hiện tương ngập úng một số khu vực do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng, các tuyến kênh thoát nước chính chưa được nạo vét, cải tạo.

·  Hệ thống cấp nước vẫn chưa hoàn thiện, khu vực khối 5, khối 6 vẫn chưa có đường ống cấp nước. 

· Hệ thống cấp điện về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người dân, tuy nhiên mạng lưới đường dây nhiều khu vực đã xuống cấp, chồng cheo gây tổn thất lớn.
Vì vậy, để đáp ứng theo yêu cầu phát triển của đô thị trong tương lại, đặc biệt là khi khu công nghiệp VSIP đi vào hoạt động, dân số và lao động tăng, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, yêu cầu thị trấn phải có công tác chuẩn bị trước về mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong định hướng quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với mục đích là tạo sự thuận lợi nhất cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế.
 (4) Hệ thống công trình hạ tầng xã hội.

Thị trấn Hưng Nguyên đã quan tâm phát triển công trình hạ tầng xã hội, các trung tâm công cộng, cơ sở trường học, y tế, các công viên văn hoá thể thao, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại … song vẫn chưa đáp ứng được sự phát triển.
Dựa trên đánh giá hiện trạng của thị trấn và các điều kiện bên ngoài tác động đến tỉnh, thực hiện tổng hợp những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển đô thị như sau. 
Bảng  Tổng hợp các điểm mạnh và điểm yếu trong sự phát triển của thị trấn Hưng Nguyên (Phân tích SWOT)
	
	Tích cực (Positive)
	Tiêu cực (Negative)

	Yếu tố bên trong  (Internal factors)
	Điểm mạnh（Strengths）
· Có vị trí, điều kiện tự nhiên thuân lợi

· Có hệ thống các tuyến giao thông hiện trạng cũng như quy hoạch rất thuận lợi

· Gần thành phố Vinh và các đầu mối giao thông quan trọng

· Có nguồn nước mặt dồi dào

· Có nguồn di sản văn hóa phong phú

· Có nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao

· Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp những năm gần đây

· Có nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài đã đầu tư vào tỉnh
	Điểm yếu（Weaknesses）
· Quy mô phát triển kinh tế còn nhỏ lẻ, động lực phát triển kinh tế còn ít.
· Mạng lưới đường bộ, hạ tầng còn thiếu, chưa hợp lý

· Công trình trị thủy, công trình xử lý nước thải còn thiếu



	Yếu tố bên ngoài (External factors)
	Thời cơ（Opportunities）
· Đường cao tốc và đường sắt khổ rộng được quy hoạch xây dựng.

· Mạng lưới giao thông nối các khu chức năng quanh thị trấn đang hình thành và mở rộng.

· Sự đầu tư phát triển của khu kinh tế Đông Nam, khu VSIP.
· Thực hiện quy hoạch Vinh và các đô thị mới.
	Nguy cơ（Threats）
· Yêu cầu phát triển hài hòa giữa các mặt: Kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

· Phát triể nhà ở đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững (nhà ở xã hội, lao động thu nhập thấp).

· Đánh giá đúng quan hệ giữa mật độ dân số và phát triển bền vững (ùn tắc giao thông, quá tải rác thải, tệ nạn xã hội)




Kết quả phân tích SWOT

S: Quỹ đất có khả năng phát triển còn nhiều, gần thành phố Vinh.
· × O: Mạng lưới giao thông nối các khu chức năng quanh thị trấn đang hình thành và mở rộng.

→ Củng cố vị thế là trọng điểm kinh tế của vùng huyện Hưng Nguyên, hướng đến tăng cường liên kết với Thành phố Vinh thông qua xây dựng hạ tầng đô thị (nhà ở, mạng lưới giao thông, công trình hạ tầng xã hội).

→ Phát huy đất đai trù phú, gần thị trường lớn, nguồn lao động, nguồn đầu tư lớn để xây dựng trọng điểm công nghiệp lớn.

S: Gần thành phố Vinh và sân bay, cảng, ga cao tốc, có môi trường tự nhiên trù phú và nhiều di sản lịch sử, văn hóa.
× O: Sự đầu tư phát triển của khu kinh tế Đông Nam, khu VSIP.
→ Xây dựng đô thị có cấu trúc đô thị có các tính phát huy tối đa lịch sử, văn hóa của huyện, tỉnh.
→ Hình thành mạng lưới du lịch với các khu vực lân cận để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

S: Có không gian mặt nước của sông Đào, ao hồ phong phú.
× T: Những năm gần đây thiệt hại do lũ lụt gia tăng, nguy cơ thiên tai do biến đổi khí hậu.
→ Phát huy đặc điểm tự nhiên của vùng để thực hiện giải pháp trị thủy tổng hợp nhằm hình thành đô thị an toàn – an tâm.

Chương 3. Các tiền đề phát triển thị trấn Hưng Nguyên đến năm 2035
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3.7 Các chỉ tiêu, tiêu chẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng vào QHC
 thị trấn Hưng Nguyên

3.1 Động lực phát triển đô thị
(1) Các quan hệ nội ngoại vùng:

Thị trấn Hưng Nguyên nằm trong khung trục giao thông chiến lược của tỉnh, của quốc gia
Nhờ vào sân bay Vinh, cảng Cửa lò, đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn, đường cao tốc Bắc Nam, đường sắt cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1A tránh Vinh, Quốc lộ 46, ĐT558 đi qua khu vực quy hoạch, thị trấn Hưng Nguyên nằm trong một khung giao thông đối ngoại chiến lược không những của tỉnh mà còn cả của quốc gia. 
Sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Vinh dẫn đến sự phát triển của thị trấn Hưng Nguyên

Thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ về nhiều mặt, là đô thị có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, đầu mối giao thông quốc gia, quôc tế. Vai trò đó càng được khẳng định theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thị trấn Hưng Nguyên và thành phố Vinh có mối liên hệ đa dạng về giao thông, nhân lực v.v… Cần hướng tới bổ sung, hoàn thiện chức năng đô thị của Thị trấn Hưng Nguyên và thành phố Vinh thông qua việc củng cố mạng lưới giao thông dựa trên các tuyến đường quốc lộ và phương tiện công cộng phát triển trong tương lai, củng cố mối liên kết về nguồn nhân lực và kĩ thuật công nghiệp, củng cố liên kết liên vùng về y tế, phúc lợi.
Cửa ngõ kết nối hệ thống dân cư đô thị, hạ tầng phía Tây Bắc Nghệ An với thành phố Vinh.

Thị trấn Hưng Nguyên nằm ở rìa phía Tây của khu vực đô thị Vinh, và có vị trí là cửa ngõ liên kết với các vùng xung quanh phía Tây thành phố Vinh. Thông qua đường QL46, đường tránh QL1A, thị trấn trở thành đầu mối quan trọng kết nối về vận tải và nhân lực, đặc biệt là giữa vùng Tây Bắc Nghệ An với thành phố Vinh và vùng đồng bằng ven biển. Ngoài ra, còn có vai trò là đầu mối liên kết văn hóa và các chức năng đô thị giữa các vùng trên.
Sự xuất hiện của khu CN – ĐT – DV VSIP Nghệ An.

VSIP là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dự án động lực, tạo đột phá cho sự phát triển của Nghệ An trong thời gian tới. Khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và nước ngoài; giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động; phát triển công nghiệp sạch, dịch vụ cao cấp. Hàng năm sẽ đóng góp lớn cho ngân sách địa phương, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển một cách bền vững.

Khi VSIP hình thành và đi vào hoạt động, Nghệ An sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ngành sản xuất cần nhiều lao động như may mặc, hàng tiêu dùng nhanh và lắp ráp linh kiện điện tử. VSIP Nghệ An sẽ đẩy mạnh nhu cầu phát triển công nghiệp, từ đó tạo việc làm cho lao động trong khu vực và tạo các giá trị cộng thêm, góp phần nâng cao mức sống cho người dân.

Là một phần trong trị trấn Hưng Nguyên, VSIP sẽ góp phần giải quyết lao động, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy tốc độ phát triển, đầu tư và tăng trưởng của địa phương. Hơn thế nữa, VSIP 7 sẽ có các nhà máy hiện đại mang đến một tiêu chuẩn mới về chất lượng cơ sở hạ tầng và môi trường.
Sự phát triển của thương mại dịch vụ trong khu vực quy hoạch.
Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của thị trấn Hưng Nguyên đã có chuyển dịch theo hướng đô thị hóa khá tích cực, tổng giá trị sản xuất của thương mại dịch vụ năm 2015 chiếm 34,30%, tăng 10%, của tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là 51,40% tăng 8%. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy nội lực của thị trấn phát triển theo hướng hiện đại. Trong những năm tới, khi các yếu tố mang tính động lực đã nêu trên hình thành rõ nét sẽ càng làm rõ vai trò của thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trong khu vực đối với sự phát triển của thị trấn và của huyện. 

Bảng: Vai trò của các đô thị và định hướng liên kết với thị trấn Hưng Nguyên
	Khu vực–đô thị chính
	Vai trò và chức năng chính của đô thị
	Định hướng liên kết với thị trấn Hưng Nguyên

	TP. Vinh
	- Trung tâm về chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, Bắc Trung Bộ

- Trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghiệp kỹ thuật cao


	- Liên kết thông qua QL1A tránh thành phố Vinh, QL46 đường cao tốc, đường sắt.

- Đặc biệt liên kết với Khu công nghiệp VSIP để hỗ trợ kỹ thuật, phát triển công nghệ cao, giáo dục – giao lưu về nhân lực để cùng phát triển.

- Liên kết thông qua phát triển tuyến du lịch lịch sử văn hóa.



	Trị trấn Quán Hành
	- là một trong ba đô thị liên kết vùng của đô thị Vinh, đô thị cửa ngõ phía Bắc của thành phố Vinh nằm trong mối liên hệ với khu vực công nghiệp

- Trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của huyện Nghi lộc.


	- Liên kết thông qua QL1A tránh thành phố Vinh, QL46 đường cao tốc, đường sắt.

- Liên kết với Khu công nghiệp VSIP để hỗ trợ kỹ thuật, phát triển công nghệ cao, giáo dục

	Thị xã Cửa Lò
	- là một trong ba đô thị liên kết vùng của đô thị Vinh 

- là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giáo dục, thể thao


	- Liên kết thông qua QL46, QL46B, ĐT 535

- Liên kết thông qua phát triển tuyến du lịch lịch sử văn hóa, nghỉ dưỡng.



	Các trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An
	- Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, kỹ thuật, công nghiệp, du lịch của các huyện vùng Tây Bắc Nghệ An

- Ngành lâm nghiệp, công nghiệp liên quan lâm nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản. 
	- Liên kết thông qua QL46

- Liên kết thông qua phát triển tuyến du lịch lịch sử văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng., hình thành mạng lưới du lịch 

- Liên kết về nguyên vật liệu, vận tải xuất nhập khẩu sản phẩm công nghiệp.
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(2) Các cơ sở kinh tế kỹ thuật tạo thị
a) Công nghiệp

Khu công nghiệp VSIP thuộc thị trấn hiện đang được triển khai xây dựng. Huyện Hưng Nguyên là huyện có địa thế, giao thông thuận lợi, có nguồn nhân lực lớn, nên là huyện có tiềm năng phát triển hơn nữa ngành công nghiệp. Các tiềm năng phát triển công nghiệp của thị trấn được trình bày dưới đây: 

+ Cạnh thị trường lớn là thành phố Vinh, có tiềm năng về tiêu thụ sản phẩm.

+ Gần sân bay Vinh, cảng Cửa Lò, có đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc Bắc Nam đi qua, gần khu vực có bố trí ga đường sắt trung chuyển nên có khả năng phát triển thành đầu mối vận tải lớn.
+ Có các doanh nghiệp nước ngoài lớn đang đầu tư trong tỉnh 
+ Việc xây dựng và nâng cấp các đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đang được tiến hành.

+ Có nguồn nhân lực dồi dào, dễ dàng tìm được lao động chất lượng cao.

+ Có quỹ lất lớn thuận lợi cho phát triển công nghiệp.

c) Thương mại – dịch vụ - du lịch 

Trong tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, nhu cầu ngành thương mại – dịch vụ sẽ tăng cao, cho thấy ngành sẽ còn phát triển hơn nữa. 

Ngoài ra, thị trấn Hưng Nguyên nắm trong chuỗi du lịch Cửa Lò – Vinh –Nam Đàn, nên sự phát triển ngành du lịch sẽ cống hiến to lớn cho sự phát triển ngành du lịch của cả vùng. Do đó rất cần thiết phải tăng cường liên kết – Nam Đàn - Hưng Nguyên – Cửa Lò và phát triển du lịch thống nhất trong sự liên kết đó.

Khả năng phát triển của ngành thương mại – dịch vụ - du lịch như sau

+ thị trấn Hưng Nguyên hiện có trung tâm thương mại lớn nhất trong huyện, nhưng với sự gia tăng dân số của huyện trong tương lai, thì nhận thấy cần phải có một trung tâm thương mại với quy mô lớn hơn. Do đó cần tiến hành xây dựng một trung tâm thương mại có quy mô lớn xứng tầm với trung tâm của huyện. 

+ thị trấn Hưng Nguyên là cửa ngõ kết nối thành phố Vinh với các huyện phía Tây, nên có tiềm năng xây dựng trung tâm thương mại có sức hấp dẫn cao, tương xứng với vai trò cửa ngõ của thành phố.
+ Sự cần thiết của một trung tâm thương mại có quy mô đủ lớn sẽ gia tăng theo sự gia tăng dân số, đặc biệt là sau khi khu công nghiệp VSIP hoàn thành nên cần tiến hành xây dựng các trung tâm thương mại, du lịch phát huy được đặc trưng của mỗi khu vực. Vùng  cây xanh mặt nước kết hợp với sông Đào là dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, các di tích van hóa lịch sử trong thị trấn, trong vùng sẽ có thế mạnh phát triển du lịch văn hóa.
d) Giao thông

Mạng lưới giao thông chính hiện tại gồm có QL1A, QL46, và các ĐT558. Các đường Quốc lộ và Tỉnh lộ đang được thi công mở rộng, mạng lưới giao thông đường bộ đang dần được hoàn thiện. Đường cao tốc Bắc Nam và đường sắt mới khổ rộng đang được quy hoạch, trong tương lai mạng lưới giao thông liên vùng sẽ được hình thành trong tương lai, cho thấy liên kết vùng sẽ được tăng cường. 

Mạng lưới giao thông vùng liên vùng sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, nông lâm nghiệp, thương mại – dịch vụ - du lịch, nên có tiềm năng lớn trong việc hình thành cửa vào đường cao tốc, ga đường sắt, đầu mối đô thị, đầu mối công nghiệp.

3.2 Tính chất & chức năng đô thị

(1) Tính chất của Thị trấn Hưng Nguyên là:

- Trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế văn hóa- xã hội, khoa học kỹ thuật thương mại dịch vụ, công nghiệp, dịch vụ du lịch của huyện Hưng Nguyên.

- Là một trong ba đô thị liên kết vùng của đô thị Vinh theo quy hoạch .

- là đô thị loại V với các chức năng hành chính, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, công nghiệp.
- Là cửa ngõ phía Tây thành phố Vinh. Đâp ứng nhu cầu nhà ở lớn cho thành phố để phát triển công nghiệp
- Đối với khu công nghiệp VSIP: Đáp ứng các nhu cầu còn lại (Nhà ở, vui chơi giả trí, dịch vụ du lịch, thương mại) của đô thị.
(2) Cơ cấu phân khu chức năng:
　　Trên cơ sở dự báo phát trieenrkinh tế xã hội và định hướng phát triển không gian kiến trúc. Dự kiến thị trấn Hưng Nguyên phân thành các khu chức năng chính như sau
- Đất xây dựng các công trình công cộng.
- Đất xây dựng thương mại dịch vụ.
- Đất dịch vụ du lịch.
- Đất xây dựng nhà ở dân cư, bao gồm:


+ Dân cư hiện trạng xen dắm.

+ Nhà ở đô thị mới.

+ Nhà ở tái định cư.

+ Nhà ở xã hội.

+ Nhà ở hỗn hợp ( ở kết hợp kinh doanh).

- Đất xây dựng công viên cây xanh, thể dục thể thao.

- Đất di tích, văn hóa.

- Đất xây dựng khu công nghiệp

- Đất xây dựng các công trình kỹ thuật đầu mối 
3.3 Các dự báo phát triển thị trấn Hưng Nguyên đến năm 2035
(1) Dự báo phát triển công nghiệp đến năm 2035.

Xu hướng phát triển công nghiệp đến năm 2035 – Thiết lập các ngành nghề đưa vào

Phát triển công nghiệp tại thị trấn Hưng Nguyên sẽ cống hiến to lớn cho sự phát triển kinh tế toàn huyện, toàn tỉnh. Do đó, thiết lập các ngành nghề đưa vào là điều kiện cơ sở để tiến hành dự báo khung kinh tế xã hội, quy hoạch bố trí đất công nghiệp. Việc thiết lập các ngành nghề đưa vào được tính toán dựa trên 3 quan điểm: a) Xu hướng và dự báo phát triển công nghiệp quốc gia, b) Đặc tính địa lý tại vùng đất công nghiệp thị trấn Hưng Nguyên, c) Hiện trạng công nghiệp thị trấn Hưng Nguyên.
b) Đặc tính địa lý tại vùng đất công nghiệp thị trấn Hưng Nguyên

Thị trấn Hưng Nguyên nằm tiếp giáp với khu kinh tế Đông Nam. Hơn nữa, còn là vùng đất thích hợp để vận chuyển hàng hóa do có khả năng tiếp cận dễ dàng với sân bay Vinh, cảng Cửa Lò, đường cao tốc Bắc Nam, đường cao tốc Hà Nội–Viêng Chăn, đường sắt Thống Nhất Việt Nam. Để trải qua nhiều công đoạn như điều phối nguyên liệu, sản xuất linh kiện, lắp ghép, gia công sản phẩm, quan trọng là tập trung công nghiệp, lưu chuyển hàng hóa tốt. Do tiếp giáp với thành phố Vinh – một thị trường lớn, nên về lâu dài Thị trấn Hưng Nguyên được dự tính sẽ có nhu cầu ổn định về các sản phẩm liên quan đến sinh hoạt thường ngày, lương thực thực phẩm.Vì vậy Thị trấn Hưng Nguyên thích hợp phát triển các ngành công nghiệp: Công nghiệp nhẹ, cơ khí chính xác, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc dược phẩm, thú y, thức ăn gia súc, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp
(2) GDP của thị trấn Hưng Nguyên đến năm 2035
Diễn biến và dự báo GDP giai đoạn 2012 - 2030  được thể hiện trong bảng dưới đây.
GDP năm 2035 dự báo khoảng 4582,9 tỷ đồng. Cơ cấu GDP theo các ngành là nông nghiệp 2-3%, công nghiệp 75%, dịch vụ 22%.

　Trong Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hưng Nguyên đến năm 2020, có tỉ lệ tăng hàng năm 12 – 13%. 

Bảng Hiện trạng và dự báo GDP giai đoạn 2012 - 2035 (tỷ đồng)
	Năm 
	GDP（tỷ đồng）
	Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (%/năm)

	
	Tổng
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ
	Tổng

	2012
	146,3
(100%)
	31,02
(21,2%)
	38,33
(26,2%)
	76,95
(52,6%)
	11,1

	2015
	296,2
(100%)
	42,3
(14,3%)
	152,2
(51,4%)
	101,8
(34,3%)
	8

	2020
	530,2
(100%)
	53
(10,0%)
	392,9
(74,1%)
	84,3
(25,9%)
	12,35

	2025
	909,7
(100%)
	49,1
(5,4%)
	655.0
(72,0%)
	205,6
(22,6%)
	11,4

	2035
	4582,9
(100%)
	110,0
(2,4%)
	3449,4
(75,3%)
	1023,5
(22,3%)
	10,2


－2012 - 2015: dữ liệu hiện trạng
－2015 - 2020: trích dẫn từ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hưng Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

－2020 - 2035: dự báo theo xu hướng tăng trưởng GDP các ngành.
3.4. Dự báo quy mô dân số lao động xã hội

(1) Dự báo dân số trong các quy hoạch hiện có.
Tổng hợp các kết quả dự báo của các quy hoạch hiện có liên quan đến việc dự báo dân số của thị trấn Hưng Nguyên (Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đế năm 2050, Quy hoạch khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ VSIP, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hưng Nguyên đến năm 2020.
a) Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tiến hành dự báo dân số đến năm 2030 cho từng khu vực Vinh (bao gồm Hưng Nguyên), Cửa Lò, Nghi Lộc (bao gồm KKT Đông Nam) theo đó đưa ra kết quả dự báo dân số toàn khu quy hoạch như bảng dưới đây.
Bảng : Dự báo dân số của 3 khu vực

	Hạng mục
	Đơn vị
	2010*
	2015
	2020
	2025
	2030

	Vinh (bao gồm Hưng Nguyên)

	Dân số
	Người
	324.417
	372.451
	438.097
	510.345
	588.763

	Tỉ lệ tăng 
	%/năm
	0,62
	2,8
	3,3
	3,1
	2,9

	Tỉ lệ tăng cơ học
	%/năm
	
	1,6
	2,1
	2,0
	1,8

	Tỉ lệ tăng tự nhiên
	%/năm
	
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1

	Tỉ lệ dân số đô thị
	%
	69 
	80 
	85 
	90 
	95 

	Cửa Lò

	Dân số
	Người
	52.024
	62.351
	80.338
	100.596
	120.055

	Tỉ lệ tăng
	%/năm
	17,93
	4,2
	5,2
	4,6
	3,6

	Tỉ lệ tăng cơ học
	%/năm
	
	3,0 
	4,0 
	3,5 
	2,5 

	Tỉ lệ tăng tự nhiên
	%/năm
	
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1

	Tỉ lệ dân số đô thị
	%
	87
	93
	95
	98
	100

	Nghi Lộc (bao gồm Khu kinh tế Đông Nam)

	Dân số
	Người
	105.803
	123.850
	148.522
	173.015
	191.961

	Tỉ lệ tăng 
	%/năm
	0,61
	3,2
	3,7
	3.1
	2,1

	Tỉ lệ tăng cơ học
	%/năm
	
	2,0 
	2,5 
	2.0 
	1,0 

	Tỉ lệ tăng TN
	%/năm
	
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1

	Tỉ lệ dân số đô thị
	%
	5 
	30 
	50 
	60 
	70 


b) Quy hoạch khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ VSIP

- Căn cứ vào tính chất loại hình công nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, quy mô các nhà máy dự kiến.

- Căn cứ đặc điểm kinh tế – xã hội của khu vực.

- Tham khảo tiêu chuẩn lao động của các xí nghiệp công nghiệp đã xây dựng tại các khu công nghiệp Việt Nam và tiêu chuẩn của các nước xung quanh.

- Số lượng công nhân dự kiến có nhu cầu ở tại khu nhà ở là 65%, trong đó: Số công nhân có gia đình chiếm 20%, số công nhân sống độc thân chiếm 45%. - Do vậy, số lượng người cần nhà ở là: 

20% x                  người x (4 người)/(hộ gia đình )
= 9832 người

45%  người x       1 người/ (hộ độc thân)        
= 5530 người

Tổng cộng                     



= 15362 người

Công nhân trong khu công nghiệp sẽ ở trong các khu nhà ở công nhân , nhà ở xã hội.


- Quy mô dân số dự án VSIP dự báo khoảng 150.000 người.
c) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hưng Nguyên đến năm 2020.
　Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hưng Nguyên đến năm 2020, dự báo dân số toàn huyện là 115.200 người.
(2) Dự báo dân số:
Dự báo dân số là cơ sở cho việc nghiên cứu cấu trúc đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật, là một trong những phần quan trọng nhất của quy hoạch chung xây dựng đô thị. 
Tiến hành dự báo dân số có tham khảo các quy hoạch hiện hữu đã trình bày ở phần trước. 
Bảng  Kết quả dự báo dân số 
	
	Hình thức dự báo
	Dân số trong khu vực 



	a
	Dự báo gia tăng theo vai trò trung tâm hành chính của huyện Hưng Nguyên
	1500

	b
	Dự báo dân số gia tăng do phát triển công nghiệp
	7500


Cụ thể như sau:

a) Dự báo dân số gia tăng theo vai trò trung tâm hành chính của huyện Hưng Nguyên.
Số CBCNV làm việc tại đô thị vào năm 2035: (dự kiến lấy ngoài vào 75%):

2000 người x 75%                           =    1500 người

b) Dự báo dân số gia tăng do phát triển công nghiệp

 Trong trường hợp dự đoán được sẽ có biến đổi dân số do phát triển công nghiệp quy mô lớn, có thể dự báo dân số dựa trên sự gia tăng số lao động trong khu vực công nghiệp đó. Dân số tương lai bằng tổng của dân số gia tăng do phát triển công nghiệp và dân số hiện tại có gia tăng tự nhiên. Theo đó, dự đoán dân số gia tăng do phát triển công nghiệp đến năm 2035 là 7000 người.
 Dân số gia tăng ngoài khu vực công nghiệp là do gia tăng tự nhiên. Kết quả, dự báo từ 9140 người năm 2015, tăng lên 10930 người vào năm 2035 với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thị trấn là 1,2% /năm.
 Theo trên, dự báo dân số năm 2035 của thị trấn Hưng Nguyên là 20.000 người. Mật độ 2640 người/km2 ( mật độ dân số đô thị loại V theo tiêu chuẩn là 2000/km2)
(3) Dự báo lao động và cơ cấu lao động xã hội:
+Số lao động:

Số lao động hiện nay của thị trấn là 4150 người, chiếm 45,4% dân số

Dân số năm 2035 của huyện là khoảng 20000 người.

Theo quy hoạch khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ VSIP, nhu cầu lao động dự báo như sau:
	STT
	Loại hình công nghiệp
	Diện tích ( ha )
	Tiêu chuẩn (Người/ha)
	Số lao động (người)

	1
	Khu đất các cơ sở sản xuất
	258.40
	65
	16.786

	2
	Khu điều hành- hỗn hợp
	28.97
	70
	2022

	3
	Khu kỹ thuật phụ trợ
	5
	20
	100


	4
	Cộng: Làm tròn số:
	
	
	18.908



Trong đó, Số lao động phổ thông được tuyển mộ ưu tiên cho các xã lân cận và dân cư trong địa bàn chiếm khoảng 35%, tương đương 6600 người.

Căn cứ vào dự báo tăng trưởng dân số, tăng trưởng kinh tế từ nay đến năm 2035, dự báo số lao động trên địa bàn thị trấn là 12.000 người
+Cơ cấu lao động

Dự báo số lao động năm 2030 khoảng 12.000 người, trong đó khu vực nông nghiệp khoảng 10%, công nghiệp khoảng 47%, dịch vụ khoảng 43% .

3.5 Dự báo nhu cầu đất đai xây dựng đô thị

Quy mô cần thiết của khu vực đất xây dựng đô thị bao gồm diện tích đất dân cư cần thiết cho dân số 20.000 người vào năm 2035 và diện tích đất ngoài khu vực dân cư như đất công nghiệp và các loại đất khác.

a- Đất dân dụng  86 m2/người

Nhu cầu đất dân dụng

	TT
	Loại đất
	Chỉ tiêu

(m2/người)
	Diện tích

(Ha)
	Ghi chú

	1

2

3

4
	Đất ở

Đất công cộng

Đất cây xanh

Đất giao thông
	55
4
14

12
	110

8
28

24
	Tính 19.000 ( 20.000ng:

	
	
	85
	170
	



Đất ở mới tăng thêm để đáp ứng nhu cầu tăng dân số (tăng 11000 người) là 60-70ha. Đất ở tại các khu đô thị mới đáp ứng khoảng 60% (40- 45ha), còn lại là xen dắm vào đất ở cũ. Đất ở cũ hiện nay có mật độ khoảng 133m2/người, sau khi quy hoạch cải tạo xen dắm, mật độ tại khu ở cũ khoảng 90m2/người. Vì vậy, diện tích đất ở sau khi quy hoạch có thể lớn hơn chỉ tiêu tính toán.
b- Đất ngoài khu dân dụng:


- Đất trung tâm hành chính cấp huyện: 20,0ha



- Đất công trình giáo dục đào tạo: 7,0ha ( không bao gồm các trường mần non, trường tiểu học, trung học cơ sở của thị trấn)


- Đất di tích lịch sử công trình văn hóa: 17,0ha


- Đất giao thông đối ngoại:        10,70 ha



- Đất công trình đầu mối HTKT:  5,0 ha

Nhu cầu đất xây dựng đô thị:   250 ha.
3.6 Đánh giá phân hạng và chọn đất xây dựng đô thị

3 quan điểm đánh giá tính khả thi của phát triển đô thị

1) Địa hình

2) Sử dụng đất hiện trạng

3) Khu vực có khả năng phát triển hiệu quả dọc các tuyến đường giao thông chính

1) Đánh giá về địa hình
Dựa trên đặc điểm địa hình của thị trấn Hưng Nguyên bao gồm chủ yếu là  đồng bằng, ao hồ mặt nước, đánh giá ưu thế về xây dựng nền móng trong phát triển đô thị theo các quan điểm sau 

+ Vùng ao hồ mặt nước rất khó khăn trong đào đắp khi san nền, nên không thích hợp cho phát triển đô thị.

+ Các vùng đồng bằng có cao độ cao hơn 3.5m, khi phát triển đô thị cần phải đắp nền.

+ Đối với các khu vực còn lại, có thể phát triển đô thị với khối lượng san nền hay cải tạo nền nhỏ, có nơi có thể giữ cao độ nền gần như hiện trạng hiện nay.

　　　　
2) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất

  Đánh giá khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở các khu dân cư 

Khi phát triển khu công nghiệp hoặc xây dựng đường giao thông, cần sắp xếp lại hoặc di chuyển các khu dân cư đô thị và khu dân cư nông thôn để giải phóng mặt bằng. Sử dụng các tiêu chí như sau để đánh giá khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở các khu dân cư.

+ Khi chuyển khu dân cư có quy mô lớn thành khu công nghiệp, sẽ gặp khó khăn do chi phí đền bù cao. Vì vậy, có thể đánh giá khả năng di chuyển khu dân cư dựa trên quy mô dân số.

+ Đối với trường hợp khu dân cư đô thị trung tâm hay các công trình quan trọng, không thể đánh giá chỉ dựa trên quy mô dân số, thì theo quan điểm sau đây

- Khu dân cư ở các khối gần QL46, xung quanh các công trình hành chính có thể xem là các khu dân cư đô thị trung tâm, nên với một quy mô diện tích nhất định trở lên, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là khó khăn.

- Lấy nguyên tắc duy trì các công trình quan trọng (Ủy ban nhân dân, công trình công cộng, giáo dục, bệnh viện, chùa chiền...)
　　
Đánh giá khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu dân cư

	Độ khó
	Quy mô của khu dân cư 

	Dễ 
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	Quy mô dân số :       - 1000 người
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	Quy mô dân số : 1000 người – 2000 người
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	Quy mô dân số : 2000 người - 3000 người
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	Quy mô dân số : 3000 người -
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	Công trình quan trọng (ủy ban nhân dân, công trình công cộng, giáo dục, bệnh viện, chùa chiền...)

	Khó 
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	Khu dân cư đô thị ở phường, thị trấn quy mô trên 10ha
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3) Đánh giá khu vực có khả năng phát triển hiệu quả dọc theo các trục đường chính

　　　Dọc theo các đường giao thông đã được quy hoạch và đường giao thông trọng yếu hiện có, do thuận tiện cao về giao thông và hạ tầng đầy đủ, là khu vực nên được sử dụng đất với mật độ cao.

　　　Vì vậy, lựa chọn tuyến đường chủ đạo trong nội bộ thị trấn, lấy phạm vi bán kính 300m từ đó làm khu vực khuyến khích sử dụng mật độcao. 
Bảng:　Các tuyến đường chủ đạo đã lựa chọn

	Các tuyến đường chủ đạo
	Lý do lựa chọn

	QL1A đường tránh, QL46, 

	Mạng lưới đường xương sống của huyện

	Đường tỉnh  558
	Đường nối QL46 với QL1A đường tránh
Đường nối thị trấn Hưng Nguyên với các xã phía Nam

	Đường đang quy hoạch khác 
	Đường song song với QL46, nằm trong quy hoạch thành phố Vinh, nối thị trấn Hưng Nguyên với trung tâm phía Nam thành phố Vinh 


4) Đánh giá tổng hợp

　　Dựa trên các đánh giá từ quan điểm (1)～(3), tiến hành đánh giá tổng hợp tính ưu việt của việc của việc phát triển đô thị. Cách tư duy để đánh giá như sau :

　　+ Đánh giá tổng hợp: tiến hành đánh giá theo 5 cấp độ. 5 cấp độ đánh giá đó là [Tính ưu việt của việc phát triển đô thị rất cao] [Cao], [Bình thường], [Thấp] và [Không có (không phù hợp để phát triển đô thị)]

　　+ Khu vực dọc theo cơ sở hạ tầng giao thông như các tuyến đường chủ đạo được đánh giá là có tiềm năng phát triển đô thị cao, vì vậy khu vực này được coi là có tính ưu việt cao trong việc phát triển đô thị.

　　+ Từ quan điểm bảo đảm hiệu quả phát triển, bảo đảm đất nông nghiệp có tính đến yếu tố môi trường, các khu vực càng gần khu phố trung tâm càng được đánh giá cao về tiềm năng phát triển cũng như về tính ưu việt.

　　+ Tính toán mức độ khó dễ của việc chuẩn bị nền xây dựng cũng như của biện pháp chống lũ, bổ sung vào các đánh giá tiềm năng phát triển nêu trên để tiến hành đánh giá tổng hợp.

　　+ Phạm vi dọc theo sông Đào chủ đạo và đất ngoài đê khi đánh giá thiệt hại của lũ là những vùng rất khó để phát triển và nguy hiểm vì vậy bị coi là những vùng không có tính ưu việt trong phát triển.

　　+ Đối với các khu đường phố, thôn xóm, các công trình quan trọng cũ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nằm trong phạm vi đánh giá tổng hợp nêu trên, cần tính toán các biện pháp di dời, cải tạo phụ hợp với tính ưu việt trong phát triển đô thị, việc sử dụng đất đang áp dụng tại khu vực đó.
3.7 Các chỉ tiêu, tiêu chẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng vào QHC xây dựng thị trấn Hưng Nguyên
Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng vào phát triển đô thị về nguyên tắc dựa trên các tiêu chuẩn dưới đây. Với những hạng mục không quy định trong các tiêu chuẩn dưới đây sẽ tiến hành quy định trong các tiêu chuẩn phù hợp khác.

- Số: 42/2009/NĐ-CP :Nghị định Về việc phân loại đô thị

- QCXDVN 01: 2008/BXD: Quy Chuẩn xây dựng Việt Nam Quy Hoạch Xây Dựng

(1) Định nghĩa đô thị loại V trực thuộc huyện
	Hạng mục
	Nội dung
	Ghi chú

	Chức năng đô thị
	Đô thị là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về kinh tế, hành chính, văn hóa, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện hoặc một cụm xã.


	

	Dân số đô thị
	Trên 4000 người
	

	Mật độ dân số 
	Hơn 2.000 người/km2
	Nội thành – Khu trung tâm

	Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp
	Hơn 65% toàn bộ lao động
	


(2) Tiêu chuẩn công trình hạ tầng kinh tế, kỹ thuật

	Hạng mục
	Nội dung
	Ghi chú

	Công trình hạ tầng kỹ thuật

	
	Cấp nước

Cấp nước sinh hoạt

　Hiêu suất cấp nước

　+Nội thành

　　Lượng sử dụng nước sạch cho sinh hoạt 

　　Công cộng – thương mại – dịch vụ

Nước dùng cho công nghiệp
	90%
150 l/người/ngày

10%
25m3/ha/ngày
	

	
	Cấp điện
Đất ở 
Trung tâm thương mại 

Thương mại - văn phòng ven đường 

Thương mại - văn phòng lân cận 

Công nghiệp 

Công viên
Giao thông
Đất quốc phòng
Đất giáo dục
Đất du lịch
	0,33kw/ người

300kw/ha

200kw/ha
200kw/ha

200kw/ha

10kw/ha
15kw/ha

150kw/ha

150kw/ha

300kw/ha
	

	
	Thoát nước thải

Lượng nước thải phát sinh
	80% của lượng nước sạch được sử dụng
	Không bao gồm lượng nước sử dụng trong công nghiệp

	
	Chất thải rắn

　Đơn vị phát sinh

　Công suất thu gom
	0,9kg/ người/ngày

Trên 90%
	


Chương 4. Định hướng phát triển không gian thị trấn Hưng Nguyên đến năm 2035
4-1. Quan điểm phát triển không gian.

4-2. Cấu trúc đô thị.
4-3. Cơ cấu quy hoạch và định hướng tổ chức không gian.

4-4. Định hướng phát triển không gian đô thị.
4-1. Quan điểm phát triển không gian.
Quan điểm phát triển không gian để xây dựng thị trấn Hưng Nguyên tương lai đáp ứng các mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch cụ thể như sau:

+ Phát triển đô thị hiện đại đảm bảo cả về chất lượng và quy mô tương xứng với vai trò đô thị trung tâm của huyện Hưng Nguyên. 
+ Cải tạo và hình thành đô thị mới hấp dẫn chất lượng cao đáp ứng được đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

+ Phát triển đô thị có cá tính phát huy được các tài nguyên về văn hóa lịch sử cũng như các tài nguyên thiên nhiên đa dạng vốn có.

+ Hình thành khu phố tươi đẹp nơi người dân có thể dễ dàng cảm nhận và tiếp cận hệ thống cây xanh mặt nước toàn thành phố.

+ Phát triển đô thị với môi trường xanh bền vững trước thiên tai.

4-2. Cấu trúc đô thị
Hai phương án về cấu trúc đô thị. 
Phương án A: 
[image: image31.png]
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- Hình thành trung tâm hành chính mới tại khu vực phía Đông Nam, thúc dẩy phát triển đô thị theo hướng kết nối về phía TP Vinh, trung tâm VSIP.
- Tránh phát triển đô thị về hướng Tây.
- TMDV bố trí tại nút giao của các tuyến đường lớn
Phương án B: (phương án chọn)
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- Phát triển đô thị dọc theo trục QL46. Mở rộng trung tâm hành chính huyện tại  khu vực hiện nay.

- Hình thành trục đường phía Tây thị trấn kết nối từ TL 542E qua đường tránh theo hướng Bắc-Nam. 
- Hệ thống công viên mặt nước sông Đào kết hợp với không gian xanh tập trung tại lõi đô thị.

- Phương án được chọn và lý do chọn

Trên cơ sở nghiên cứu so sánh từng ưu khuyết điểm như trình bày dưới đây, chọn phương án B cho cấu trúc đô thị của dự án. Lý do của việc lựa chọn này như sau:

+ Là phương án khả thi nhất để thực hiện phát triển trung tâm hành chính đồng bộ, khai thác lợi thế địa hình (khu vực phía Đông Nam địa hình thấp trũng). Hình thành phân khu đô thị rõ ràng với các trục đường chính.
+ Đề xuất trục đường tránh TL 542C phía Đông tạo kết nối với trung tâm VSIP. Phát huy được quỹ đất phía Đông Nam đồng thời tăng tính khả thi mở rộng trục đường 542C với mặt cắt phù hợp với chức năng phát triển thương mại dịch vụ.
+ Sớm hình thành trung tâm đô thị hiện đại trên cơ sở cấu trúc hiện trạng mà không cần đầu tư ban đầu lớn như phương án A.
 4-3. Cơ cấu quy hoạch và định hướng tổ chức không gian.
4-3-1. Cơ cấu quy hoạch 

Dựa theo phương án về cấu trúc đô thị đã được lựa chọn ở phần trên, tiến hành phát triển khu quy hoạch, các khu vực và bố trí các trục, các vùng chức năng, các đầu mối quy hoạch theo quan điểm như sau:
a) Phân bố chức năng

· Khu vực phía Bắc QL 46

Là trung tâm hành chính, thương mại, y tế, các công trình công cộng cấp huyện, có vai trò thúc đẩy phát triển cho thị trấn và cả khu vực lân cận

· Khu vực phía Nam QL46 đến phía Bắc đường tránh QL1A

Là trung tâm hành chính, các công trình công cộng của thị trấn, khai thác quỹ đất để phát triển nhà ở

· Khu vực phía Nam đường tránh QL1A

Là khu vực phát triển mới, đặc biệt là về thương mại và cụm công nghiệp. 
b) Trục đường bộ

· Trục liên kết vùng: 

Kết nối thị trấn Hưng Nguyên và các vùng xung quanh: QL46, đường tránh QL1A, trục đường phía Đông kết nối trung tâm VSIP  với TL 542C, trục đường quy hoạch 24m kết nối với tp Vinh.
· Trục chính đô thị: TL542C , QL46 vừa là trục giao  thông, vừa là trục kết nối đô thị để kết nối đô thị, kết nối các đầu mối, kết nối cây xanh công trình văn hóa và kết nối con người.
c) Trục môi trường tự nhiên
· Xây dựng trục cây xanh và mặt nước trung tâm gắn liền với văn hóa, lịch sử quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, đền Ngọc Điền, khu thanh thiếu niên Lê Hồng Phong.
·  Xây dựng đất cây xanh ven các sông và kênh dẫn nước nông nghệp chính.
4-3-2. Định hướng tổ chức không gian.
- Tại khu vực phía Bắc QL46, hình thành trọng điểm đô thị với các trung tâm cấp huyện như: trung tâm hành chính, các cơ quan trụ sở, bệnh viện, trung tâm văn hóa ( quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh), trung tâm thể dục thể thao

- Tại khu vực các khối 7, khối 8, khối 9, khối 17 hình thành các công trình công cộng của thị trấn: trụ sở ủy ban, sân vận động, đài tưởng niệm liệt sỹ, phát triển các khu đô thị mới để đáp ừng nhu cầu gia tăng dân số trong tương lai.
- Khu vực phía Nam đường tránh QL1A  phát triển một trung tâm đô thị mới khu vực phía Nam với các công trình cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển như: trường tiểu học, trường THCS, chợ. Quy hoạch cụm công nghiệp về phía Tây Nam thị trấn đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
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4-4. Định hướng phát triển không gian đô thị.
 (1) Khu công nghiệp
Tổng diện tích KCN là 47,10ha, chiếm 6,21% diện tích đô thị, chủ yếu bố trí ở phía Tây Bắc thị trấn Hưng Nguyên. 

Giữa KCN và khu dân cư bố trí hành lang cây xanh cách ly có chiều rộng theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, và kết nối với hệ thống giao thông công cộng. 

(2) Trung tâm hành chính cấp huyện

　 Trung tâm hành chính của huyện bố trí phát triển tại khu vực hiện hữu của thị trấn (nút giao QL46 - ĐT 542E) với quy mô 14ha, chiếm 1,8 diện tích đô thị.
Các công trình chất lượng còn tốt, thời gian xây dựng chưa lâu được giữ lại như: Công an huyện, kho bạc, cục thi hành án, chi cục thuế, trung tâm y tế dự phòng, …Một số công trình đã xuống câp, quỹ dất xây dựng hạn chế, vị trí rời rạc xa khu trung tâm hành chính được bố trí đất xây dựng mới như: huyện ủy Hưng Nguyên, viện kiểm sát, ngân hàng NNPTNT, trung tâm dân số, …
Các công trình y tế mở rộng phát triển tại vị trí cũ, quy mô chất lượng đang đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong và ngoài khu vực.
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(3) Công trình giáo dục
Về tổng thể, các công trình giáo dục được xây dựng với quỹ đất 6,8ha. Các công trình giáo dục hiện trạng cơ bản được giữ nguyên, ngoài ra, để đáp ững nhu cầu khi dân số phát triển, đề xuất quy hoạch mới trường tiểu học và THCS tại khối 2, phục vụ dân cư phía Nam đường tránh QL1A.
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　(4) trung tâm văn hóa, công viên, thể thao

　Quy hoạch tổng diện tích trung tâm văn hóa, công viên, cây xanh tdtt trong khu vực đất xây dựng đô thị là 49,1ha. Các công trình có quy mô lớn và quan trọng trong số đó là: 

- Quảng trường di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh: 11,4ha

- Công viên thanh thiếu niên trong quần thể di tích lưu niệm Lê Hồng Phong: 4,8ha

- Khu di tích đền Ngọc Điền 0,3ha

- Công viên vui chơi giải trí phía Đông, phát triển lấy hồ 22-2 làm trung tâm. Là công viên chính của thị trấn và các khu vực lân cận trong tương lai.

- Công viên cây xanh phía tây thị trấn, kết nối với công viên phía Đông qua sông Đào tạo thành trục xanh Đông – Tây đô thị. 

   - Trung tâm thể thao huyện Hưng nguyên: 3,4 ha, năm kề phía Bắc Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh
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(5) Định hướng phát triển trọng điểm thương mại dịch vụ
　　Bố trí các trọng điểm thương mại dịch vụ theo định hướng dưới đây, nhằm hướng đến xúc tiến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài huyện, triển khai kinh doanh thương mại đa dạng, xây dựng mạng lưới lưu thông sản phẩm ổn định, bền vững.

+ Hình thành trọng điểm thương mại với nhiều loại hình, đáp ứng nhu cầu của cư dân và du khách, hình thành mạng lưới bán sĩ, bán lẻ có hiệu quả. 

　+ Tăng cường kỹ thuật công nghệ thông tin trong giao dịch thương mại để có thể nắm bắt, điều chỉnh theo xu hướng thị trường, tạo hiệu quả cao trong lưu thông hàng hóa. 

    + Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển lãm các sản phẩm, đặc sản của tỉnh, nhằm thúc đẩy liên kết phát triển với nông thôn.

Bảng  Định hướng bố trí và phân loại công trình thương mại, phân phối sản phẩm

	Hạng mục
	Khái quát
	Định hướng bố trí
	Quy mô

	Bản lẻ
	Trung tâm thương mại phức hợp
	Công trình hoặc khu vực tập trung nhiều công trình như trung tâm mua sắm, cửa hàng ăn uống, rạp chiếu phim, công trình giải trí... 
	- Khu vực Thương mại – văn phòng ở trung tâm đô thị, trên trục QL46

 
	3,7ha 

	
	Siêu thị 1

(Dạng ngoại ô và có quy mô tương đối lớn) 
	Công trình thương mại quy mô lớn tập trung nhiều cửa hàng bán lẻ.

Mặt hàng: thực phẩm, hàng tiêu dùng, đồ nội thất, đồ điện gia dụng. 
	Bố trí tại nút giao Đường tránh QL1A  - ĐT542C


	Khoảng 3ha (bao gồm bãi đỗ xe)

	
	Siêu thị 2 

(cho khu dân cư)
	Chủ yếu thực phẩm và vật dụng cần thiết cho đời sống
	Đối tượng là khu dân cư, bố trí gần trung tâm thị trấn 
	Khoảng 1 – 2ha

	
	Chợ 
	Tập hợp theo định kỳ các cửa hàng bán lẻ chủ yếu là kinh doanh cá thể, bán các mặt hàng như thực phẩm
Mặt hàng: rau quả, thủy sản, thực phẩm tươi
	Phát triển chợ hiện hữu 
	0,2ha

	
	Dịch vụ du lịch 
	Phát triển dịch vụ du lịch, nhà hang ăn uống nghỉ dưỡng  cho người dân, công nhân VSIP
	Tại khu vực cây xanh phía Tây
	2,5ha

	Bán sĩ, vận tải
	Chợ đầu mối
	Chủ yếu là thực phẩm, nông sản
	Bố trí tại khu vực ngoại ô và có giao thông thuận tiện 
	5ha trở lên

	
	Đầu mối vận tải
	Kho, trung tâm phân phối
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Hình  Định hướng bố trí công trình thương mại – vận tải chính 
Chương 5. Quy hoạch sử dụng đất 

5-1. Phân khu sử dụng đất.
5-2. Diện tích sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất.
5-3. Quy hoạch sử dụng đất các phân khu.
Đồ án quy hoạch chung này dựa trên việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất để thiết lập phân khu sử dụng đất như dưới đây.

1) Đất ở
	Quy hoạch hiện tại
	
	Chú thích

	Đất nhà ở đô thị hiện hữu cải tạo
	
	Phân chia rõ ràng đất nhà ở hiện hữu và đất nhà ở xây mới nhằm lập định hướng phát triển thích hợp

	Đất nhà ở xây mới
	
	

	Đất làng xóm đô thị hóa
	
	

	Đất dân cư nông thôn
	
	


2) Đất dịch vụ công cộng thương mại
	Quy hoạch hiện tại
	
	Chú thích

	Đất công cộng
	
	Đất bố trí các công trình hành chính, văn phòng, thương mại, dịch vụ công cộng. Cách phân khu sử dụng đất này cho phép bố trí một cách linh hoạt công trình trung tâm cấp vùng và cấp thị trấn trong đất công cộng.

	
	
	

	Đất hỗn hợp
	
	Đất bố trí một cách phức hợp các công trình nhà ở, thương mại, văn phòng, công cộng.


3) Đất công viên cây xanh TDTT
	Quy hoạch hiện tại
	
	Chú thích

	Đất công viên, TDTT
	
	

	Đất cây xanh tự nhiên, bảo tồn, cách ly
	
	


4) Đất công trình công nghiệp, kho vận, nghiên cứu 

	Quy hoạch hiện tại
	
	Chú thích

	Đất công nghiệp
	
	


5) Đất công trình trung tâm chuyên ngành
	Quy hoạch hiện tại
	
	Chú thích

	Đất giáo dục
	
	Đại học, cao đẳng

	Đất du lịch–di tích–tôn giáo
	
	

	Đất quốc phòng
	
	

	Đất nghĩa trang
	
	

	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	Các công trình xử lý, cung cấp


6) Giao thông
	Quy hoạch hiện tại
	
	Chú thích

	Đất giao thông
	
	


7) Đất nông nghiệp và tự nhiên
	Quy hoạch hiện tại
	
	Chú thích

	Đất nông nghiệp
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	Mặt nước
	
	


5-2. Diện tích sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất
5-2-1. Quy hoạch sử dụng đất
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5-2-2 .  Diện tích sử dụng đất
	Loại đất
	Thị trấn
Hưng Nguyên

	
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ 

(%)

	Đất dân dụng
	315,10
	41,56

	Đất công cộng thị trấn
	15,40
	2,03

	Đất ở
	206,80
	27,28

	     Đất ở mới
	84,40
	11,13

	     Đất ở cũ
	107,30
	14,15

	     Đất tái định cư
	8,10
	1,07

	     Đất nhà ở xã hội
	4,70
	0.62

	     Đất ở hỗn hợp
	2,30
	0,30

	Đất cây xanh CV-TDTT
	54,90
	7,24

	    Đất giao thông đối nội
	38,00
	5,01

	Đất ngoài dân dụng
	239,20
	31,56

	Đất trung tâm trụ sở cấp huyện
	8,80
	1,16

	Đất TMDV (sản xuất kinh doanh)
	52,30
	6,90

	Đất giáo dục đào tạo
	4,80
	0,63

	Đất văn hóa di tích
	11,70
	1,54

	Đất an ninh quốc phòng
	1,10
	0,15

	Đất đầu mối HTKT
	4,80
	0,63

	Đất cụm công nghiệp
	11,00
	1,45

	Mặt nước
	42,70
	5,63

	Đất cây xanh cách ly
	6,10
	0,80

	Đất dự phòng
	33,60
	4,43

	Đất nông nghiệp
	24,80
	3,27

	Đất giao thông đối ngoại
	37,50
	4,95

	Đất dự án VSIP
	203,80
	26,88

	Đất ở cũ
	19,90
	2,62

	Đất ở mới
	75,30
	9,93

	Đất hỗn hợp
	12,00
	1,58

	Đất tái định cư
	3,40
	0,45

	Đất giáo dục đào tạo
	3,70
	0,50

	Đất cây xanh
	8,20
	1,08

	Đất công nghiệp
	47,10
	6,21

	Đất giao thông
	34,20
	4,51

	Tổng
	758,10
	100,0


5-3. Quy hoạch sử dụng đất các phân khu
5-3-1. Hệ thống các phân khu
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	TT
	Phân khu vực
	Diện tích

(ha)
	Tỷ Lệ

(%)

	1-1
	Phân khu đô thị trung tâm huyện - VSIP
	261,4
	34,5

	1-2
	Phân khu đô thị trung tâm thị trấn
	242,6
	32.0

	1-3
	Phân khu đô thị mới phía Nam
	254,1
	33,5

	Tổng cộng
	758,1
	100.0


■Định hướng thiết lập các phân khu.
Căn cứ theo phân vùng kiến trúc cảnh quan và đặc tính các khu vực, thiết lập giới hạn hình thái của công trình (mật độ xây dựng 1), cao độ công trình 2)) theo định hướng như dưới đây.

- Về nguyên tắc, tuân theo định hướng thiết lập giới hạn hình thái trong quy hoạch chung  thành phố Vinh được duyệt.

- Riêng đối với những khu vực dưới đây, thiết lập mới cho quy hoạch chung lần này:

+ Khu vực đặc biệt quan trọng về mặt cảnh quan đô thị

+ Khu vực đô thị mới

+ Khu vực có dân số quy hoạch, mật độ dân số được điều chỉnh

- Đối với đất chuyên dụng (bệnh viện, đất giáo dục, đất công nghiệp) được thiết lập theo quy chuẩn riêng (QCXDVN01:2008/BXD) thì tuân theo quy chuẩn.

- Đối với khu VSIP, về nguyên tắc sẽ tuân theo quy định quản lý của khu kinh tế Đông Nam.
1) Mật độ xây dựng: Thiết lập mật độ xây dựng gộp (brut-tô)

2) Chiều cao công trình: Tuân theo định hướng trong quy hoạch chung trước đây, thiết lập số tầng cao tối thiểu (khuyến khích) và số tầng cao tối đa (quy chế) tại mỗi khu vực. Bên cạnh đó, chiều cao dự kiến của tầng nhà là khoảng 4m/tầng.
5-3-2. Chỉ tiêu quy hoạch các phân khu
	Diện tích

(ha)
	Dân số
(người)
	Mật độ 

xây dựng

(%)
	Chiều cao (tầng)

	
	
	
	Min.(khuyến khích)
	Max.
(quy chế)

	Phân khu 1-1
	 261,4
	6000
	60
	2
	20

	Phân khu 1-2
	242,6
	7000
	60
	2
	25

	Phân khu 1-3
	 254,1
	7000
	60
	2
	20




Chương 6. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị
6-1. Quy hoạch giao thông đô thị.
6-2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị
6-3. Quy hoạch cấp nước
6-4. Quy hoạch cấp điện
6-5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường.

6-6. Quy hoạch thông tin
6.1. Quy hoạch giao thông đô thi.

(1). Mục tiêu giao thông cần hướng tới.

Hưng Nguyên có trục giao thông huyết mạch của cả nước QL1A, quốc lộ 46 đi qua, trục đường kết nối Hưng Nguyên - Vinh – Cửa Lò đang được đầu tư xây dựng; Theo quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, đường bộ, đường sắt, ga đường sắt cao tốc Hà Nội - Sài Gòn (theo tài liệu Bộ Giao thông vận tải) nằm ở phía Tây thị trấn Hưng Nguyên.
Đồng thời, trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015. Xác định Hưng Nguyên là cực phát triển phía Tây của thành phố Vinh tương lai, có chức năng là trung tâm hành chính-chính trị, kinh tế, văn hóa, đầu mối về thương mại, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo, công nghiệp sạch -công nghiệp công nghệ cao và các khu đô thị mới.
Vì vậy để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tương lai thì hệ thống giao thông là một nội dung rất quan quan trọng với mục tiêu hướng tới là “Xây dựng hệ thống giao thông toàn diện, tăng cường sự năng động kinh tế nhờ vào sự giao lưu về cả nhân lực và vật lực, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Hưng Nguyên nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Những mục tiêu xây dựng giao thông cụ thể như sau:

- Xây dựng hệ thống giao thông nhằm thúc đẩy giao lưu liên vùng - động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế: Xây dựng và thúc đẩy mạng lưới đường trục chính liên vùng để phát huy tối đa chức năng trọng điểm về lưu vận để phát huy tối đa nguồn lực của Khu kinh tế VSIP, và thu hút khách du lịch củ khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, cũng như đem lại sự thuận lợi trong giao thông khác.

- Tăng cường tính cơ động và tiếp cận cao trong các hoạt động giao thông, hỗ trợ đi lại một cách thuận lợi nhất trong các hoạt động thường ngày của của người dân trong vùng như: Làm việc, học tập, vui chơi, giải trí, mua sắm,.. cũng như cho khách đến làm việc và thăm quan bằng việc kết nối với mạng lưới giao thông trong khu quy hoạch, từ đó thúc đẩy sự giao lưu với các khu vực bên ngoài.

- Xây dựng hệ thống giao thông an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường.

(2). Đường bộ.

Quy mô mặt cắt ngang các tuyến đường chủ yếu căn cứ vào các quy hoạch được duyệt bao gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; QHCTXD tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ VSIP; QH CTXD bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh; Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên phê duyệt năm 2006 và một số quy hoạch khác,… Đồng thời dựa trên kết quả điều tra lưu lượng dòng xe trên một số tuyến để điều chỉnh và đưa ra các mặt cắt phù hợp, đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển của thị trấn Hưng Nguyên.

a) Giao thông đối ngoại:

Đường cao tốc Bắc Nam: Chỉ giới đường đỏ 32,5m; trong đó: Mặt đường 2 x 14,25m, lề đường 2 x 0,5m, bulva 3,0m;

Quốc lộ 1A tránh TP.Vinh (MCN 1 - 1): Chỉ giới đường đỏ 100,0m; trong đó: Mặt đường 11,50mx2 + 7,00mx2, vỉa hè 9,50m x 2, bulva 3,00m+20,50m x 2;

Quốc lộ 46 (MCN 2 - 2): Chỉ giới đường đỏ 36,0m = (lòng đường + bulva + vỉa hè = nền đường) = (9,50m x 2 + 3,00m +7,00m x 2 = 36,00m);

Đường kết nối Vinh – Hưng Tây (MCN 3 - 3): Chỉ giới đường đỏ 72,00m = (lòng đường + bulva + vỉa hè = nền đường) = (16,00m x 2 + 20,00m +10,00m x 2 = 72,00m);

Đường tỉnh ĐT542C, ĐT542E (MCN 4 – 4): Chỉ giới đường đỏ 24,00m = (lòng đường + lề đường) = (12,00m  +  2 x 6,0m);

b) Giao thông đối nội:

- Trục chính nối quốc lộ 46 vào khu công nghiệp VSIP (MCN 5 – 5): Chỉ giới đường đỏ 38,50m; trong đó: Mặt đường 22,50m, vỉa hè 2x8,00m;

Các trục đường còn lại (đường liên khu vực, đường khu vực) có ý nghĩa kết nối liên khu vực và khu vực giữa các khu chức năng chính trong đô thị, liên hệ giữa các đơn vị ở, khu dân cư và nối ra các đường phố chính, đường đối ngoại có chỉ giới đường đỏ từ 12,00m đến 36,00m.

Bảng tổng hợp quy mô các tuyến đường:

	STT
	MÆt c¾t
	ChØ giíi §​Ưêng ®á
	Ghi chó

	
	
	mÆt
	v.hÌ(lÒ)
	Bulva
	NÒn ®Ưêng
	

	1
	1-1
	11.50*2+7.00*2
	9.50*2
	3.00+20.5*2
	100.00
	Quèc lé 1a tranh tp vinh

	2
	2-2
	9.50*2
	7.00*2
	3.00
	36.00
	®Ư​êng quèc lé 46

	3
	3-3
	16.00*2
	10.00*2
	20.00
	72.00
	®​Ưêng vinh – HƯNG TÂY

	4
	4-4
	12.00
	6.00*2
	0.00
	24.00
	®​Ưêng tØnh lé 542C; 542E
®​Ưêng  quy ho¹ch

	5
	5-5
	22.50
	8.00*2
	0.00
	38.50
	®Ưêng nèi ql46 vµo khu vsip

	6
	6-6
	11.00*2
	7.00*2
	0.00
	36.00
	®​Ưêng quy ho¹ch 

	7
	7-7
	7.50*2
	8.00*2
	0.00
	31.00
	®​Ưêng quy ho¹ch 

	8
	8-8
	7.50*2
	7.50*2
	0.00
	30.00
	®​Ưêng quy ho¹ch 

	9
	9-9
	11.25
	8.00*2
	0.00
	27.25
	®Ư​êng quy ho¹ch 

	10
	10-10
	9.00
	4.50*2
	0.00
	18.00
	®Ư​êng quy ho¹ch 

	11
	11-11
	7.50
	3.75*2
	0.00
	15.00
	®Ư​êng quy ho¹ch 

	12
	12-12
	6.00
	3.00*2
	0.00
	12.00
	®​Ưêng quy ho¹ch 

	13
	13-13
	5.00
	0.00
	0.00
	5.00
	§Ư​êng ®ª ven s«ng ®µo

	14
	§BCT
	§​Ưêng bé cao tèc 
	 
	 

	15
	§SCT
	§​Ưêng s¾t cao tèc
	 
	 khæ ®​Ưêng 1435


c) Giao thông khác mức:

Xây dựng nút giao khác mức tại các điểm như sau:

- Nút giao thông liên thông: Giao lộ giữa đường quốc lộ 1A tránh TP. Vinh và quốc lộ 46; Giao lộ giữa đường Vinnh – Hưng Nguyên và đường quốc lộ 1A tránh Vinh,
- Nút giao thông trực thông: Giao lộ giữa giữa đường nối từ trung tâm khu VSIP đi Hà Tĩnh và đường quốc lộ 1A tránh Vinh.

d) Cầu qua sông:

- Cầu bắc qua sông Đào: Bao gồm 5 cầu. Các cầu bắc qua sông ngoài chức năng lưu thông người và phương tiện cơ giới thì tĩnh không dưới lòng cầu phải đảm bảo cho thuyền du lịch, vận chuyển hàng hóa nhỏ qua lại. Đồng thời yếu tố hình thức, thẩm mỹ của cầu là vô cùng quan trọng, cầu phải có hình thức đẹp, phù hợp với từng khu vực tại vị trí bố trí cầu, hài hòa với cảnh quan xung quanh và tôn thêm mỹ quan cho đô thị.

(3). Đường sắt.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Vinh : Bộ Giao thông Vận tải đang lập đề án đường sắt tốc độ cao (200km/h).

Hướng tuyến đường sắt tốc độ cao trong khu quy hoạch: Bố trí tuyến đường sắt tốc độ cao nằm phía Tây sát quốc lộ 1A tránh Vinh hiện nay.

(4). Quy hoạch giao thông đường thủy.

Sông đào đi qua khu vực thị trấn có chiều rộng từ 20-30m, sông bắt đầu từ bara Nam Đàn, chảy qua Hưng Nguyên, tp Vinh và đổ ra sông Lam tại vị trí phía Bắc cầu Bến Thủy 2 rất thuận lợi cho tàu thuyền chuyên chở vật liệu xây dựng và các hàng hóa khác. Vì vậy trong định hướng quy hoạch cần cải tạo chỉnh trang, nạo vét luồng lạch, đảm bảo chiều sâu mực nước khoảng 3m, tỉnh không đảm bảo an toàn cho phương tiện từ 20 – 30 tấn đi lại dễ dàng.
(5). Quy hoạch giao thông công cộng.

Thị trấn Hưng Nguyên có diện tích gần 760ha, nền kinh tế thị trấn ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư xây dựng (đặc biệt là khu công nghiệp VSIP) để tạo động lực cho phát triển kinh tế, kéo theo đó là sự gia tăng dân số đang ngày càng tạo áp lực lên mạng lưới giao thông đô thị. Vì vậy, ngoài việc sử dụng hệ thống các tuyến xe liên tỉnh chạy trên quốc lộ 1A tránh Vinh từ Bắc vào Nam, rất thuận lợi cho nhân dân trong đi lại và giao thương buôn bán, thì định hướng phát triển quy hoạch giao thông công cộng là bài toán cần xem xét và có hướng giải quyết ngay từ bây giờ. Với bán kính từ trung tâm đô thị đi đến các mạng lưới giao thông đối ngoại như quốc lộ 1A, quốc lộ 46, đường Vinh – Hưng Nguyên tương đối gần chỉ từ 1,5 đến 2,0km, đồng thời các tuyến đường được quy hoạch kết nối hợp lý các khu chức năng trong đô thị, vì vậy xe buýt là phương tiện vận chuyển hành khách được lựa chọn trong quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng. 

a, Tuyến xe buýt:

Mạng lưới các tuyến xe buýt đi qua các tuyến đường đối ngoại đi qua thị trấn ngày càng đa dạng (Vinh – Hưng Nguyên-Nam Đàn.., và vẫn đang tiếp tục phát triển. Người dân trong thị trấn, công nhân trong khu công nghiệp VSIP có thể lựa chọn các tuyến xe phù hợp với nhu cầu của mình một cách thuận lợi và nhanh nhất.

b) Điểm dừng xe buýt:

Điểm dừng xe buýt được bố trí bên tuyến, tại các khu vực có lượng hành khách sử dụng cao như: Khu trung tâm đô thị, khu tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu công nghiệp, khu du lịch, trường học, bệnh viện,…

(6). Thống kê giải phóng mặt bằng.

Theo phương án quy hoạch, số lượng công trình cần GPMB là 262 công trình, cụ thể như sau:

	Loại đường
	Số TT
	Tên đường
	Loại nhà cần đền bù

	
	
	
	B2
	B+G

	Đường đối ngoại
	1
	Quốc lộ 1A
	6
	32

	
	2
	Trục Vinh –Hưng Nguyên (72m)
	0
	22

	
	3
	Tỉnh lộ 542E
	12
	64

	
	4
	Tỉnh lộ 542C
	4
	19

	
	5
	Quốc lộ 46
	3
	1

	Đường đối nội
	1
	Khối 14
	6
	8

	
	2
	Khối 11
	4
	7

	
	3
	Khối 12
	0
	18

	
	4
	Khối 7
	8
	16

	
	5
	Khối 9
	1
	12

	
	6
	Khối 15
	4
	2

	
	7
	Khối 16
	2
	3

	
	8
	Khối 1
	1
	2

	
	9
	Khối 2
	0
	1

	
	10
	Khối 5
	0
	4

	
	
	Tổng
	51
	211


6.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật.

(1). Công tác chuẩn bị kỹ thuật ở các vị trí xung yếu.

Hai bên bờ sông, các điểm có khả năng sạt lở phải có các giải pháp chống sạt lở, xói mòn (lát mái đá hộc, trồng cỏ, làm kè chắn đất,...) để tránh đến mức tối thiểu các ảnh hưởng do thiên tai gây ra.

Tăng cường công tác nạo vét, cải tạo lòng sông, có phương án đào mới, nắn chỉnh, chia tách dòng nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước.

Bố trí trạm bơm tại các vị trí hợp lý để tiêu úng kịp thời.
(2). Cao độ san nền.

Thiết kế san nền tuân theo nguyên tắc cao độ san nền phải bám sát cao độ điều tra thủy văn, cao độ ngập lụt với yêu cầu hạn chế khối lượng đào đắp, hạn chế đào hay đắp quá lớn sẽ gây phá vỡ cảnh quan, môi trường của khu vực. 
Căn cứ vào các tiêu chuẩn trong công tác chuẩn bị kỹ thuật và các số liệu điều tra về thủy văn và mực nước hồ đập trong khu vực chúng tôi đưa ra giải pháp san nền như sau:

- Như vậy, cao độ tính toán cho khu vực thị trấn Hưng Nguyên (tương đương với đô thị loại V: H = h + (0,3 m) = 3,5+0.3=3,8m (tương ứng tần suất p = 10%), trong điều kiện hạn chế ở một số khu vực dân cư cũ và các công trình đã thực hiện theo các quy hoạch cũ được duyệt thì phải điều chỉnh cao độ tối thiểu lớn hơn 3,50m. 
· Giải pháp san nền:

· Cao độ san nền tối thiểu H= 3.8m.

· Chiều cao đắp trung bình 1.5m

· Độ dốc san nền i=0.3-0.5%

· Tổng hợp khối lượng san nền:

-  Diện tích tính toán san nền: S = 207.14 ha

-  Khối lượng vét hữu cơ : W1 = S x 0.3m = 621420 m3  

-  Khối lượng đắp nền: W2 = 3984920 m3

=> Khối lượng đất thiếu cần mua để đắp nền:

   = (W1 + W2) x 1.10 = 5066974 m3

(3). Thoát nước mặt.

Hàng năm tình hình ngập úng của Hưng Nguyên xảy ra trên diện rộng và trong một thời gian khá dài. Mùa mưa lũ vào khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 và tập trung vào tháng 9 và tháng 10 gây ra ngập úng trên diện rộng của toàn huyện. Riêng khu vực thị trấn: diện tích bị ngập úng khoảng 97 ha tập trung ở khối 4 – Cồn Sa (40 ha) , khối 1 – 2 (10 ha), khối 7 – 9 (10 ha), khối 10 – 11 – 12 (20 ha), khối 8 (2 ha) (nguồn: Số liệu quy hoạch thủy lợi huyện Hưng Nguyên). Nguyên nhân chủ yếu là do kênh tiêu Nguyễn Văn Trỗi và tiêu Cầu Ma tiêu không kịp, làm giảm năng suất từ 40 – 50%. Vì vậy, cần có những giải pháp kịp thời để xử lý hệ thống thoát nước, tạo cho khu vực thị trấn Hưng Nguyên nói riêng và toàn huyện nói chung có một hệ thống thoát nươc hoàn chỉnh. Từ yêu cầu đó đơn vị tư vấn có các giải pháp sau:
      - Hệ thống thoát nước được thiết kế hoàn toàn mới, các tuyến mương được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo tiêu thoát nước cho toàn khu vực.

· Tôn tạo và nâng cấp tuyến mương tiêu đi qua các khối 10, khối 14, khối 7 để cải thiện vấn đề thoát nước cho thị trấn.

     -    Phân chia khu vực nghiên cứu thành 7 lưu vực thoát nước chính:

   + Lưu vực 1: lưu vực kênh tiêu số 1, dọc đường tránh Vinh, diện tích 111.4ha, nước mưa thoát theo đường ống dọc đường, đổ vào kênh tiêu số 1 dọc đường tránh Vinh rồi thoát ra sông Lam

   + Lưu vực 2: Lưu vực kênh tiêu Nguyễn Văn Trỗi (kênh số 2), diện tích 161.1 ha, nước mưa thoát theo đường ống dọc đường, đổ vào kênh tiêu Nguyễn Văn Trỗi (dọc đường Nguyễn Văn trỗi) rồi thoát ra sông Đào

   + Lưu vực 3: Lưu vực kênh tiêu số 3, diện tích 138.8 ha, nước mưa thoát theo đường ống dọc đường, đổ vào kênh tiêu số 3 rồi thoát ra sông Đào.

   + Lưu vực 4: Lưu vực kênh tiêu số 4 ( phía đông thị trấn), diện tích 378.6 ha, nước mưa thoát theo đường ống dọc đường, đổ vào kênh tiêu số 4 rồi thoát ra sông Đào.

+ Lưu vực 5: Lưu vực Rào Đồng Gấu, diện tích 165.4 ha, nước mưa thoát theo đường ống dọc đường , đổ vào Rào đồng gấu rồi thoát ra sông Đào.

+ Lưu vực 6: Lưu vực Hồ Biền Nầy, diện tích 93.6 ha, nước mưa thoát theo đường ống dọc đường, đổ vào Hồ Biền Nầy rồi thoát ra sông Đào.

+ Lưu vực 7: Lưu vực phía Nam kênh tưới N7, diện tích 128.1 ha, nước mưa  thoát theo cống dọc đường, sang xã Hưng Tân rồi thoát ra sông.

Tính toán khẩu độ thoát nước hệ thống kênh mương dựa trên dựa trên cơ sở phân chia và tính toán lưu vực thoát nước, có kết quả như sau:
Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước

	T
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Mương khẩu độ B=0.6m
	m
	51071

	2
	Mương khẩu độ B=0.8m
	m
	5950

	3
	Mương khẩu độ B=1.0m
	m
	1360

	4
	Kênh thoát nước số 1
	m
	8

	5
	Kênh thoát nước số 2
	m
	7

	6
	Kênh thoát nước số 3
	m
	10

	7
	Kênh thoát nước số 4
	m
	10


6.3. Định hướng cấp nước.

Cấp nước là công trình hạ tầng kỹ thuật đặc thù, phải vận hành và quản lý phức tạp nên khi xây dựng Hệ thống cấp nước với quy mô nhỏ sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thông thường xây dựng một nhà máy nước để cấp cho các xã trong một khu vực để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Trong khu vực này đã xây dựng Hệ thống cấp nước công suất 5.000 m3/ngđ cấp nước cho Thị trấn Hưng Nguyên và các xã phụ cận như là Hưng Tây, Hưng Đạo...

(1). Chỉ tiêu cấp nước

- Nguồn nước mặt: .

- Nước cho công trình và dịch vụ công cộng khu đô thị: 10% Qsh.

Bảng tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt:

	Loại đô thị
	Nhu cầu dùng nước

	
	Đợt đầu ( 10 năm)
	Dài hạn ( 20 năm)

	
	Tỷ lệ cấp nước (% dân số)
	Tiêu chuẩn

(lít/người-ngđ)
	Tỷ lệ cấp nước

(% dân số)
	Tiêu chuẩn

(lít/người-ngđ)

	IV
	95
	120
	100
	150


(2). Nhu cầu sử dụng nước

- Nhu cầu dùng nước theo TCXDVN 33 - 2006 bao gồm: Nước sinh hoạt, dịch vụ, công cộng, tiểu thủ công nghiệp. 

QSHTT = qo x N x f /1000 = 150 x 20.000 x 100% /1000= 3.000 m3 (a), 

Trong đó:

+ qo =  150 l/ng.ngđ - là tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt;

+ N = 20.000 người (theo tính toán Quy hoạch);

+ f = 100% - là tỉ lệ cấp nước sinh hoạt;

- Tỉ lệ cấp nước dịch vụ, công cộng: lấy bằng 10% (a) = 300 m3 (b);

- Tỉ lệ cấp nước tiểu thủ công nghiệp: lấy bằng 10% (a) = 300 m3 (c);

- Tổng nhu cầu dùng nước của thị tứ là: a+b+c = 3.600 m3/ngđ;

- Nhu cầu sử dụng nước làm tròn là 3.600 m3/ngđ.

- Sử dụng nước của Nhà máy nước Hưng Nguyên vẫn đảm bảo công suất để cấp đủ cho toàn bộ thị trấn và vùng lân cận.

(3). Nguồn nước

 Sử dụng nguồn nước sông Đào, dự trữ và sơ lắng vào hồ chứa, xử lý và cấp nước cho nhân dân.
(4). Sơ đồ hệ thống cấp nước

- Nguồn nước sạch từ sông Đào -> Hồ chứa -> Trạm bơm cấp 1 -> Dây chuyền xử lý nước sạch -> Trạm bơm cấp 2 -> Mạng lưới đường ống cấp nước sạch cho thị trấn Hưng Nguyên và khu vực lân cận;
(5).  Mạng lưới đường ống cấp nước:

- Đặc điểm dùng nước của dân cư nông thôn và đô thị nhỏ là sử dụng nước không đều trong ngày nên hệ số không điều hoà giờ lớn:

Kgiờ max = (max x bmax = 1,5 x 1,35 = 2,025

K giờ min = (min x bmin  = 0,4 x 0,25 = 0,10

- Vạch tuyến mạng lưới theo dạng các nhánh cụt, đưa nước đến các khu đất sử dụng nước.

- Sử dụng trụ cứu hoả kiểu nổi đường kính D125 theo tiêu chuẩn 6379-1998, đặt trên các tuyến đường chính.

- Đường kính ống được tính toán và lựa chọn để đảm bảo cấp nước sản xuất, cứu hoả và tưới cây, tưới đường. 

Sơ bộ chọn đường kính ống chính có đường kính D300:

Đường kính ống các tuyến phụ khác chọn theo cấu tạo DN90 – DN200

- Đường ống cấp nước bố trí trên vỉa hè đường quy hoạch đưa nước đến các điểm tiêu thụ. Các ống cấp nước được chôn sâu dưới đất từ 0,7(1,0m.

- Tại các vị trí chuyển hướng, thay đổi đường kính, phân phối nước bố trí các thiết bị cút, côn và tê và cố định các thiết bị bằng gối đỡ BTCT.

- Tại các nút của mạng phân phối nước có bố trí van để ngắt nước, sửa chữa các đoạn ống khi cần thiết đồng thời cố định các thiết bị bằng gối đỡ BTCT và các hố van để vận hành đóng, mở van.
6.4. Định hướng cấp điện.

(1). Nguồn điện.

- Căn cứ vào Quyết định số 1573/QĐ-BCT về việc phê duyệt “ Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020”, Nguồn điện khu vực nghiên cứu quy hoạch từ trạm biến áp 220KVA Hưng Đông được nâng cấp lên (2x63)MVA 

Bảng 1.1: Bảng tính toán công suất phụ tải.

	Bảng tính toán công suất phụ tải

	TT
	Thành phần phụ tải
	Đơn vị
	Khối lượng
	Chỉ tiêu
	Công suất(Kw)

	1
	Sinh hoạt (PSH)
	Người
	20000
	330 (W/Người)
	6600

	2
	Công cộng (PCC)
	
	
	30%*PSH
	1980 

	3
	Đất dự phòng
	M2
	996000
	5W/m2
	4980

	
	Tổng công suất(P)
	
	
	
	13560

	
	Điện dự phòng (PDP)
	
	
	10%*P
	1356

	
	Công suất cực đại
	PMAX
	  14916

	
	Công suất tính toán
	PTT=0.7*PMAX
	10441

	
	Công suất biểu kiến
	S=PTT/0.85  (KVA)
	  12284                




Như vậy phải đầu tư xây dựng mới thêm 18 trạm, tổng công suất 12300KVA( Bao gồm trạm hiện trạng) mới phục vụ đủ nhu cầu đô thị đến năm 2035.

(2). Lưới điện.

- Thiết kế lưới điện trung thế 22KV đi ngầm phục vụ cấp cho các trạm biến áp trong khu quy hoạch có chiều dài 12,4 Km.

(3). Chiếu sáng công cộng.

Mục đích chiếu đường phố là đảm bảo giao thông bình thường về ban đêm và tăng vẻ đẹp của đô thị, nhất là trong các dịp lễ tết. Cần đảm bảo cho đường hè có độ chiếu sáng đều và đủ. Tiêu chuẩn chiếu sáng đô thị được đặc trưng bởi 2 chỉ tiêu:

- Độ chói, độ rọi và sự đồng đều của chúng theo trục dọc và ngang.

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình theo Tiêu chuẩn XDVN333:2005 do Bộ Xây dựng ban hành.

	BẢNG THỐNG KẾ KHỐI LƯỢNG QHHT CẤP ĐIỆN

	TT
	Vật liệu quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng

	A
	Trạm biến áp
	Trạm
	18

	1
	Trạm biến áp quy hoach 1 – 35(22)-630KVA
	Trạm
	1

	2
	Trạm biến áp quy hoach 2 – 35(22)-500KVA
	Trạm
	1

	3
	Trạm biến áp quy hoach 3 – 35(22)-400KVA
	Trạm
	1

	4
	Trạm biến áp quy hoach 4 – 35(22)-320KVA
	Trạm
	1

	5
	Trạm biến áp quy hoach 5 – 35(22)-320KVA
	Trạm
	1

	6
	Trạm biến áp quy hoach 6 – 35(22)-400KVA
	Trạm
	1

	7
	Trạm biến áp quy hoach 7 – 35(22)-400KVA
	Trạm
	1

	8
	Trạm biến áp quy hoach 8 – 35(22)-320KVA
	Trạm
	1

	9
	Trạm biến áp quy hoach 9 – 35(22)-800KVA
	Trạm
	1

	10
	Trạm biến áp quy hoach 10 –35(22)-800KVA
	Trạm
	1

	11
	Trạm biến áp quy hoach 11 –35(22)-320KVA
	Trạm
	1

	12
	Trạm biến áp quy hoach 12 –35(22)-320KVA
	Trạm
	1

	13
	Trạm biến áp quy hoach 13 –35(22)-400KVA
	Trạm
	1

	14
	Trạm biến áp quy hoach 14 –35(22)- 320KVA
	Trạm
	1

	15
	Trạm biến áp quy hoach 15 –35(22)- 320KVA
	Trạm
	1

	16
	Trạm biến áp quy hoach 16 –35(22)-500KVA
	Trạm
	1

	17
	Trạm biến áp quy hoach 17 –35(22)-500KVA
	Trạm
	1

	18
	Trạm biến áp quy hoach 18 –35(22)-800KVA
	Trạm
	1

	Tổng
	KVA
	9370

	B
	Đường dây trung thế
	M
	12385

	1
	Đường dây trung thế
	M
	12385


6.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường.

(1). Định hướng thoát nước thải

a) Chỉ tiêu kỹ thuật:


- Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước riêng.

- Sử dụng hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn riêng biệt.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước.

- Tỷ lệ thu gom đợt đầu: ≥ 90% khối lượng nước thải.

- Tỷ lệ thu gom dài hạn: 100% khối lượng nước thải.


- Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt: 90 - 100 lít/người-ngđ.

b) Định hướng quy hoạch thoát nước thải:

- Trước mắt toàn bộ nhân dân trong ranh giới Thị trấn thực hiện xây dựng Bể tự hoại 3 ngăn và Hố xí hợp vệ sinh.

- Quy hoạch dài hạn thị trấn Hưng Nguyên và khu vực lân cận xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng gồm:

+ Lưu lượng nước thải lấy bằng lượng nước cấp:

QNT = 3.600 m3/ngđ

+ Mạng lưới đường ống thu gom từ các hộ dân, công trình công cộng, dịch vụ thương mại và sản xuất để đưa về khu xử lý nước thải tập trung;

+ Tại các vị trí ống thoát nước chôn sâu hơn 3.5m, xây dung các Trạm bơm tăng áp để bơm chuyển bậc và bơm nước ra khu xử lý nước thải;

+ Trong quy  hoạch Thành phố Vinh thì khu vực Thị trấn Hưng Nguyên có xây dựng một khu xử lý nước thải tập trung công suất 16.000 m3/ngđ tại khu đất cây xanh mặt nước phía Đông thị trấn để xử lý nước thải cho toàn khu vực.

(2). Định hướng quy hoạch chất thải rắn

a) Chỉ tiêu kỹ thuật:


Bảng tiêu chuẩn thu gom chất thải :

	Loại đô thị
	Lượng thải chất thải rắn phát sinh

(kg/người - ngày)
	Tỷ lệ thu gom CTR 

(%)

	IV
	0,9
	≥ 90


b) Định hướng quy hoạch chất thải rắn:

- Tất cả rác thải được thu gom và được vận chuyển đi xử lý tại bãi rác của khu vực tại xã Nghi Yên, Nghi Lộc.
- Khối lượng rác thải của thị tứ tính theo QCVN 07:2010/BXD như sau:
+ Lượng chất thải rắn phát sinh: 0.9 kg/ng.ngđ;
+ Tỉ lệ thu gom là 90%
Lượng chất thải rắn cần thu gom xử lý là:

WCTR = 20.000 x 0,9 x 90% = 16.200 kg/ngđ

(3). Định hướng quy hoạch nghĩa trang

Nhân dân trong đô thị sử dụng Nghĩa trang của khu vực tại xã Hưng Tây để chôn cất.
6.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

Trong tương lai, nhu cầu về thông tin, liên lạc của người dân trong khu vực sẽ ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, cần mở rộng dung lượng tổng đài, bố trí hệ thống bưu cục, điểm văn hóa có phạm vi phục vụ dày hơn, tăng thêm các dịch vụ mới,...

(1). Dự báo nhu cầu thông tin liên lạc.

Phương pháp dự báo lựa chọn là dùng phương pháp tính trực tiếp trên cơ sở dự báo tổng hợp các ngành. Nhu cầu phát triển mạng của khu vực nghiên cứu quy hoạch có thể xác định theo công thức sau:

- Mật độ thuê bao:

Y = X * (M+a) + b * (máy/100 dân);

Trong đó:   

+ Y: Mật độ thuê bao;

+ M: Tỷ lệ thâm nhập (năm dự báo/tổng những năm trước dự báo);

+ X: Số năm dự báo (năm cần dự báo - năm dự báo trước).

+ b: Mật độ thuê bao/100 dân năm dự báo;

+ a: Tỷ lệ thâm nhập thuê bao (năm dự báo/ năm trước dự báo).

- Dung lượng:

DL (Dung lượng) = DS (dân số) x M (Mật độ thuê bao)

Thị trấn Hưng Nguyên đang trong quá trình phát triển nhanh và tiến đến giai đoạn bão hòa. Ta lấy hệ số a = 1, mật độ thuê bao là 15 thuê bao/ 100 dân (tính cho điện thoại cố định), và 70 thuê bao/100 dân (tính gộp cho thuê bao cố định và di động và internet).

	Bảng 37: Tổng hợp dự báo nhu cầu thuê bao.

	TT
	Dịch vụ thuê bao dự báo
	Dân số (người)
	Số lượng thuê bao

	
	
	Năm 2035
	Năm 2035

	1.
	Tổng số thuê bao cố định
	20.000
	3000

	2.
	Tổng số thuê bao di động + Internet
	20.000
	14000


(2). Định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc.

a) Mạng di động:

Khu vực thiết kế đang sử dụng các mạng sau: Vina phone, Mobile phone, Viettel, EVN. Trong tương lai sẽ có thêm các nhà cung cấp dịch vụ khác. Do vậy, đã đảm bảo được nhu cầu về thông tin của người dân cũng như nhu cầu của khu đô thị. Cải tạo và mở rộng thêm các trạm BTS trong toàn khu đô thị.

b) Dịch vụ  Internet:

- Khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ lắp các đường DSLAM có tốc độ cao.

- Chuyển mạch quang sẽ được sử dụng rộng rãi đến tận thuê bao. Thông tin quang tốc độ cao với các công nghệ ghép kênh sẽ được áp dụng rộng rãi trên các tuyến truyền dẫn. 

- Công nghệ truy nhập sẽ nhanh chóng triển khai sử dụng các thiết bị đầu cuối thông minh. Thông tin băng thông rộng ADSL sẽ là giải pháp trước mắt và sẽ dần được nâng cấp lên các công nghệ tiên tiến hơn như truy nhập không dây băng rộng (Wimax).

- Xu hướng hội tụ công nghệ viễn thông, phát thanh truyền hình và Internet sẽ trở thành xu thế tất yếu.

Mở ra một trang Web riêng cho khu kinh tế, để luôn luôn cập nhật thông trong và ngoài nước.

c) Dịch vụ  bưu chính:

Nâng cao chất lượng phục và mở rộng các dịch vụ sẵn có nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân và các cơ quan, như Tele, Fax, chuyển phát nhanh, tiết kiệm bưu điện, Internet băng thông rộng,... Tăng số lượng báo, bưu phẩm, tem thư,... xây dựng ngân hàng Bưu điện theo chủ trương của Bộ Bưu chính Viễn thông tại trung tâm khu đô thị.

d) Mạng truyền hình và truyền thanh nội bộ:

Mạng truyền hình cáp đồng trục và tích hợp trên cáp quang; truyền hình số mặt đất thay thế truyền hình tương tự trước năm 2020. Phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền qua vệ tinh. 

Truyền thanh cơ sở cơ bản được hiện đại hóa bằng công nghệ FM không dây. 

Khi quy hoạch chi tiết và thực hiện xây dựng các khu vực trong thị trấn Hưng Nguyên, cần bố trí xây dựng mới hoặc quy hoạch mở rộng các đài, trạm, bưu cục,  để đảm bảo mạng Bưu chính - Viễn thông khai thác được ổn định và tạo điều kiện cho việc mở rộng mạng lưới, đáp ứng nhu cầu của xã hội về thông tin.

Chương 7. Đánh giá môi trường chiến lược
7-1. Lý do, mục đích lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
7-2. Đánh giá hiện trạng môi trường vùng quy hoạch
7-3. Đánh giá diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch.

7-4. Đánh giá diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch.
7-5. Phân tích các nhân tố quy hoạch đặc biệt ảnh hưởng đến môi trường
7-6. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường
7-7. Tổ chức quan trắc, giám sát và cơ chế chính sách bảo vệ môi trường
7.1. Lý do, sự cần thiết, mục đích phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và các căn cứ để lập.

(1). Lý do, sự cần thiết, mục đích báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Môi trường và bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa toàn cầu. Hòa nhập chung với xu thế này, Việt Nam chúng ta cũng đã rất chú trọng đến yếu tố môi trường, xem đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của đất nước. Trong các hoạt động diễn ra hàng ngày của đời sống xã hội, công tác quy hoạch xây dựng và triển khai các dự án đầu tư xây dựng là một trong những hoạt động có ảnh hưởng tác động lớn đến môi trường. Chính vì thế mà việc lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Hưng Nguyên là rất cần thiết.
(2). Mục đích của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Hưng Nguyên nhằm các mục đích sau:

- Phân tích đánh giá đầy đủ thực trạng môi trường khu vực quy hoạch.

- Đánh giá tác động của môi trường đối với quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hình thành các khu đô thị, công nghiệp,... trong vùng.

- Xác lập cơ sở cho việc xây dựng điều lệ quản lý quy hoạch xây dựng và quy chế vận hành các khu đô thị, công nghiệp,... trong vùng cũng như có cơ chế chính sách bảo vệ môi trường.
(3). Các căn cứ lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

a) Các văn bản pháp lý hiện hành:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 29/11/2005 và Chủ tịch nước ký sắc lệnh ban hành ngày 12/12/2005.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015, của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Nghị định của Chính phủ 121/2004/NĐ-CP ngày 12/5/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Thông tư 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 27/01/2011 về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, 
quy hoạch đô thị.

- Các tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường ban hành năm 2008, 2009, 2010, 2012, 2013.

- Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 25/10/2004 của Quốc hội khóa XI.

b) Các tài liệu tham khảo áp dụng và sử dụng nguồn số liệu:

- Bản đồ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Hưng Nguyên.

- Bản đồ đo đạc địa hình khu đất dự kiến xây dựng thị trấn Hưng Nguyên tỷ lệ  1/5.000 do Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Nghệ An lập.

- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc và phân tích môi trường tại mạng lưới các điểm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An lập.

- Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam - Nhà xuất bản tài nguyên -  môi trường và bản đồ Việt Nam - Năm 2012.
7.2. Đánh giá hiện trạng môi trường vùng quy hoạch.

(1). Điều kiện tự nhiên và môi trường.

a) Điều kiện địa hình, địa chất:

Thị trấn Hưng Nguyên là vùng đất có địa hình, cảnh quan đẹp và phong phú, có sông Đào chảy qua trung tâm, tạo ra một vùng không gian thoáng đãng và mát mẻ, từ đó hình thành sự thuần nhất về thổ âm, đa dạng về văn hóa của vùng quy hoạch.

Địa hình tổng thể nghiêng theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Toàn khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ từ 2,5m đến 5,0m, chủ yếu là diện tích sản xuất nông nghiệp và khu dân cư. Khu vực không bị ngập lụt nhưng bị ngập úng cục bộ khi có mưa to.

Trong khu vực dự kiến xây dựng có địa tầng, địa chất tương đối đồng nhất. Cấu trúc địa tầng và chỉ tiêu cơ lý cơ bản của các lớp đất như sau:

- Lớp 1: Cát hạt nhỏ màu đen bão hoà nước. Diện tích phân bố rộng khắp, chiều dày lớp thay đổi nhiều từ 0,8 - 3,3m;

- Lớp 2: Sét màu nâu đỏ trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng nửa cứng. Diện tích phân bố rộng khắp, chiều dày thay dổi nhiều từ: 2,6 - 13m;

- Lớp 3: Cát hạt thô màu vàng bão hòa nước, kết cấu chặt chẽ. Diện tích phân bố rộng khắp, chiều dày thay đổi từ: 3,2 - 5,8m;

- Lớp 4: Đá sa thạch màu vàng nhạt, vàng trắng đốm đỏ, phong hóa nặng không đồng đều. Diện tích phân bố rộng khắp và nằm ngay dưới lớp 3.

Trữ lượng nước ngọt ngầm khu vực thị trấn Hưng Nguyên chưa được nghiên cứu đánh giá một cách cụ thể và đầy đủ. Qua một số công trình khoan để lấy nước ngầm phục vụ cho sản xuất (không nhằm mục đích nghiên cứu), các giếng đào để lấy nước ăn uống, sinh hoạt của dân cư có thể nhận xét chung mang tính chất định tính như sau: nước ngầm mạch nông xuất hiện ở độ sâu 7 - 10m (giếng đào và giếng khoan), hiện tại đáp ứng đủ cho nhu cầu sinh hoạt.
b) Điều kiện khí tượng, thủy văn:

Khu vực thị trấn Hưng Nguyên chịu ảnh hưởng chung của dải Miền Trung là chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm; thời tiết mùa đông lạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, mùa hè khô - nắng nóng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.

Nhiệt độ:

- Nhiệt độ trung bình hàng năm: 



 + 23,80C;

- Nhiệt độ cao nhất là: 




 + 38,30C;

- Nhiệt độ thấp nhất là: 




 +7,80C;

- Nhiệt độ trung bình các tháng nóng nhất (tháng 6 và 7): + 330C;

- Nhiệt độ trung bình các tháng lạnh nhất (tháng 12; 1; 2): + 190C;

Chế độ mưa:

- Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.900 - 2.100mm và phân bố không đều theo thời gian.

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 (năm sau) lượng mưa chỉ chiếm 15 - 20%, tháng khô hạn nhất là tháng 1, 2 lượng mưa chỉ đạt 7 - 60mm/tháng;

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 lượng mưa chiếm 80 - 85% lượng mưa cả năm; các tháng mưa nhiều nhất là tháng 8, 9 có lượng mưa từ 220 - 540mm/tháng;

Đặc điểm khí hậu: Đầu vụ Đông Xuân, nhiệt độ ấm hơn so với các vùng khác trong tỉnh và thường có mưa phùn. Song do mùa mưa đến muộn (6 tháng mới có lượng mưa trên 100mm) nên gây hạn vào cuối vụ Đông. 

Độ ẩm:

- Độ ẩm không khí tương đối trung bình trong năm: 
85%;

- Độ ẩm không khí tương đối cao nhất: 


100%;

- Độ ẩm không khí tương đối thấp nhất: 


28%; 

Gió, bão:

- Hướng gió thịnh hành từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau là gió Bắc và gió Đông Bắc, tốc độ trung bình 3 - 5m/s.

- Trong các tháng 3, 4, hướng gió thịnh hành là Đông và Đông Bắc tốc độ trung bình 3,5m/s.

- Tháng 5, 6 là giai đoạn chuyển tiếp nên gió Đông thịnh hành, ngoài ra có gió Tây Nam, tốc độ trung bình 3 - 5m/s.

- Trong các tháng 7, 8, 9 hướng gió thịnh hành là gió Lào (gió Foehn hay gió Tây Nam) khô nóng. Mùa gió Lào bắt đầu từ hạ tuần tháng 4 đến trung tuần tháng 9; trong đó, thổi nhiều nhất vào tháng 6, 7, mỗi tháng trung bình 7- 10 ngày và 2- 3 ngày là gió thổi mạnh. Gió Lào thường thổi thành từng đợt, đợt ngắn thì 2- 3 ngày, có đợt từ 10 đến 15 ngày, có đợt kéo dài 20-21 ngày.

- Là vùng chịu ảnh hưởng của bão. Bão thường xẩy ra vào các tháng 5 đến tháng 10.

Chế độ nắng:

- Thị trấn Hưng Nguyên là vùng nắng lắm mưa nhiều, thời gian nắng tập trung vào các tháng 6 đến tháng 9. Số ngày nắng chiếm 25 - 28 ngày trong tháng. Số giờ nắng bình quân trong ngày từ 9 - 10 giờ, có ngày lên tới 13 giờ.

- Số ngày có sương mù trong năm tập trung chủ yếu vào các tháng 2 đến tháng 4. Trung bình năm có khoảng 3 - 6 ngày có sương mù.

- Trung bình năm có khoảng 19 - 29 ngày có tầm nhìn ngang nhỏ hơn cấp 7 (tầm nhìn xa dưới 10km).
Thủy văn 

Thị trấn có Kênh đào chảy qua, Chủ yếu để phục vụ tưới và thoát nước cho vùng thị trấn. Cao độ ngập lụt  P=10% là 3,5m. Cao độ ngập lụt lịch sử năm 1986: 3,8 m.
c) Điều kiện hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên:

* Môi trường đất:
Thị trấn Hưng Nguyên có diện tích tự nhiên tương đối lớn (758,10ha), nhiều chức năng sử dụng khác nhau như đất dân cư đô thị, đất sản xuất nông nghiệp, đất di tích văn hóa lịch sử, đất xây dựng nhà máy xí nghiệp, đất sông hồ, mặt nước nuôi trồng thủy sản và một số loại đất khác,... Trong đó, các loại đất chiếm tỷ lệ lớn là:

- Đất sản xuất nông nghiệp: 


450,80ha, chiếm 59,50%;

- Đất mặt nước + đất nuôi trồng thủy sản: 
91,90ha, chiếm 12,10%;

- Đất ở 121,80ha, chiếm 16,10% (bao gồm đất xây dựng nhà ở và đất vườn sản xuất trong dân cư); tuy chiếm tỷ lệ không lớn nhưng hình thành phân tán trong toàn bộ khu vực. Vì vậy, việc lấy xây dựng các khu chức năng mới (nếu có) sẽ gặp không ít khó khăn do phải di dời một số dân cư, thôn xóm.

* Môi trường nước:
- Khu vực này đã có hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt tập trung công suất 5.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước sông Đào.

- Nhân dân trong thị trấn chủ yếu sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước, một số hộ dân chưa sử dụng nước sạch từ nhà máy nước thì sử dụng giếng khơi thu nước ngầm mạch nông sâu từ 3m đến 6m hoặc nước giếng khoan UNICEF lấy nước ngầm sâu khoảng 25 đến 30m để sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt.
- Nguồn nước ngầm đang ngày càng ô nhiểm, bởi sự tác động của thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước thải của các hộ gia đình chưa có hệ thống thu gom riêng nên chảy vào hệ thống kênh rãnh thoát nước mưa, thấm vào đất gây ô nhiểm nguồn nước

Việc sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng, tuy nhiên một số bộ phận dân cư khối 5 và 6 chưa có đường ống cấp 2 để cấp nước sạch, buộc người dân sử dụng nguồn nước ngầm không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như môi trường khu vực dân cư sinh sống.

* Môi trường không khí:

- Môi trường không khí hiện nay tương đối trong lành do trong khu vực quy hoạch vẫn còn một diện tích lớn chủ yếu cây xanh quảng trường, đất trồng nông nghiệp, hồ nước.

 - Hệ thống đường đô thị, đặc biệt là các tuyến quốc lộ đi qua với lưu lượng lớn gây ô nhiểm không khi (khói , bụi..) và tiếng ồn. Đặc biệt hiện nay khu công nghiệp VSIP đang xây dựng và dần đi vào hoạt động trong 1 vài năm tới, các loại xe máy công trình, các nhà máy đã đang và sẻ hoạt động liên tục tạo ra nguồn ô nhiểm không khí, tiếng ồn rất lớn.
(2). Hiện trạng môi trường kinh tế - xã hội.

a) Hiện trạng xã hội:

- Tổng dân số thị trấn Hưng Nguyên: 9140 người, chiếm 7,6% dân số toàn huyện.

- Mật độ dân cư đô thị khoảng 1206 người/km2.
	Tình hình dân cư, lao động qua các năm

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	2012
	2013
	2014
	2015

	1.
	Dân số
	người
	8300
	8700
	9100
	9140

	
	. Tỷ lệ tăng dân số
	%
	2,5
	2,7
	2,8
	2,8

	2.
	Lao động
	người
	4050
	4100
	4150
	4150

	
	. Nông - lâm - ngư
	người
	3770
	3688
	3345
	3339

	
	. Công nghiệp & XD
	người
	170
	262
	520
	522

	
	. Dịch vụ
	người
	110
	150
	285
	289

	Ghi chú:  Nông - lâm - ngư (nông - lâm nghiệp và thủy sản);

	Theo số liệu văn phòng UBND thị trấn Hưng Nguyên năm 2016.


Nhìn chung, đời sống dân cư trong vùng chỉ ở mức trung bình, một số vùng đời sống còn nghèo, còn thiếu thốn về cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, nước sạch,... chất lượng các công trình phục vụ công cộng chưa tốt. Việc quan tâm đến công tác giữ gìn vệ sinh môi trường còn thấp. 

b) Hiện trạng kinh tế:

Nền kinh tế thị trấn Hưng Nguyên có xuất phát điểm thấp và khởi đầu đi lên từ nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ thấp. 

Từ khi thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, với lợi thế về vị trí địa lý có nhiều nút giao thông quan trọng, chính sách thông thoáng, tích cực thu hút đầu tư. Cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch sang hướng công nghiệp – dịch vụ tuy chưa thật sự mạnh mẽ. So với mặt bằng chung của cả tỉnh, tuy tiềm năng phát triển của thị trấn Hưng Nguyên là có ưu thế, nhưng hiện trạng kinh tế vẫn chỉ ở trên mức trung bình. Hiện nay, thị trấn đang trên đà phát triển, thu nhập bình quân đầu người cũng như trình độ dân trí ngày càng cao; kết quả là đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Theo số liệu tổng hợp đến 31/6/2016 như sau:

	Bảng 1: Đánh giá quá trình phát triển kinh tế qua các năm.

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	2012
	2013
	2014
	2015

	1.
	Tổng giá trị sản xuất
	tỷ đồng
	146,3
	173,9
	181,5
	296,2

	2.
	Thu nhập BQ/người
	triệu đồng
	16
	18
	20
	30

	3.
	Tăng trưởng kinh tế
	%
	11,1
	6,5
	7,8
	8

	4.
	Cơ cấu kinh tế
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	. Công nghiệp - XD
	%
	21,2
	36.6
	36,6
	51.4

	
	. Nông - lâm - ngư
	%
	26,2
	16,2
	18,0
	14,3

	
	. Dịch vụ
	%
	52,6
	47,2
	45.4
	34,3

	Nguồn số liệu: Theo số liệu văn phòng UBND thị trấn Hưng Nguyên năm 2016.


(3). Hiện trạng môi trường du lịch và văn hóa, lịch sử.

Trên địa bàn thị trấn có 1 thư viện - nhà văn hoá. Hệ thống phát thanh, truyền hình cơ sở được thiết lập. 1 sân vận động thị trấn được đầu tư xây dựng, 100% số khối có nhà văn hóa dân cư.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá thể thao còn nhiều bất cập. Hiện nay các công trình văn hoá thể dục thể thao có chất lượng chủ yếu tập trung ở các khu vực trung tâm. Khoảng 80% số khối có điểm vui chơi thể thao văn hoá nhưng hiệu quả khai thác chưa cao, chất lượng các công trình ở mức thấp.

Thị trấn Hưng Nguyên có 2 di tích lịch sử được xếp hạng, đó là di tích lịch sử cấp quốc gia Xô Viết Nghệ Tĩnh, găn liền với quảng trường Xô Viết và đền Ngọc Điền là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh. Hằng năm vẫn thu hút khách du lịch đến tham quan, lễ hội.

Tất cả những tiềm năng tự nhiên và nhân văn phong phú nêu trên là tiền đề để thị trấn khai thác phục vụ cho phát triển lĩnh vực du lịch - dịch vụ. Tuy nhiên, cho đến nay việc đầu tư khai thác nguồn tài nguyên này phục vụ cho phát triển kinh tế của thị trấn còn rất hạn chế. 

(4). Hiện trạng xây dựng.

a) Hiện trạng giao thông:

Hưng Nguyên có trục giao thông huyết mạch của cả nước QL1A, quốc lộ 46 đi qua, trục đường kết nối Hưng Nguyên - Vinh – Cửa Lò đang được đầu tư xây dựng; Theo quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, đường bộ, đường sắt, ga đường sắt cao tốc Hà Nội - Sài Gòn (theo tài liệu Bộ Giao thông vận tải) nằm ở phía Tây thị trấn Hưng Nguyên, đồng thời xác định Hưng Nguyên là cửa ngõ phía Tây của thành phố. Vì vậy, có thể nói khu vực quy hoạch thị trấn Hưng Nguyên có lợi thế lớn về hệ thống giao thông, vị trí địa lý đó chính là động lực thu hút đầu tư các khu công nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ…, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

b) Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

- Các vùng dân cư hiện trạng có cao độ (>3.50m), là những khu vực có địa hình tương đối cao, không bị ngập lụt và ít chịu ảnh hưởng của mưa lũ. 
- Các khu vực dân cư có cao độ thấp hơn 3,5m, có hiện tượng ngập cục bộ khi vào mùa mưa lũ, cần có giải pháp tôn nền khi xây dựng.

- Các vùng đất sản xuất nông nghiệp thấp trũng nên vào mùa mưa hàng năm, diện tích vùng đất này thường xuyên bị ngập ngập úng .

- Sông Đào đã có hệ thống kè 2 bên nên hạn chế sạt lở cho các khu vực dân cư dọc 2 bên bờ sông.

- Hệ thống kênh thoát nước cho thị trấn: Kênh Nguyễn Văn Trổi, kênh qua cầu Ma, kênh qua khu vực quảng trường Xô Viết, kênh sát với trục đường tránh Vinh đã từ lâu không được nạo vét, khơi thông dòng chảy, đây là nguyên nhân khiến một số khu vực bị ngập cục bộ về mùa mưa do nước thoát không kịp.

- Theo điều tra số liệu thủy văn, cao độ ngập lụt, ứng với tần suất P=10% của khu vựu thị trấn Hưng Nguyên là 3.50m.

c) Hiện trạng cấp nước:

- Khu vực này đã có hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt tập trung công suất 5.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước sông Đào.

- Nhân dân trong thị trấn chủ yếu sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước, một số hộ dân chưa sử dụng nước sạch từ nhà máy nước thì sử dụng giếng khơi thu nước ngầm mạch nông sâu từ 3m đến 6m hoặc nước giếng khoan UNICEF lấy nước ngầm sâu khoảng 25 đến 30m để sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt.

- Các khối 5 và 6 chưa có đường ống cấp 2 để cấp nước sạch cho nhân dân.

d) Hiện trạng thoát nước thải:

- Hiện tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải riêng biệt, nước thải thoát tự do theo nước mưa không qua xử lý. Lượng nước thải không nhiều và được nhân dân sử dụng vào việc tưới cho cây trồng trong vườn.

- Đa phần nhân dân trong xã sử dụng hố xí hợp vệ sinh, phân được người dân sử dụng để bón cho cây trồng nông nghiệp.

e) Hiện trạng vệ sinh môi trường:

- Thị trấn đã có hệ thống thu gom rác thải đưa về xử lý tại bãi rác Nghi Yên.
- Hiện tại trong ranh giới thị trấn có 12 nghĩa trang với tổng diện tích 10,6 ha. Nghĩa trang lớn nhất có diện tích 2,3ha, nghĩa trang nhỏ có diện tích 3-:-5.000 m2 và các nhóm mộ đã cát táng nằm rải rác trong thị trấn.

g) Hiện trạng cấp điện: 

- Nguồn điện: Cấp điện cho thị trấn Hưng nguyên từ trạm 110/35/22KV-2x125MVA Hưng Đông, 

- Lưới điện: Trên khu vực nghiên cứu quy hoạch có các hệ thống lưới điện:

+ Lưới điện cao thế 110KV nằm phía Đông Nam khu quy hoạch 

+ Lưới điên trung thế 35KV, và 10KV. Chủ yếu chỉ đường dây 35KV

+ Lưới điện hạ thế 0,4KV.

- Trên khu vực nghiên cưu có 9 trạm biến áp. Tổng công suất là 2370KVA,  hệ thống điện đã bàn giao cho ngành điện quản lý, 100% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ hệ thống điện quốc gia.

- Hệ thống điện chiếu sang:

Đã có hệ thống điện chiếu sang trên các trục đường 46, đường Nguyễn Văn Trỗi, và đường tỉnh lộ 558-8

Trên khu vực nghiên cứu có 11 trạm, trong đó có 7 trạm cấp điện sinh hoạt.
Đánh giá hiện trạng:


- Lưới điện:


 + Lưới điện trung thế đã được cải tạo nhưng chưa hoàn chỉnh, Vẫn đang dùng hệ thống lưới điện cũ 35KV, hoạc 10KV. 


 + Lưới điện hạ thế đã được cải tạo, tuy nhiên trên cột điện hạ thế đường dây rất lộn xộn, bào gồm nhiều loại đường dây.


- Trạm biến áp: 


 +Công suất các trạm hiện chỉ cung cấp được 80% nhu cầu sinh hoạt. Nhất là mùa nắng nóng, công suất sử dụng tăng, gây nên sự tụt áp.


- Hệ thống chiếu sáng:


 + Đã có hệ thống điện chiếu sáng nhưng chưa hoàn chỉnh

7.3. Đánh giá diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch.

Môi trường khu vực nghiên cứu hiện tại còn thiếu tính ổn định và tiềm ẩn một số nguy cơ. Khi quy hoạch không được thực hiện, các xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu hơn.

- Nguồn thải (nước thải, chất thải rắn) không được kiểm soát chặt chẽ từ các khu dân cư, từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, từ các nhà máy xí nghiệp thải ra gây ô nhiễm môi trường. 

- Nghĩa trang phân tán gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực và lãng phí tài nguyên đất.

- Quá trình đô thị hóa đang tiếp tục phát triển, khu công nghiệp VSIP đang tiến hành xây dựng, khu dân cư ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Trước tiên, điều này giúp cho người dân trong khu vực có thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, việc các khu công nghiệp, khu dân cư phát triển thiếu quy hoạch sẽ làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, có dấu hiệu xâm hại đến các khu di tích, các vùng bảo vệ cảnh quan, các vực nước chính. Kéo theo đó là nhiều hộ dân bị mất đất sản xuất, kinh tế gia đình sụt giảm. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa không theo quy hoạch cũng dẫn tới sự dịch chuyển mạnh mẽ dân cư từ khu vực nông thôn về thành thị, các khu công nghiệp hình thành kéo theo việc thu hút nhiều lao động từ các địa phương khác về. Đây là mối nguy cơ tiềm ẩn gây xáo trộn cuộc sống của người dân địa phương, dẫn đến các tệ nạn xã hội...

- Hạ tầng đô thị vẫn còn nhiều hạn chế gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Tình trạng lấn chiếm hành lang đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đầy đủ nên khi có mưa lớn vẫn còn tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực thấp trũng, gây ô nhiễm tại các điểm tiếp nhận. Một bộ phận dân cư trong thị trấn chưa có nước sạch. Nước thải chưa được thu gom và xử lý, hiện tại đang thoát chung với nước mưa gây ô nhiễm môi trường.

- Hệ thống hạ tầng đô thị được xây dựng không tuân theo quy hoạch sẽ dẫn đến sự chồng chéo, gây khó khăn cho việc kết nối các đường dây đường ống giữa các dự án độc lập.

- Việc phát triển ồ ạt các hồ nuôi tôm làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng môi trường nước, môi trường đất của khu vực lân cận.

- Nhiều khu vực có tiềm năng phát triển du lịch chưa được khai thác đúng vai trò và hết tiềm năng.

- Đời sống nhân dân chưa cao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và sự tham gia đóng góp của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
7.4. Đánh giá diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch.

(1). Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường.

1. Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường thực hiện quy hoạch:

- Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước mặt các sông, suối, hồ và môi trường đất, không khí đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực dự kiến xả thải, khu du lịch, các điểm tập trung CTR; các hồ lớn trong phạm vi quy hoạch.

- Cải thiện và sử dụng bền vững tài nguyên đất, xây dựng theo điều kiện địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp. Có phương án sử dụng đất thích hợp cho từng khu vực.

- Xây dựng khu xử lý nước thải, phương án thu gom chất thải thích hợp cho khu vực đô thị và nông thôn.

- Giảm thiểu tai biến môi trường. Hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng úng ngập cục bộ do hệ thống tiêu thoát không đảm bảo. Hạn chế hiện tượng sạt lở cục bộ ven sông. Có biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Bảo vệ cảnh quan môi trường, kết nối hệ thống mặt nước, xóa bỏ các điểm ao tù đọng. Bảo vệ các điểm di tích, các khu có tiềm năng khai thác du lịch, các thảm thực vật. Bảo vệ phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, đảm bảo tỷ lệ diện tích đất cây xanh, mặt nước trong đô thị và diện tích nông nghiệp khu vực nông thôn.

- Đảm bảo nâng cao điều kiện xã hội, chất lượng cuộc sống dân cư hiện trạng: đến năm 2030 đạt 100% dân cư đô thị được dùng nước sạch, 100% chất thải sinh hoạt và dịch vụ đô thị được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. Khu vực nông thôn 100% được sử dụng nước hợp vệ sinh và có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

2. Đánh giá sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường:

	Bảng 45: Sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và môi trường.

	Mục tiêu quy hoạch
	Mục tiêu môi trường

	Bảo vệ hệ sinh thái đô thị, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái nông nghiệp.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Góp phần đa dạng hóa cảnh quan môi trường và an ninh lương thực.

	Bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích lịch sử, cấu trúc làng xóm hiện có.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Bảo tồn được kho tàng có giá trị về văn hóa - lịch sử và kiến trúc phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch của địa phương.

	Xác định các khu vực phát triển và khu vực hạn chế phát triển.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý môi trường khu vực.

	Xác định các khu vực phát triển du lịch. Xây dựng công trình phục vụ dịch vụ du lịch.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Phát triển du lịch vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương vừa nâng cao đời sống cho người dân.

 

	Xác định các khu vực phát triển công nghiệp sản xuất.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Tập trung các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm vào khu vực có hạ tầng đồng bộ, kiểm soát chất thải.

- Những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động. Các ảnh hưởng bao gồm:

+ Ô nhiễm bụi trong quá trình thi công xây dựng. 

+ Tạo điểm phát thải lớn, ảnh hưởng đến môi trường khi các công trình xử lý gặp sự cố.

	Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Cung cấp hạ tầng đồng bộ đến người dân đô thị và nông thôn.

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là nước thải và chất thải rắn không được thu gom và xử lý.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

- Đảm bảo sự lưu thông và liên kết các khu vực trong và ngoài thị xã. Giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, cải thiện chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn.

- Giảm thiểu những tác động của tai biến môi trường.

- Trong quá trình thi công xây dựng có những tác động tiêu cực đến môi trường nhưng có thể khắc phục được bằng các giải pháp kỹ thuật và các tác động này chỉ là những tác động tạm thời.

	Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất hiện có.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên đất.


(2). Phân tích diễn biến và các tác động môi trường có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng thị trấn Hưng Nguyên.

Khi quy hoạch thị trấn Hưng Nguyên đi vào triển khai từng bước xây dựng và hoạt động sẽ dẫn đến sự biến đổi về môi trường khu vực. Sự biến đổi này diễn biến toàn diện trên mọi mặt, cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Nó sẽ tác động ngay từ khi chuẩn bị, triển khai dự án và tác động sẽ rõ rệt, mạnh mẽ nhất khi các dự án đi vào hoạt động.

1. Tác động đối với môi trường tự nhiên:

a) Đối với môi trường đất:
Môi trường đất trong khu vực quy hoạch hiện nay khá sạch, chưa bị suy thoái. Tuy nhiên sự phát triển mạnh về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động kinh tế - xã hội theo quy hoạch của đồ án sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất và có những ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc cũng như chất lượng đất.


Cơ cấu sử dụng đất sẽ thay đổi do biến động của cơ cấu kinh tế. Diện tích đất sản xuất nông - lâm nghiệp sẽ bị thu hẹp dần để dành đất cho phát triển công nghiệp, phát triển du lịch, phát triển đô thị và các công trình kỹ thuật hạ tầng. Trước hết, đây là tác động tích cực bởi nó làm hợp lý hơn về mặt phân bổ đất, tăng hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, việc suy giảm diện tích đất nông nghiệp cũng sẽ tạo nên sức ép lớn về việc đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, dẫn đến thâm canh cây trồng mạnh mẽ và dễ xảy ra việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học trên khoảng diện tích canh tác có giới hạn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đất. Tuy nhiên, diện tích đất nông - lâm nghiệp hiện tại trong diện chuyển đổi mục đích sử dụng có giá trị kinh tế và môi trường không lớn, các tác động được dự báo đều có thể chủ động khắc phục được bằng các biện pháp thích hợp, nên việc thay đổi mục đích sử dụng đất theo đồ án là hợp lý.
Trong quá trình triển khai các dự án, việc san ủi, đào đắp địa hình để tạo mặt bằng xây dựng sẽ dễ dẫn đến nguy cơ sạt lở và sụt lún đất. 

Do ảnh hưởng của mưa gió, đất màu vốn đã mỏng trên bề mặt sẽ tiếp tục bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh rồi ngấm vào đất làm giảm chất lượng của đất.

Ngoài ra, việc khai thác khoáng sản cũng làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, gây xói mòn, bồi lắng đất, làm thay đổi địa hình và cấu trúc nền rắn, làm gia tăng hàm lượng các kim loại nặng trong đất.

Các khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch, dịch vụ khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra lượng nước thải và chất thải rắn được ước tính gấp nhiều lần so với hiện nay là một nguồn gây nhiễm bẩn đất tiềm ẩn. Tuy nhiên, với hệ thống mương, cống thoát nước mặt, với giải pháp thu gom xử lý nước thải và chất thải rắn được thiết kế như trong đồ án sẽ góp phần giảm thiểu mức độ ô nhiễm lên môi trường đất do các chất thải từ nước ngấm trực tiếp vào đất, cũng như do sự rửa trôi của nước mưa. 

b) Đối với môi trường nước:
Nguồn nước sẽ bị tác động, trước hết là do việc tăng cường khai thác để phục vụ cho phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và phát triển xây dựng đô thị, các điểm dân cư nông thôn. 

Nguồn nguy cơ tiểm ẩn gây ô nhiễm nước chính là nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Tuy nhiên trong quy hoạch này, mạng lưới thoát nước thải được thiết kế riêng hoàn toàn cho các khu vực dân cư mới và khu công nghiệp. Nước thải được thu gom và đưa về các trạm xử lý tập trung đạt các tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Nước thải sinh hoạt của người dân sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, thu gom vào hệ thống thoát nước thải riêng. Nước thải được thu gom theo địa hình, dùng các trạm bơm cục bộ dẫn về khu xử lý nước thải tập trung ở các khu vực cuối hạ lưu. Nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn A, TCVN 5945-2005, TCVN 6772-2000 được phép xả ra ngoài môi trường.

Nước thải công nghiệp trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước thải riêng của khu vực phải được xử lý đảm bảo TCVN5945:2005 và mức A QCVN24:2009/ Bộ TNMT mới được xả thải.

Như vậy, theo quy hoạch thì toàn bộ nước thải phát sinh trên địa bàn được thu gom rồi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm mạch nông.

Tuy nhiên, nguồn nước còn có thể bị ô nhiễm bởi nước mưa chảy tràn. Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy qua các khu vực đang thi công sẽ cuốn theo đất cát, chất cặn bã, dầu mỡ, chất thải ô nhiễm,... rồi chảy xuống khu vực thấp hơn và chủ yếu tập trung vào các kênh thoát nước chính trong thị trấn và đổ ra sông Đào,... Lượng nước này sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm mạch nông và ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh trong nước. Bên cạnh đó, một phần diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng, thay vào đó là hệ thống đường giao thông và các công trình khác, cũng sẽ là nguyên nhân làm tăng dòng chảy mặt và suy giảm khả năng bổ trợ nước ngầm dẫn tới nguy cơ úng lụt. Tuy nhiên, các giải pháp công nghệ và quản lý chặt chẽ đều có thể kiểm soát được những tác động nguy cơ tiềm ẩn này.

c) Đối với môi trường không khí và tiếng ồn:
Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn chủ yếu là hoạt động giao thông... Quá trình xây dựng, cải tạo các khu dân cư, khu công nghiệp, du lịch... sẽ dẫn đến sự gia tăng cường độ xe lưu thông trên đường, nhất là xe cơ giới. Sự gia tăng này là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn cho khu vực. Tuy nhiên, bên cạnh việc quy hoạch xây dựng các khu đô thị, công nghiệp, du lịch thì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống đường giao thông cũng sẽ được chú trọng nâng cấp, mở rộng. Bề rộng mặt đường được mở rộng, chất lượng mặt đường tốt hơn, giao thông êm thuận, thông suốt hơn, các giải cây xanh cách ly, cây xanh trồng hai bên đường cũng được chú trọng. Do đó sự ô nhiễm không khí sẽ được giảm bớt.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai xây dựng các công trình sẽ phát sinh một lượng bụi đất đá từ quá trình vận chuyển đất cát phục vụ việc san lấp, quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, và lượng khói thải từ các phương tiện tham gia thi công sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường không khí. Tuy nhiên quá trình này kéo dài không lâu, mật độ thi công không lớn, nên các tác động tới môi trường là không nhiều. Kết thúc giai đoạn thi công, các tác động có hại tới môi trường cũng chấm dứt.

Bên cạnh đó, sự gia tăng lượng chất đốt sử dụng tại các nhà máy, khu tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư cũng làm tăng các chất gây ô nhiễm không khí (COx, NOx, SO2,...). Ngoài ra, quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ như: nước thải, chất thải rắn,... sẽ phát sinh các chất ô nhiễm như H2S, CH4,... với tải lượng ngày một tăng theo tốc độ đô thị hóa.

Ngoài các nguồn gây tiếng ồn nền hiện có, tiếng ồn sẽ tăng mạnh trong giai đoạn đầu tư xây dựng do tiếng ồn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công, tiếng ồn phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng, từ các phương tiện vận chuyển máy móc thi công trên công trường, có thể gây mệt mỏi, làm giảm năng suất lao động, ảnh hưởng sức khỏe của cán bộ, công nhân thi công trên công trường; ảnh hưởng đến cuộc sống của khu dân cư xung quanh; ảnh hưởng đến các vùng sinh sản, sinh sống của các loài động thực vật, đến lãnh thổ của các loài sinh vật hoang dã. Tuy nhiên, tác động này chỉ có tính ngắn hạn và có thể ngăn chặn. 


Sự gia tăng dân số đô thị cũng kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt trong khu vực dân cư, khu vực thương mại, khu vui chơi,...

Trong đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Hưng Nguyên đã chú trọng đến việc quy hoạch các khu công viên cây xanh mặt nước, góp phần cải thiện điều kiện vi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn.

2. Tác động đối với môi trường kinh tế - xã hội:

Khi tiến hành xây dựng các khu dân cư mới, các khu công nghiệp và du lịch,...  một phần đất đai đáng kể sẽ bị trưng dụng, trong đó phần lớn là đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy hải sản. Khi đó, tức thời hiệu quả kinh tế (giá trị sản xuất, tổng thu ngân sách,...) của khu vực sẽ bị giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, nếu không kịp thời chuyển đổi ngành nghề cho các lao động trong những gia đình thuộc diện bị thu hồi đất thì cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế của những gia đình này. 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện quy hoạch, sẽ có một bộ phận dân cư phải di dời, giải tỏa,... và gặp những bất ổn tạm thời trong đời sống, dẫn đến những tác động tiêu cực đến tâm lý người dân. 

Vì vậy, cần thiết phải có những biện pháp chuẩn bị trước và sau khi giải phóng mặt bằng như: bố trí tái định cư, đền bù hợp lý... để góp phần làm giảm bớt các tác động tiêu cực này.

Bên cạnh đó, các công trình công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch,... sau khi đi vào vận hành sẽ góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho những lao động ở trong vùng và các vùng xung quanh, từ đó làm cải thiện mức sống của người dân, tạo thêm nguồn thu cho địa phương.

Mặt khác, sau khi quy hoạch được triển khai thực hiện, hệ thống các công trình hạ tầng xã hội được hình thành và nâng cấp, bao gồm các công trình giáo dục - đào tạo, các công trình y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các công trình văn hóa thể thao, thông tin, phát thanh truyền hình,... sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, trình độ dân trí và sức khỏe của người dân. Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh cũng góp phần cải thiện môi trường sống của dân cư trong vùng.

Đô thị phát triển, các khu công nghiệp, du lịch dịch vụ hình thành sẽ thu hút thêm nhiều lao động từ các địa phương khác đến, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế nhưng cũng là nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội do sức ép từ việc tăng dân số cũng như việc tập trung số lượng lớn công nhân lao động, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh khu vực. Sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ với bên ngoài thông qua các hoạt động du lịch, thương mại sẽ làm cho người dân trở nên năng động hơn; nhưng cũng khiến cho người dân có cơ hội tiếp cận với phong cách và lối sống lạ lẫm mà không có tính chọn lọc, tệ nạn xã hội như ma tuý và mại dâm sẽ có thể xảy ra ở một bộ phận dân cư nhất định. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn chặn thông qua phát triển hệ thống tuyên truyền giáo dục, cũng như các trung tâm thể dục, thể thao lành mạnh và chế tài về an ninh xã hội. 

3. Tác động đối với môi trường du lịch và văn hóa, lịch sử:

Thị trấn Hưng Nguyên có 2 di tích lịch sử được xếp hạng, đó là di tích lịch sử cấp quốc gia Xô Viết Nghệ Tĩnh, găn liền với quảng trường Xô Viết và đền Ngọc Điền là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh. Hằng năm vẫn thu hút khách du lịch đến tham quan, lễ hội.

Quy hoạch thị trấn Hưng Nguyên được triển khai thực hiện, mạng lưới giao thông được xây dựng và nâng cấp trở nên thông suốt, thuận tiện hơn. Các địa điểm du lịch được quy hoạch xây dựng trở nên hấp dẫn hơn, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Hưng Nguyên, góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hóa và con người đất Nghệ đến với cả nước và thế giới. 

Bên cạnh đó, du lịch phát triển sẽ đem lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho người dân trong vùng. Các điểm du lịch được xây dựng quy mô hơn kéo theo việc hình thành hệ thống dịch vụ đi kèm, tạo nên nhiều cơ hội việc làm cho người dân trong vùng cũng như các vùng xung quanh, tạo điều kiện cho người dân nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống.

Tuy nhiên, đây cũng là nguồn phát sinh nước thải và rác thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, du lịch phát triển sẽ tạo điều kiện cho người dân trong vùng có sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ với bên ngoài, ngoài việc làm cho người dân trở nên năng động hơn thì đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn của các tệ nạn xã hội. Mặt khác, khai thác du lịch nếu không song hành với các chính sách duy tu, tôn tạo, bảo tồn,... sẽ dẫn đến sự xuống cấp của các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Vì vậy, trong quy hoạch phát triển du lịch cần chú trọng phát triển hệ thống tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ di tích lịch sử cho người dân và du khách; chú trọng xây dựng các trung tâm thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh; xây dựng các chế tài về an ninh xã hội.
7.5. Phân tích các nhân tố quy hoạch đặc biệt ảnh hưởng đến môi trường.

Hoạt động công nghiệp tại khu công nghiệp VSIP đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của thị trấn. Trước hết, các khu công nghiệp góp phần giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập, nâng cao trình độ và đời sống của người lao động; góp phần tăng thu ngân sách địa phương. Sự phát triển của các khu công nghiệp còn thúc đẩy sự phát triển của các loại hình dịch vụ sản xuất công nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những nguồn lợi to lớn do phát triển công nghiệp mang lại, thì một vấn đề nhức nhối đang tồn tại là vấn đề ô nhiễm môi trường. Nước thải, khí thải, chất thải phát sinh từ hoạt động công nghiệp là tác nhân trực tiếp làm suy thoái môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. 

Trong các nhà máy công nghiệp trong khu công nghiệp VSIP và các khu vực khác đều là nguồn tác động ảnh hưởng xấu tới môi trường.

7.6. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.
(1). Phương hướng biện pháp chung.

Đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Hưng Nguyên cùng tiến hành với việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, vì thế các giải pháp tổ chức quy hoạch phải phù hợp với các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nó được thể hiện trên các nguyên tắc chung là:

- Bố cục quy hoạch phải chú trọng đến yếu tố đặc điểm khí hậu khắc nghiệt ở vùng Hưng Nguyên, sử dụng các chỉ tiêu tính toán phù hợp để tạo thông thoáng cho đô thị, tổ chức không gian hợp lý tranh thủ lợi thế có đồi cây, hồ nước để tạo điều kiện bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị.

- Cơ cấu mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp, hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, gắn kết với mạng lưới xung quanh một cách đồng bộ, nhằm giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường không khí và tiếng ồn.

Đối với các khu công nghiệp và thủ công nghiệp phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường của toàn khu trước khi thực hiện dự án xây dựng, sau đó đối với từng nhà máy trong khu công nghiệp cũng phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu thực hiện dự án không để các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí. Tất cả các khu công nghiệp đều phải có vành đai cây xanh phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt nam.

Trong quá trình thi công xây dựng, cần thiết lập một hệ thống cây xanh cách ly để hạn chế sự phát tán của bụi và hấp thụ tiếng ồn từ công trường và phương tiện vận chuyển vật liệu. Đồng thời kết hợp với việc sử dụng xe phun nước chuyên dùng trên các tuyến đường tới khu vực thi công.

Xe vận chuyển vật liệu xây dựng cần phải được phun nước rửa, phủ bạt kín, hạn chế rơi vãi vật liệu xây dựng. Quy định thời gian hoạt động của các phương tiện và máy móc.

(2). Phương hướng biện pháp cụ thể.

a) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất:

- Khi đào đắp với khối lượng lớn sẽ làm thay đổi hệ sinh thái thủy vực, ảnh hưởng tới nơi cư trú của sinh vật trong khu vực. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, các khu vực có địa hình trũng có thể lấy đất từ các khu vực có giá trị sử dụng đất không cao để san đắp, sau đó bao phủ một lớp đất màu tại các khu vực quy hoạch trồng cây xanh. Đối với các khu vực lấy đất để san lấp cần tiến hành trồng cây để cải tạo đất. Hoạt động này không những cải thiện chất lượng đất trong tương lai mà còn góp phần bảo vệ môi trường không khí, vi khí hậu với một hệ thống môi trường xanh bao phủ.

- Phát triển hệ thống các khu công nghiệp, các khu đô thị, phát triển xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dựa trên cơ sở quy hoạch cơ cấu sử dụng đất toàn vùng một cách hợp lý, nhằm sử dụng quỹ đất một cách tiết kiệm và hiệu quả.

- Có quy hoạch bảo vệ rừng, phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc để bảo vệ đất, tránh xói mòn sụt lở đất, phát triển kinh tế rừng.

- Diện tích đất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp lại đáng kể, vì vậy phải có cơ cấu cây trồng hợp lý, tránh việc lạm dụng hóa chất bón ruộng để thâm canh, làm suy giảm chất lượng đất.

- Quản lý tốt việc thu gom rác thải, tránh việc phát tán rác ra môi trường, có biện pháp hạn chế tối đa nước rỉ rác.

- Quản lý tốt hệ thống ống dẫn nước thải, tránh sự rò rỉ nước thải ra ngoài làm ô nhiễm môi trường đất.

b) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:

- Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án được bố trí chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Cần thiết phải đầu tư xây dựng một hệ thống thoát nước riêng của khu vực, ưu tiên hệ thống thoát nước mưa trước để giải quyết hiện tượng nước mưa chảy tràn. Nước mưa được thu vào các rãnh thoát nước bên đường và xả ra các khu vực trũng, thẩm thấu vào khe núi hoặc xả ra suối, ra hồ.

- Để bảo vệ chất lượng nguồn nước thì yếu tố quan trọng nhất là phải giải quyết triệt để vấn đề xử lý nước thải ở các khu công nghiệp, các khu đô thị, khu dân cư và cả ở vùng nông thôn đầu nguồn. Đối với các khu đô thị mới, cần phải thiết kế một hệ thống thoát nước thải riêng biệt (theo QCXDVN 01:2008 - Bộ Xây dựng).

- Trong quá trình thi công, không xả nước thải trực tiếp xuống các thủy vực xung quanh khu vực dự án. Để tránh việc gây ô nhiễm nước mặt trong khu vực do thải nước thải xây dựng, trong dự án cần bố trí thêm các hố thu nước xử lý cặn và bùn lắng để không gây hiện tượng bồi lắng. Bên cạnh đó, cùng cần phải xây dựng các công trình xử lý nước thải tạm thời (bể tự hoại kiểu thấm), quy định bãi rác trung chuyển tạm thời... tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường do công nhân xây dựng thải ra.

- Các nhà máy phải có công nghệ xử lý nước thải trước khi phát thải vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp và đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005. Hơn nữa khu công nghiệp phải thiết lập hệ thống thoát, xử lý nước thải và nước mưa riêng biệt khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Nước thải từ sản xuất phải được thu gom vào bể lắng và có biện pháp xử lý trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước thải chung. 

- Lựa chọn thời điểm thi công xây dựng chính vào các tháng 12, 01, 2, 3, 4 để hạn chế lượng chất bẩn sinh ra do nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công xuống các nguồn nước mặt trong khu vực.

c) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn:

Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trong vùng là khí thải của các khu công nghiệp, khí khuếch tán của các điểm tập kết rác thải và khí thải của các phương tiện giao thông, các phương tiện xe máy thi công,...

Trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng, các nhà thầu thực hiện thi công các công trình phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện để hạn chế các tác động có hại tới môi trường xung quanh.

- Các xí nghiệp công nghiệp phải giải quyết tốt việc thoát và xử lý khí thải. Các nhà máy, xí nghiệp,... phải quy hoạch hợp lý, có khoảng cách ly với các khu dân cư, trường học, bệnh viện, cơ quan,... để tránh khói bụi. Giải pháp cơ bản là phải có quy hoạch trồng cây xanh hợp lý ở từng khu vực, dọc theo các trục đường. Cây xanh vừa góp phần cải thiện điều kiện vi khí hậu, vừa là yếu tố để giảm tiếng ồn, giảm khói bụi cho môi trường, đồng thời cũng tạo cảnh quan cho đô thị.

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại. Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước để tưới đường giao thông trong mùa khô. Không khai thác và vận chuyển vào ban đêm.

- Quản lý tốt các phương tiện giao thông, các phương tiện xe máy thi công, quản lý các điều kiện che chắn đối với các phương tiện chuyên chở vật liệu để tránh rơi vãi, hạn chế khói bụi gây ô nhiễm môi trường.

- Lập kế hoạch xây dựng và nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quy trình thực hiện, áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại các hoạt động cơ giới hóa và tối ưu hóa quy trình xây dựng.

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu được bố trí hợp lý về thời gian, tránh việc quá nhiều phương tiện cùng lưu thông vào một thời điểm, có thể gây ùn tắc và nguy hiểm vì địa hình núi, đường hẹp.

- Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển vật liệu và thi công công trình.

- Giảm tốc độ thi công, lưu lượng vận tải từ 22h đêm đến 6h sáng để không làm ảnh hưởng đến các khu vực dân cư xung quanh.

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình thi công xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép.

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có gây độ ồn lớn để tránh tác động của cộng hưởng tiếng ồn.

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động: Nguồn gây ô nhiễm không khí chính là do khí thải từ hoạt động giao thông và từ các nhà máy xí nghiệp. Tuy nhiên, với các giải cây xanh cách ly và các hàng cây xanh hai bên đường, cùng với các giải pháp về công nghệ đã góp phần giảm thiểu tác động này.

d) Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:

- Việc hình thành các khu công nghiệp, du lịch dịch vụ, hình thành và phát triển các khu đô thị, phát triển xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ phải thu hồi một lượng lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển này, ngoài việc phải có cơ chế chính sách giải quyết đền bù thỏa đáng cho người dân, thì điều quan trọng mang tính lâu dài là phải cơ cấu lại sản xuất, thực hiện chuyển hóa lao động, để đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định nâng cao đời sống nhân dân.

- Để thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển xây dựng, phải tổ chức các khu tái định cư để giải quyết nhu cầu ở và sinh hoạt cho người dân. Các khu tái định cư này phải được gắn kết với các khu quy hoạch phát triển dân cư để thuận lợi trong việc giải quyết đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công cộng.

- Ưu tiên xây dựng các công trình hạ tầng xã hội (các công trình giáo dục - đào tạo, các công trình y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các công trình văn hóa thể thao, thông tin, phát thanh truyền hình,...). Giải quyết việc cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, có biện pháp kiểm soát và ngăn chặn các bệnh dịch. Đảm bảo 100% hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh, không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra các khe suối. Cần chú ý vệ sinh đô thị, ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội,...

e) Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn:

Mục tiêu là giảm thiểu hóa sự phát sinh rác thải, các phần tử độc hại trong rác thải. Phân loại rác ngay từ nguồn và cần phải tối đa khả năng tái chế. Xử lý rác không tái sử dụng được, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường. Đảm bảo sự an toàn khi loại bỏ rác thải.

Chất thải rắn trong quá trình xây dựng chủ yếu là vật liệu hư hỏng như gạch vụn, xi măng chết, gỗ cốt pha hỏng, các phế liệu bảo vệ bên ngoài thiết bị,... và rác thải sinh hoạt của công nhân thi công công trường. Các loại chất thải rắn này được thu gom, vận chuyển đến nơi quy định.

Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận chuyển theo công nghệ mới. Cơ giới hóa khi thu gom và vận chuyển rác tới khu xử lý. Có thể tiến hành phân loại thành hai loại rác là vô cơ và hữu cơ.
* Biện pháp thu gom và phân loại: 

Để thực hiện tốt việc quản lý chất rắn, cần thực hiện việc phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Điều đó có thể thực hiện được bằng cách đặt các thùng rác công cộng trong các khu trường học, bệnh viện, khu tham quan, thắng cảnh, vui chơi, thể thao,...

Rác được phân làm 3 loại:

- Rác hữu cơ: Rác thực phẩm từ nhà bếp, hoa, quả, thức ăn thừa,...

- Rác tái chế: Rác từ các sản phẩm được sản xuất từ giấy, kim loại, nhựa, thủy tinh,...

- Rác vô cơ: Đất, cát, xỉ than, sành sứ vỡ,...

Tại mỗi vị trí đặt thùng rác sẽ có 3 thùng khác màu nhau, có ghi hướng dẫn loại rác đổ vào thùng. Cụ thể là rác vô cơ đựng trong thùng màu xanh da trời, rác hữu cơ đựng trong thùng màu xanh lá cây, rác tái chế đựng trong thùng màu vàng.

* Biện pháp xử lý:

- Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học: Ủ các chất hữu cơ dễ phân hủy thành phân bón hữu cơ là phương pháp áp dụng khả phổ biến ở các quốc gia đang phát triển. Công nghệ ủ chất thải hữu cơ có thể chia thành 2 loại:

+ Ủ hiếu khí: Công nghệ ủ hiếu khí dựa trên sự hoạt động của các vi khuẩn hiếu khí với sự có mặt của ô xy. Sản phẩm sau quá trình ủ có thể được đem đi sử dụng trong nông nghiệp.

+ Ủ yếm khí: Quá trình ủ này nhờ vào sự hoạt động của các vi khuẩn yếm khí. Phương pháp xử lý này rẻ tiền nhất và sản phẩm phân hủy có thể kết hợp với phân người và gia súc cho ta phân hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao, tạo độ xốp cho đất tốt.

- Xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh: Việc chôn lấp được thực hiện bằng cách dùng xe chuyên dụng chở chất thải rắn tới các bãi đất trũng được quy hoạch trước. Sau khi chất thải rắn được đổ xuống, xe ủi sẽ san bằng mặt chất thải và đổ lên một lớp đất. Theo thời gian, sự phân hủy vi sinh vật làm cho chất thải trở nên tơi xốp và thể tích của bãi thải giảm xuống. Tuy nhiên, việc chôn lấp cần phải được khảo sát kỹ lưỡng và có quy hoạch môi trường cùng các biện pháp phòng chống ô nhiễm thích hợp và việc quy hoạch này phải được thỏa thuận của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước cho phép.

f) Các lợi ích giảm thiểu ô nhiễm của rừng cây, cây xanh cách ly:

Ban ngày cây xanh có tác dụng hút bức xạ nhiệt, hút khí CO2 và nhả khí O2 còn ban đêm thì ngược lại, cây xanh nhả nhiệt và khí CO2, nhưng quá trình hoạt động sinh lý của cây xanh vào ban đêm rất yếu, do đó lượng nhiệt và khí CO2 do cây xanh thải ra vào ban đêm là không đáng kể. Vì vậy, nhiệt độ không khí trong các vườn cây thường thấp hơn chỗ trống trải từ 2 - 3oC. Không khí chứa bụi khi thổi qua các hàng cây xanh thì các hạt bụi sẽ bám vào mặt lá cây do lực ma sát và lực rơi trọng lượng của bản thân hạt bụi. Các luồng không khí thổi qua tán lá cây sẽ bị lực cản làm cho tốc độ của luồng không khí giảm và loãng đi. Do đó một phần hạt bụi sẽ ngưng đọng trên lá cây, vì vậy có thể nói cây xanh có tác dụng lọc sạch bụi trong không khí. 

Các dãy cây xanh trồng dọc theo các trục đường vừa tạo cảnh quan cho đô thị, vừa có tác dụng làm giảm sự  nhiễu động của không khí trên đường đi, do đó sẽ giảm bớt được tình trạng bụi từ mặt đường. 

Cây xanh còn có tác dụng giảm thiểu tiếng ồn. Sóng âm truyền qua các dải cây xanh sẽ suy giảm năng lượng, mức cường độ âm thanh giảm đi nhiều hay ít phụ thuộc vào mật độ lá cây, kiểu lá và kích thước của cây xanh và chiều rộng của dải đất trồng cây. Các dải cây xanh sẽ có tác dụng làm phản xạ âm, do đó làm giảm tiếng ồn.

Trong đồ án Quy hoạch chung Thị trấn Hưng Nguyên  đã chú trọng đến việc quy hoạch các khu công viên cây xanh mặt nước, các vành đai cây xanh cách ly,... góp phần cải thiện điều kiện vi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn.

g) Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu:

Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, là thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại trong thế kỷ XXI. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải tiến hành đồng thời thích ứng và giảm nhẹ, trong đó thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng tâm.

- Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai. 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng biến đổi khí hậu trong xây dựng đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước,... 

- Chủ động chuẩn bị các phương án, điều kiện phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Có phương án chủ động xử lý tình huống xấu nhất ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh. Chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các vùng bị tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Phát huy trách nhiệm và huy động các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tích cực tham gia phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Bảo vệ không gian thoát lũ trên các lưu vực thoát nước, nạo vét lòng sông  và các tuyến kênh thoát nước chính: kênh số 1, 2, 3, 4
- Củng cố và ưu tiên xây dựng mới các công trình cấp, thoát nước trong đô thị.

- Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng. 

- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên nhằm tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

7.7. Tổ chức quan trắc, giám sát và cơ chế chính sách bảo vệ môi trường.

(1). Quan trắc môi trường.

Đối tượng quan trắc: môi trường đất, môi trường nước, môi trường khí, môi trường sinh thái. Thiết lập mạng lưới quan trắc trên phạm vi toàn vùng.

Quan trắc tại các điểm nước thải của khu công nghiệp thải ra nguồn tiếp nhận.

Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn, khí độc, hàm lượng kim loại nặng tại khu công nghiệp...; đường giao thông; khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Giám sát hệ sinh thái thảm thực vật: Ghi nhận bằng phim ảnh sự thay đổi cảnh quan và động thực vật.

Cần thiết phải tiến hành quan trắc thường xuyên, định kỳ các yếu tố môi trường để kịp thời phát hiện xử lý những phát sinh bất lợi.

Những nội dung cần quan trắc giám sát là:

- Quan trắc chất lượng nước thải ở các vị trí đấu nối và nhất là ở điểm xả.

- Quan trắc chất lượng nước mặt trong các hồ, kênh mương.

- Quan trắc chất lượng môi trường khí ở các nút giao thông.

- Quan trắc chất lượng môi trường đất ở các khu vực nhạy cảm như các vị trí thu gom rác thải, nước thải.

- Quan trắc việc thu gom chất thải rắn, phát hiện kịp thời những bất hợp lý về công nghệ và quy trình thu gom, phát hiện kịp thời các chất thải độc hại.

(2). Kiểm soát, quản lý môi trường.

Nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng quản lý môi trường.

Tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, ý thức, cùng tham gia bảo vệ môi trường.

Hạn chế việc khai thác nước ngầm. Bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải vào các hệ thống hồ, kênh, mương,...

Các dự án đầu tư đặc biệt là các dự án công nghiệp cần được đánh giá tác động môi trường chi tiết. Công tác quản lý, giám sát môi trường các cơ sở công nghiệp khi đi vào hoạt động phải được quan tâm thường xuyên.  

Kiểm soát chặt chẽ việc đổ thải trong quá trình khai thác mỏ và tái trồng rừng sớm để hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường như lũ quét, xói lở.

(3). Các giải pháp cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường.

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của đồ án đến môi trường, toàn vùng cần thực hiện nghiêm ngặt các văn bản pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Điều này cần đến một hệ thống đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện như sau: 

Cần áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư thích đáng đối với các cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường (công nghệ tiết kiệm nguyên nhiên liệu, công nghệ sạch, công nghệ tái chế chất thải,...).


Cần có sự hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hiện trong việc tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm như kỹ thuật tìm kiếm các công nghệ sản xuất sạch, thiết bị xử lý chất thải rắn, lỏng và khí; nguồn cung cấp và giá cả.

Cơ chế tạo việc làm cho nhóm người sống ở những khu vực có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hạn chế sự hình thành các khu nhà tạm, nhà ổ chuột làm tăng nguy cơ và rủi ro sức khoẻ do điều kiện sinh hoạt thấp kém. 

Cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm công nghiệp mà quá trình sản xuất chúng có giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.

Đầu tư giáo dục môi trường mang tính trực quan tại các cấp học để giới trẻ ý thức sâu sắc về vai trò cũng như trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình.

Ngoài công tác giáo dục môi trường tại các cấp học, giáo dục môi trường cần được lồng ghép vào các tờ rơi quảng cáo của hoạt động du lịch, dịch vụ trên mọi địa bàn. 

Chương 8. Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2025
8-1. Mục tiêu.
8-2. Quy mô dân số
8-3. Quy mô đất đai và kinh phí đầu tư xây dựng công trình kiến trúc.

8-4. Các dự án ưu tiên.

8-5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 
8.1. Mục tiêu.

Xác định các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm đầu tư đợt đầu, qua đó tạo tiền đề cho các dự án thành phần thực hiện;

Xác định vị trí và quy mô các khu chức năng sẽ đầu tư giai đoạn đầu để có kế hoạch giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa;

Khái toán kinh phí đầu tư làm cơ sở cân đối nguồn vốn thực hiện;
- Dự kiến Giai đoạn đầu sẽ triển khai từ nay đến năm 2025, Giai đoạn sau từ năm 2025 đến 2035.
8.2. Quy mô dân số.

Dân số đến năm 2025: Khoảng 12.000 người.

8.3. Quy mô đất đai và kinh phí ĐTXD công trình kiến trúc.
(1) Dự kiến giai đoạn đầu sẽ xây dựng:

- Hoàn thành Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh với diện tích 11,4ha;

- Trung tâm TDTT huyện
- Khu đô thị xen kẽ trong các khu dân cư tại khối 9

- Chọ Phủ, Trung tâm TMDV tại nút giao ĐT542C- Đường tránh QL1A, diện tích 3ha


- Đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống công trình y tế như: Bệnh viện đa khoa huyện Hưng Nguyên, trạm xá thị trấn.
(2) Kinh phí đầu tư xây dựng công trình 

	Vốn đầu tư các hạng mục công trình 

	TT
	Hạng mục
	TH đến 2025
	DT XD

(m2)
	Đơn giá

 (đồng)
	Thành tiền

(tỷ đồng)

	1.
	Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh ( hoàn thiện)
	100%
	114.000
	3.000.000
	340,00

	2.
	Khu ở mới + tái định cư
	-
	-
	-
	(*)

	3.
	Trung tâm TDTT huyện
	70%
	34.000
	5.000.000
	155,00

	4.
	Chợ Phủ
	100%
	2.000
	5.000.000
	10,00

	7.
	Bệnh viện đa khoa Hưng Nguyên (mở rộng)
	100%
	
	
	200,00

	Tổng chi phí (ước tính)
	
	
	
	705.00

	Ghi chú: (*) Nguồn vốn được lấy từ nguồn lô đất để đầu tư hạ tầng và hạng mục công trình.


8.4. Các dự án ưu tiên giai đoạn đầu
-  Lập các đồ án QHCT và dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị với các khu tái định cư để giải quyết kịp thời nhu cầu đất ở, nhà ở tái định cư cho các hộ dân phải di dời tại các Khu công nghiệp, khu du lịch,... và thuộc khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ hệ thống giao thông trong giai đoạn đầu.

- Lập QHCT và dự án đầu tư xây dựng các TMDV, Dịch vụ du lịch
- Lập QHCT và dự án đầu tư xây dựng cho các quỹ đất xây dựng mở rộng Bệnh viện đa khoa Hưng Nguyên,
- Xây dựng đường ống cấp nước cấp 2 cho dân cư khối 5, khối 6
- Xây dựng trục phía Đông (khu tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh và ĐT542C) có MCN 10-10, chiều dài 2,0km.
8.5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đợt đầu 

(1). Quy hoạch giao thông.

Mạng lưới giao thông là yếu tố quan trọng trong việc hình thành cấu trúc đô thị. Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông là tiền đề tất yếu cho chiến lược phát triển quy hoạch xây dựng đô thị, phù hợp với mục tiêu, tính chất và điều kiện thực trạng đô thị sẽ mang lại hiệu quả tốt cho sự phát triển chung về kinh tế xã hội. Công tác định hướng xây dựng mạng lưới giao thông kết nối các khu vực quan trọng trong đô thị (Trung tâm hành chính, khu công nghiệp, khu du lịch và các khu chức năng khác) theo từng bước là rất quan trọng, nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu đã được định hướng xây dựng thị trấn Hưng Nguyên. Trên cơ sở đó đồ án đã đưa ra quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2020 cho mạng lưới giao thông như sau:

- Các trục đường Quốc lộ 1A, đường quốc lộ 46 quá trình nâng cấp, mở rộng sử dụng nguồn vốn Trung ương.
- Trục Vinh – Hưng Nguyên đang triển khai kế hoạch xây dựng (nguồn vốn vay ngân hàng thế giới WB)

a) Triển khai xây dựng giai đoạn đầu như sau: 

- Các trục đường thuộc khu Công nghiệp và dịch vụ VSIP, sẽ được VSIP triển khai.

- Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT542C và ĐT542E. 

- Xây dựng trục nằm giữa quốc lộ 46 và quốc lộ 1A (hướng tuyến theo QH Vinh) có MCN 9-9, chiều dài 1,7km.

- Xây dựng trục phía Đông (khu tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh và ĐT542C) có MCN 10-10, chiều dài 2,0km.

- Xây dựng trục nối từ dân cư khối 1 đến dân cư khối 5 (giao với đường gom tránh Vinh) có MCN 10-10, chiều dài 1,6km.
- Cải tạo và nâng cấp 2 tuyến đê tả, hữu sông Đào 3,0 km. Chiều rộng đê B=5,0m.

b) Kế hoạch xây dựng và phân bổ nguồn vốn giai đoạn đầu
	Vốn đầu tư hệ thống giao thông 

	MC
	Chỉ giới đường đỏ (m)
	Gđoạn 1
	Chiều

dài (m)
	Đơn giá

(tỷ đồng/km)
	T. tiền

(tỷ đồng)

	
	Mặt
	V.hè
	Bulva
	Nền
	CGĐĐ
	
	
	

	9-9
	12
	6x2
	0
	24
	12
	1700
	15
	25,50

	10-10
	9
	4,5x2
	0
	18
	12
	3600
	15
	54,00

	Đường đê ven sông Đào Bmặt=5,0m
	30,00

	Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 (ước tính)
	109,00 


(2).Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu được trong công tác quy hoạch đô thị. Các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật được tiến hành nhằm khắc phục khó khăn, tăng cường yếu tố thuận lợi của thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị. Vì vậy, chuẩn bị kỹ thuật luôn được tiến hành trước khi xây dựng các hạng mục công trình.

Trên cơ sở các khu đất chức năng đã được đưa vào kế hoạch xây dựng đến năm 2035, xác định công tác chuẩn bị kỹ thuật đợt đầu cho thị trấn Hưng Nguyên như sau:

a) San nền các khu vực theo sử dụng đất giai đoạn đầu
- Khu quy hoạch công viên Thanh thiếu niên với diện tích 4,8ha;

- Khu trung tâm thể dục thể thao với diện tích 3,4ha;

b) Thoát nước mặt:

- Các tuyến mương thoát nước dọc đường (đã tính trong hạng mục đầu tư hệ thống giao thông).

- Nạo vét các tuyến kênh thoát nước chính bao gồm: Kênh số 1, kênh số 2, kênh số 3, kênh số 4 rộng từ 8-10m, tổng chiều dài 9,8km.

- Nạo vét, cải tạo và xây dựng mới hệ thống thoát nước trong các khu dân cư cũ có mương đã hỏng, tắc hoặc chưa xây dựng

c) Khối lượng và kính phí đầu tư ước tính:

	Vốn đầu tư Chuẩn bị kỹ thuật 

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn vị
	Đơn giá
	Thành tiền (tỷ đồng)

	I.
	San nền
	 
	 
	(1000đ/m3)
	27,92

	1.1.
	Công viên Thanh thiếu niên
	75000
	m3
	200
	15,00

	1.2.
	Trung tâm thể dục thể thao
	64620
	m3
	200
	12,92

	II.
	Thoát nước mặt
	 
	 
	(tỷ đồng/km)
	48,00

	2.1.
	Nạo vét, gia cố bờ kênh số 1
	1.8
	km
	5
	9,0

	2.2.
	Nạo vét, gia cố bờ kênh số 2
	2,5
	km
	5
	11,0

	2.3.
	Nạo vét, gia cố bờ kênh số 3
	3,0
	km
	5
	15,0

	2.4.
	Nạo vét, gia cố bờ kênh số 4
	2,6
	km
	5
	13,0

	2.5.
	Nạo vét, cải tạo và xây mới mương trong khu dân cư
	5
	km
	1,5
	7,5

	Tổng chi phí (ước tính)
	 
	 
	 
	75,92


(3). Quy hoạch cấp điện.

a) Nhu cầu cấp điện đợt đầu 

	Nhu cầu cấp điện thị trấn Hưng Nguyên giai đoạn đầu.

	TT
	Thành phần phụ tải
	Quy mô
	Chỉ tiêu
	P (KW)

	1.
	Điện sinh hoạt (PSH)
	12.000 người
	330 W/người
	3960

	2.
	Công cộng, dịch vụ
	-
	30%PSH
	      1188

	3.
	Đất dự phòng
	881000
	5 W/m2
	4405

	Tổng hợp các thành phần phụ tải: P
	9553

	Tổn thất và dự phòng: PDP = 10%P
	955

	Tổng công suất cực đại: PMax
	10508


Như vậy, Tổng công suất cực đại giai đoạn đầu: Pmax = 10508 KW.

Công suất tính toán: PTT = 10508 x 0,7 = 7356 KW.

Tổng công suất định mức là: SĐ/M = 7356/0,85 = 8654 KVA. 

b) Khối lượng đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện:

Để đảm bảo cung cấp điện đợt đầu cần xây dựng các công trình đầu mối sau:

- Xây dựng mới 12 trạm biến áp 22/0,4KV;


- Xây dựng mới các tuyến đường dây 22KV với tổng chiều dài 11km;

- Xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng giao thông với tổng chiều dài 72km.

c) Kinh phí đầu tư ước tính:

	Vốn đầu tư hệ thống cấp điện

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

(tỷ đồng)

	1
	Đường dây 22KV
	11km
	1.500.000.000 (đồng/km)
	16.5

	2
	Trạm biến áp 22/0,4KV
	12 trạm
	750.000.000 (đồng/trạm)
	9

	3
	Chiếu sáng giao thông
	72km
	1.700.000.000 (đồng/km)
	122.4

	Tổng chi phí
	147.9


(4). Quy hoạch cấp nước.

- Nhu cầu sử dụng nước sạch đến năm 2025 là 2.160 m3/ngđ;

- Để đảm bảo cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho người dân và sản xuất công nghiệp trên địa bàn, Nhà máy nước đã được xây dựng có công suất 5.000 m3/ngđ thì giai đoạn này chỉ phát triển mạng lưới đường ống cấp nước đến các khu dân cư hiện trạng chưa có đường ống cấp 2 và các khu dân cư xây dựng mới, các công trình công cộng xây dựng mới. 

- Xây dựng các tuyến ống cấp 2 cấp nước cho Khối 5 và 6;

- Xấy dựng các tuyến ống đi liền với việc cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thong;

- Xây dựng các tuyến ống cấp nước cho các công trình xây mới...

Khối lượng và kinh phí ước tính :
	TT
	Nội dung - Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	3.1
	Đường ống cấp nước D200
	m
	         1,35 
	                    1.65 
	              2,23 

	3.2
	Đường ống cấp nước D110
	m
	         3,25
	                    1.35 
	              4,39

	3.3
	Đường ống cấp nước D90
	m
	         2,80
	                    0.92 
	              2,58

	3.4
	Đường ống cấp nước D63
	m
	         6,85 
	                    0.43 
	              2,94 

	3.5
	Trụ cứu hỏa kiểu nổi D125
	Trụ
	              43
	                  22.50 
	                 1,00 

	
	Tổng
	
	
	
	13,10


(5). Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang.

- Giai đoạn đầu chưa thể xây dựng Hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn được, chỉ xây dựng các tuyến ống thoát nước thải đồng bộ với các tuyến đường nâng cấp, cải tạo và làm mới.

- Đầu tư mua sắn thêm các xe đẩy rác thải và xe chuyên chở rác thải;

- Đóng cửa các nghĩa trang, đồng thời cải tạo thành các khu cây xanh cảnh quan và tâm linh. Việc hung táng mới sẽ sử dụng Nghĩa trang Hưng Tây cho toàn bộ khu vực thành phố Vinh và lân cận.

Khối lượng và kinh phí ước tính :
	TT
	Nội dung - Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	5.1
	Đường ống thoát nước thải D315
	m
	         3,500.00 
	                    3.50 
	            12,25

	5.2
	Đường ống thoát nước thải D400
	m
	         2,200.00 
	                    4.20 
	              9,24

	5.3
	Đường ống thoát nước thải D500
	m
	         1,850.00 
	                    4.50 
	              8,32

	5.4
	Đường ống thoát nước thải D600
	m
	            800.00 
	                    4.90 
	              3,92

	5.5
	Đường ống thoát nước thải D800
	m
	            500.00 
	                    5.30 
	              2,65

	5.6
	Xe đẩy thu gom rác
	Xe
	              10.00 
	                  15.00 
	                 0,150

	5.7
	Xe chuyên dụng thu gom rác
	Xe
	                1.00 
	             1,200.00 
	              1,20

	5.8
	Cải tạo các nghĩa trang
	HT
	                8.00 
	             1,000.00 
	              8,00

	
	Tổng
	
	
	
	45,74


8.6. Tổng khái toán kinh phí đầu tư phát triển đô thị giai đoạn đầu.

	 Tổng hợp kinh phí.

	TT
	Hạng mục
	Thành tiền (tỷ đồng)
	Nguồn vốn

	
	Tổng cộng
	1.096,60
	

	1.
	Công trình kiến trúc
	705,00
	Ngân sách ĐP, vay, tự có

	3.
	Chuẩn bị kỹ thuật
	75,90
	Ngân sách ĐP, vay, tự có

	4.
	Cấp nước
	13,10
	"

	5.
	Cấp điện
	147,90
	"

	6.
	Thoát nước thải, VSMT
	45,70
	"

	7.
	Giao thông
	109,00
	"

	Chú thích: - Không tính kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng trong QH chung;

                 -  Toàn bộ các khu du lịch-nghỉ dưỡng, dự án trồng cây xanh sinh thái,...  sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn của ngành, liên doanh, tự có


Bằng chữ: một nghìn không trăm chín mươi sáu tỷ, sáu mươi triệu đồng.

Chương 9. Tổ chức thực hiện, kết luận, kiến nghị
9-1. Cơ chế chính sách tạo vốn đầu tư.
9-2. Tổ chức thực hiện
9-3. Kết luận.

9-4. Kiến nghị.
9.1. Cơ chế chính sách tạo vốn đầu tư phát triển đô thị.

(1). Cơ chế, chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển các ngành.

a) Cơ chế, chính sách đầu tư:

Xây dựng chương trình, dự án kêu gọi đầu tư: Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập các dự án có khả năng đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện các chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế trong huyện, trong nước và ngoài nước. Thu hút đầu tư của người dân Hưng Nguyên ở ngoài huyện và nước ngoài. 

Ban hành các chính sách kích cầu để khuyến khích nhân dân đầu tư công sức và tiền của vào phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

Khuyến khích đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, hoặc thực hiện hình thức dùng ngân sách Nhà nước để đầu tư hạ tầng giao thông, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp quản lý, khai thác thông qua bán vé.  

Huy động dân mua công trái quốc gia, mua trái phiếu, huy động vốn tín dụng trong dân.

Khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ban hành cơ chế ưu đãi đầu tư ở một số địa bàn và ở một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh như sản xuất công nghiệp, làm hàng xuất khẩu,... 

Mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, tăng cường liên doanh liên kết với các huyện bạn, với các công ty trong nước, ngoài nước trên một số lĩnh vực mà thị trấn có lợi thế, có điều kiện phát triển.

Mở rộng các hình thức tín dụng, tăng dần vốn vay trung hạn và dài hạn, thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất cho các chương trình, dự án trọng điểm của thị trấn.

Đổi mới chính sách thu hút vốn ngoài nước: Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn ODA. Tạo môi trường đầu tư hấp dẫn nguồn FDI bằng các cơ chế miễn giảm thuế, giảm giá thuê đất, chuẩn bị hạ tầng khu công nghiệp. Nghiên cứu một số cơ chế đặc biệt như cho nước ngoài thuê đất để phát triển KCN, dịch vụ, cho các công ty nước ngoài mở các siêu thị, trung tâm thương mại tại thị trấn Hưng Nguyên.

b) Hỗ trợ phát triển các ngành:

Tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, phù hợp với lộ trình hội nhập của nước ta, đảm bảo không vi phạm các quy định của các tổ chức mà nước ta là thành viên.

Hỗ trợ hình thành và phát triển những ngành công nghiệp mới của thị trấn - những ngành có khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu công nghiệp VSIP.

 (2). Huy động nguồn vốn đầu tư.

Vốn ngân sách nhà nước: Tăng tỷ lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế của thị trấn; tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và có các biện pháp khuyến khích tiết kiệm chi ngân sách để dành ưu tiên cho đầu tư phát triển; kêu gọi Trung ương đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng lớn của mạng lưới giao thông, thủy lợi,.. xây dựng các dự án có căn cứ và tính khả thi cao để tranh thủ các nguồn vốn thông qua các chương trình của Nhà nước.

Vốn doanh nghiệp: Thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ; tăng cường hơn nữa công tác quảng bá, giới thiệu với doanh nghiệp ngoài huyện về các tiềm năng, thế mạnh của thị trấn nhằm thu hút mạnh vốn đầu tư từ bên ngoài; tham gia thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp có điều kiện để huy động thêm nguồn vốn dài hạn; phổ biến rộng rãi và đảm bảo thực hiện nghiêm túc Luật Doanh nghiệp; tạo điều kiện để các nhà đầu tư kinh doanh có lãi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Vốn huy động trong dân: Hoàn thành cổ phần hóa các DNNN; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp; tạo môi trường tài chính tin cậy; củng cố, mở rộng hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nhằm cùng với hệ thống ngân hàng huy động tốt vốn nhàn rỗi trong dân,...

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI và ODA) và vốn ngoài huyện: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư vào thị trấn; kết hợp nhiều hình thức đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,...

9.2. Tổ chức thực hiện.

- Cấp xét duyệt: UBND tỉnh Nghệ An;

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Nghệ An;

- Chủ đầu tư và cơ quan trình duyệt: UBND huyện Hưng Nguyên;

- Cơ quan tư vấn thiết kế: Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Nghệ An.

9.3. Kết luận.

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên đã xác định được những vấn đề cơ bản của đô thị mới phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Xác định được tính chất quy mô định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật cho giai đoạn 2025 và 2035. Đặt biệt là xác định được các hạng mục công trình đầu tư ngay trong giai đoạn đầu 2025.

Thị trấn Hưng Nguyên có vị trí địa lý quan trọng; Vì vậy, có sức hút đầu tư lớn, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển

9.4. Kiến nghị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt sớm Quy hoạch chung thị trấn Hưng Nguyên để có cơ sở tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch tiếp theo, lập các dự án đầu tư​ xây dựng và quản lý chỉ đạo xây dựng theo quy hoạch.

Sớm thể chế hóa các chính sách, cơ chế có liên quan để tạo thuận lợi cho thị trấn Hưng Nguyên phát triển.

Quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Hưng Nguyên kết hợp với các ban ngành tiến hành mọi việc chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2025.

Cần sớm triển khai, đền bù, giải phóng mặt bằng tái định cư cho các hộ dân liên quan đến ngập úng và tại các khu công nghiệp. 

Chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng và các ban ngành liên quan công bố quy hoạch trong thời gian 30 ngày kể từ khi đồ án quy hoạch được phê duyệt. [image: image17.png]



Hình:  Bản đồ đánh giá khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu dân cư, đất nông lâm nghiệp




































































































































































































































































Diện tích đất công nghiệp bao gồm cả cây xanh trong đất công nghiệp


Đất cho giao thông đối ngoại gồm đường QL46, đường tránh QL1A, ĐT542C, ĐT542E




















































































































































































































































































































































































































Khợ, trung tâm phân phối cho các doanh nghiệp trong và ngoài huyện
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Trung tâm bán sĩ, liên kết với ngành sản xuất của thị trấn, huyện





Đầu mối vận tải





Công trình dịch vụ- du lịch đáp ứng nhu cầu cư dân và du khách





Chợ giúp thúc đẩy ngành sản xuất địa phương
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Chợ phủ





Công trình thương mại phức hợp đáp ứng nhu cầu cư dân và du khách
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Siêu thị giúp nâng cao tiên nghi đời sống (bố trí tại các trọng điểm vùng)





Siêu thị quy mô lớn là đầu mối thúc đẩy phát triển vùng





Chú giải


Trung tâm thương mại phức hợp


Siêu thị (ngoại ô, quy mô lớn)


Chợ chính


Trung tâm bán sĩ, vận tải





　　　CT TDTT, Công viên 


　　　CT văn hóa





　　　CT giáo dục (hiện hữu)


　　　CT giáo dục (quy hoạch)





　　　CT hành chính huyện


　　　CT hành chính thị trấn
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